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KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2

1 25203302051 Trần Thị Luyến Ái 7.9 9.9 9.3 6.9 7.4 7.2 8.3 7.7 6 9.3 7.4 7.2 7.7 7.9 8.6 9.5 7.8 8.3 9.1 9.4 7.4 9.7 8.9 7.7 7.4 8.4 8.4 9.8 8.4

2 25203308552 Nguyễn Thị An 8.6 8.3 8 7.4 6.6 9 8.2 7.8 6.1 9 8.1 8.8 8.1 7.8 8.1 8.7 8.3 8.3 8.4 8.6 9.4 8.7 7.8 7.3 6.5 8.9 7.7 9.6 8

3 25203316463 Nguyễn Hà Bình An 7.6 8.9 8.3 8.9 9.1 8.5 9.1 8.8 7.7
P 

(P/F
8.5 8.6 8.8 6.8 8.8 8.8 9 7.5 9 9 8.6 8.5 9 8.3 8.1 7.8 8.1 8.9 7.1

4 25203310611 Hoàng Thị Nam An 8 8.3 7.9 9 4.7 5.5 7.7 7.4 5.2 8.7 7.3 7.3 8.2 8.2 7.3 8.4 8.2 7.6 9.2 8.7 9.2 9.2 8.7 5.7 6 5.6 7.8 7.1 7.3

5 25203303399 Lê
Nguyễn 

Việt
Anh 7.7 8.9 7.9 6.2 8.1 7.5 8.7 7.1 6.1 8.1 8.6 8.8 8.4 8.3 9.3 8.5 7.9 9.1 9.1 8.6 9.4 9.1 9.4 8.8 8.9 8.9 8.7 9.6 8.9

6 25203305187 Lê Thị Tú Anh 6.7 8.7 7.7 6.5 8.4 6.4 8.9 7.8 5.9
P 

(P/F
8.9 8.2 8.1 9.2 8.4 9.1 7.9 8.5 9 8.9 9.4 9.5 9.5 8 8.3 6.5 7.5 9.9 8.3

7 25203316317 Hoàng Thị Kiều Anh 8.7 7.9 7.7 9.4 7.1 8.5 9.2 8.8 6.5
P 

(P/F
7.9 8.5 9.2 9 8.7 8.4 9.4 9.2 8.9 9.1 9.3 9.3 8.8 9.5 9.6 8.6 8.7 9.7 9.3

8 25203302473 Nguyễn Thị Mỹ Anh 8.4 8.1 7.4 6.8 4.2 5.8 8.4 7.5 5.7 8.3 7.4 7.8 4.8 8 8.5 8.2 7.2 8.9 8.8 7.1 8.6 8.3 5.9 4.6 6.6 4.2 8.1 9.4 7.4

9 25203309847 Nguyễn Thị Vân Anh 8.2 7.7 7.5 6 5.7 5.5 8.6 8 5.2 9.4 6.8 6.7 8 8.7 7.7 8.8 7.1 7.4 9.3 7.9 7.5 8.4 8.2 6.4 6.1 6.5 5.9 8.4 6.6

10 25203317702 Phạm Thị Kim Ánh 7.1 8.5 8.4 9.6 8.6 8 9.3 9.2 7.8 9 7.6 8.6 8.4 8 8.2 9 8.5 9.1 9.2 9.6 9.4 9.9 8.7 9 7.5 9.2 8.9 8.8 8.1

11 25203310752 Dương Thị Ngọc Ánh 8 8.5 8.8 9.4 4.6 7.4 7.3 8 5.9 9.1 8.5 8.5 8.3 8.8 7.9 8.8 8.3 9.3 8.9 8.1 9.7 9.9 7.4 7.7 6.6 6.6 8.6 8.1 8.2

12 25213310573 Lê Hoàng Việt Bảo 5.6 7.9 7.1 8.7 7 7.6 9.1 7.8 6.9 7 7.1 8.9 6.5 7 7.4 8.8 6.4 8.8 9.1 9.6 9.3 8.9 7.6 7.3 7.7 8 7.3 9.7 7.3

13 25203307012 Lê Thị Hồng Bích 7.3 9.2 6.3 7.2 6.6 8 8.8 9.2 5.3 7 8.6 8.2 7.4 8 4.1 8.5 7.4 8.6 9.2 8.2 8.6 8.7 7.7 5.2 8.5 5.9 6.2 9 7.2

14 25213310092 Nguyễn Quang Bình 8 8.4 7.9 6.5 7.3 9.2 9 9.1 7.1 9.3 8.6 7.6 7.9 8.7 6.1 8.5 6.5 8.3 9.5 9.2 8.8 9.8 8.5 5.9 5.1 5.6 8.3 6.8 7.1

15 25203301008 Mạc Thị Hồng Cúc 8.7 8.7 6.4 5.9 8.1 7.9 9.4 8.5 8.6 8.6 8.3 7.6 7.8 6.9 6.7 9.1 9.4 8.3 6.9 8 8.7 8.9 8.5 7.2 9.1 8.7 9 9.2 8.9

16 25203316201 Lê Kim Châu 8.8 8 8.8 8.9 6.8 8.7 8 8.5 5.3 8.2 8.8 9.2 8.5 8 8.6 9 9.3 8.5 9.4 8.9 9.3 9.5 8.3 8 9.5 6.1 7.9 9.7 8.6

17 25203309254 Nguyễn Bảo Châu 7 8.4 7.6 7 7.1 5.9 9 7.7 5.5 8 8.1 6.6 7.8 5.4 8.2 8.8 6.7 7.2 6.3 9.1 8 8.7 8.7 6.5 4.9 7.6 5.6 9.7 5.8

18 25203303965 Mai Thị Kiêm Chi 8.4 9.3 6.5 6.7 7.3 8.1 9.8 7.4 7.1
P 

(P/F
9.1 8.1 8.3 6.6 8.5 8.8 7.9 9 9.3 8.3 8.6 7.7 8.4 8.1 8.7 6.7 7.4 8.9 5.7

19 25203310946 Nguyễn Thị Thũy Chung 8.5 7.9 8.6 7.7 6.6 7.6 8.1 8.7 6.4 7.8 8.6 8.4 8 7.7 7.9 8.8 8.5 8.4 9.2 9.5 9.4 9.3 9.2 7.9 8.9 7.7 9.1 9.8 9.4

20 25203303207 Lương Thị Kiều Diễm 8.2 9.5 7.3 8.4 8 6.3 8 7.3 8.6 9 8.4 7.6 7.8 6.6 8 8.4 9.2 8.2 8.4 7.6 8.2 8.6 9.4 8.2 7.9 7.9 8 9.5 7.9

21 25203311018 Võ Thị Bích Diễm 8.1 8.1 8.1 8 8.2 8.1 9.1 8.2 5.8 9.6 9.2 8.7 8.1 7.9 8.9 9.1 7.8 9.2 9.3 9.2 8.1 8.7 8.9 7.2 9.3 9.4 8.9 9.7 8.8

22 25203303686 Phan Thị Ngọc Diễm 7.8 8.4 7.7 8.6 7.5 7.5 8.9 9.1 6 8.1 8.5 6.7 6.7 9.8 8.9 7.7 8.1 9.3 9.1 9 9.4 9 9 7 7.4 6.7 7 8.4 8.5

23 25203311026 Ngô Thị Ngọc Diệp 7 9.3 8 9.3 8.1 8.3 8.7 8.7 5.5 8.8 6.6 8.7 7.7 9.1 6.7 8.6 8 8.4 8.7 8.2 8.2 8.2 8.1 6.5 5.7 5.7 7.2 8.4 7.3

24 25203308951 Lê Thị Hoàng Diệu 8.4 8.2 7.2 5.7 8 9 8.8 7.8 8.1 8.6 7.8 8.3 7.8 9 7.1 8 7.6 6.6 9 7.9 8.3 9.8 8.2 7.6 8.8 6.9 7.6 7.9 7.8

25 25203316280 Nguyễn Thị Dung 7.8 9.1 6.8 8.2 8.1 9.1 9.5 8.4 7.4
P 

(P/F
9.1 9.3 8.2 8.6 8.5 8.3 9.1 8.3 8.9 9 9.4 8.4 9.2 8.2 7 8.7 7.8 9.9 6.8

26 25203316983 Đặng Thị Dung 7.9 8 8.5 9.3 7.7 8.6 8.5 8.4 7.1 9.4 9 9.8 8.8 8.4 8.8 8.9 9.4 8.7 9.7 8 9 9.2 8.5 7.6 7.6 8.3 8.8 9.4 7.8

27 25203307501 Kiều Thị Lệ Dung 7.8 8.1 8.3 5.9 6.8 6.1 8.6 5.7 4.5 8.6 7.4 7.3 7.7 7.5 8.9 8.8 7.5 8.9 8.7 8.8 8.1 9 8.2 6 8.4 8.7 7.6 9.8 7.5

28 25203301858 Lê Thị Bích Dung 8.1 7.1 7.1 5.7 6.4 7.9 7.1 8.7 6.1 8.8 7 8 7.2 4.3 7 8.7 8.2 8.4 5.7 8.6 8.9 9.6 7.5 6.7 8.6 7.7 6.2 8.2 7.2

29 25203308653 Lê Thị Thùy Dung 7.3 8.3 7.3 6.6 6.8 7 7.6 6.8 7.1
P 

(P/F
8.2 4.9 7.9 6.8 7.5 8.3 7.5 6.8 8.8 8.6 7.7 8.8 8.9 5.6 6.4 6.9 6.7 9.3 7.3

30 25203316739 Lê Thị Mỹ Duyên 7.9 8.6 7.2 6.5 6.6 8.6 6.8 8.5 5.3 8.6 9.3 8.7 8.1 8.1 9 8 8.5 9.3 6.4 9.3 9.5 8.9 8.2 7.7 9.7 7.1 8.3 9.7 6.5

31 25203316355 Trần
Lương 

Thanh
Duyên 5.6 8.4 8.1 8.7 8.8 8.5 9.1 8.8 8.3

P 

(P/F
7.2 9 8.5 7.2 5.9 8.2 7.1 6.9 9.1 8.1 9.6 9.2 8.8 8 7.9 7.5 8.3 8.7 7.2

32 25203310205 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5.5 8.6 7.2 5.6 6.3 6.8 6.2 8 4.6 5.7 6.3 6.9 5.6 8.3 5 7 7.3 8.5 8.1 7.2 7.7 5.6 6.6 6 5.3 7.7 5.1 9 5.7

33 25203309852 Phùng Thị Dư 7.6 7.9 7.2 6.5 6.6 5.2 7.2 8.5 7.4
P 

(P/F
8.6 7 8.2 5 4.9 8.9 7 9.8 8.8 8.5 7.8 8.7 8.4 6.8 8.4 7.9 7.9 9.6 7.6

34 25203315983 Trà Thị Dương 8 9.6 6.8 8.1 9.1 8.9 9.2 9.2 7
P 

(P/F
7.1 8.6 8.6 7.5 7.3 8 6.8 9.1 9.2 8.9 8.4 8.4 8.9 6.3 4.9 5.7 5.6 8.4 5.8

35 25203308279 Trần Mai Anh Đào 8.4 8.1 8.3 6.6 4.7 8.1 9.3 7.5 5.9 8.6 7.6 8.6 8.2 7 9.8 8.4 7.1 8.9 8.9 9.4 8.9 8.4 9.4 4.6 8.9 8.8 7.1 9.8 8.1

36 25203304607 Huỳnh Thị Hồng Gấm 8 8.9 6.9 6.8 8.4 8.9 9 8.1 6.8
P 

(P/F
8.9 9.5 8.1 8 8.3 8.1 8.7 8.7 9.1 7.9 8.9 8.6 8.4 8.5 9.7 7.3 9.1 9.7 8.9

37 25203301491 Trần Huyền Giang 8.2 8.5 7.6 6.5 6.9 7.5 9.1 8.5 5.6 8.2 9 5.9 8.4 7.3 8.6 9.2 6.7 6 8.5 8.6 9 9 8.8 4.7 8 4.6 5.8 9.1 7.7

38 25203307568 Trần Thị Hương Giang 8.2 8.8 6.5 6.3 7.9 7.5 9 8.8 7.4 8.2 8.8 9.1 8 7.8 9 9.2 7.2 8.8 9.1 8.3 8.2 9 8.9 7.4 8.1 5.9 7.8 9.5 9.2

39 25203316478 Phạm Thị Lệ Giang 8.2 9 8.1 8.9 6.4 8.7 9.5 6.5 6.9 9.4 8.8 7.5 8.5 8.2 9.1 8.8 7.3 8.9 8 8.7 8.9 8.7 8.7 6.4 7.2 6.5 7.9 9 8

40 25203307717 Nguyễn Huỳnh Giao 8 8.8 8 9 8.8 9 8.8 8.1 8.6 9 8.3 7.8 9.3 8 9.1 9.1 7.7 9.7 8.3 9.3 8.8 8.4 8.4 8.7 9.7 7.2 9.2 9.9 8.5

41 25203303571 Võ Thị Việt Hà 8.1 8.7 6.7 7.5 6 8 9.6 8.5 8.9 8 8.7 7.7 8.2 5.7 7.1 8.7 9 8.6 6.4 7.5 9.2 9.5 7.6 8.8 8.9 8.5 8.4 9.4 9

42 25203305153 Nguyễn Phương Hà 7.8 9.9 7.8 8.5 8.3 8.6 9.3 7.4 7.9
P 

(P/F
8.1 8.1 8.6 8 7.1 8.8 6.8 9 8.6 9.2 8.7 8.7 9.2 8.8 7.9 8.2 8.9 8.6 8.2

43 25203316396 Nguyễn Thị Ngọc Hà 5.5 8 8.1 9.3 8.9 9.1 9.1 8.5 6.2
P 

(P/F
6.8 7.6 7.9 8.2 7.5 9 6.9 7.8 8.5 8.3 9.3 8.8 8.4 9.2 7.9 8 8.7 9.4 8.5

44 25203316691 Nguyễn Thị Thu Hà 7.8 8.4 7.3 7.3 5.2 7.9 8.8 9 6.4
P 

(P/F
9.3 7.7 8.9 8.4 7.4 8.9 7.8 9.3 9.3 8.5 8 9.2 7.6 7.5 7.7 6.6 8 9.1 8.6
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

1 25203302051 Trần Thị Luyến Ái

2 25203308552 Nguyễn Thị An

3 25203316463 Nguyễn Hà Bình An

4 25203310611 Hoàng Thị Nam An

5 25203303399 Lê
Nguyễn 

Việt
Anh

6 25203305187 Lê Thị Tú Anh

7 25203316317 Hoàng Thị Kiều Anh

8 25203302473 Nguyễn Thị Mỹ Anh

9 25203309847 Nguyễn Thị Vân Anh

10 25203317702 Phạm Thị Kim Ánh

11 25203310752 Dương Thị Ngọc Ánh

12 25213310573 Lê Hoàng Việt Bảo

13 25203307012 Lê Thị Hồng Bích

14 25213310092 Nguyễn Quang Bình

15 25203301008 Mạc Thị Hồng Cúc

16 25203316201 Lê Kim Châu

17 25203309254 Nguyễn Bảo Châu

18 25203303965 Mai Thị Kiêm Chi

19 25203310946 Nguyễn Thị Thũy Chung

20 25203303207 Lương Thị Kiều Diễm

21 25203311018 Võ Thị Bích Diễm

22 25203303686 Phan Thị Ngọc Diễm

23 25203311026 Ngô Thị Ngọc Diệp

24 25203308951 Lê Thị Hoàng Diệu

25 25203316280 Nguyễn Thị Dung

26 25203316983 Đặng Thị Dung

27 25203307501 Kiều Thị Lệ Dung

28 25203301858 Lê Thị Bích Dung

29 25203308653 Lê Thị Thùy Dung

30 25203316739 Lê Thị Mỹ Duyên

31 25203316355 Trần
Lương 

Thanh
Duyên

32 25203310205 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

33 25203309852 Phùng Thị Dư

34 25203315983 Trà Thị Dương

35 25203308279 Trần Mai Anh Đào

36 25203304607 Huỳnh Thị Hồng Gấm

37 25203301491 Trần Huyền Giang

38 25203307568 Trần Thị Hương Giang

39 25203316478 Phạm Thị Lệ Giang

40 25203307717 Nguyễn Huỳnh Giao

41 25203303571 Võ Thị Việt Hà

42 25203305153 Nguyễn Phương Hà

43 25203316396 Nguyễn Thị Ngọc Hà

44 25203316691 Nguyễn Thị Thu Hà

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 6-2023

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG

LIT 

379

HIS 

339

CHI 

231

CHI 

335

CHI 

384

CUL 

 329

CHI 

110

CHI 

116

CHI 

117

CHI 

118

CHI 

151

CHI 
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CHI 

166

CHI 

167

CHI 

168

CHI 
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CHI 

216

CHI 

217

CHI 

218

CHI 

219

CHI 

251

CHI 

252

CHI 

266

CHI 

267

CHI 

268

CHI 

269

CHI 

296

CHI 

396

CHI 

496

CHI 

355

CHI 

370

CHI 

371

CHI 

376

CHI 

415

CHI 

424

CHI 
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CHI 
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CHI 

438

CHI 

470
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Chưa 

 Học

Đã 

Học

Đang 

 Học

2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2

9 7.5 9.1 8.6 8.6 9.4 8.5 9.1 8.8 9.1 9 7.9 8.7 8.5 7.3 9.4 8.3 9 10 7.9 8 7.6 9.1 9.4 9.3 8 7.7 9.2 8.9 9.6 8.8 8 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 6.7 8.9 7.2 8.4 8.1 7.8 8 8.1 8.9 7.9 8.4 7.2 7.9 6.6 8.8 9 8.3 8.9 8.6 7.8 6.8 8.6 10 8.4 7.5 8.3 7.8 7.1 8.6 8.7 8 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.6 8 9.6 8.7 8.9 8.5 10 8.7 8.8 8.3 9 8.7 8.5 6.8 9 9.5 9.2 8.3 8.7 7.5 8.8 8.4 8 9.1 8.6 6.3 8.7 7.9 6.8 5.8 7.9 8 127 0 0 0 0 130 127 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.3 7.9 6.6 8.2 7.4 8.4 6.8 7.9 8.3 8.3 8 8.5 9 7.1 8.1 8.7 8.3 8.2 9.4 6.5 7.8 5.3 5.7 8.2 8.6 6.1 5.4 6.6 6.9 8 7.6 6.7 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.8 8.1 9 9.1 9.4 9.9 9.1 9.2 8.6 9.5 8.6 9.1 8.7 8.1 8.9 9.5 9.3 9.5 9.2 8.8 8.6 8.4 8.7 10 8.8 9.1 9.5 8.6 8.8 8.8 9 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.5 8.9 9.1 9.5 9.8 8.1 8.6 8.7 7.8 9.1 7.4 9 6.6 8.4 9.3 8 8.8 7.8 7 8.4 8.5 9.1 8.2 7.7 7.7 7.5 8.4 8.2 7.8 8.2 8.2 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 8.8 9.4 7.4 8.9 8.4 8.7 9.1 6.6 9.3 9.3 9 9.1 8.7 8.8 9.3 9 9 9.6 8.5 9.5 8.5 9 8.9 9 9.3 9.1 9.3 9 8.6 8.5 9.6 127 0 0 0 0 130 127 8.8 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

4.9 6.3 6.1 4.8 5.2 5.2 6.7 4.6 4.9 6.4 4.5 6.8 6.7 7.4 5.4 7.9 6.3 6.6 7 6.2 9.2 8.4 8.5 7.1 7.9 5.1 8 4.6 4.9 6.2 5.9 6.2 130 0 0 0 0 130 130 6.7 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 6.3 6.3 8 6.6 5.5 7.1 6.3 7.2 7.1 7.2 7.8 7.7 7.5 6.2 6.4 6.3 6.5 7.1 5.9 5.4 7.4 7.7 8.2 8.7 5.1 6.7 6.4 6.1 6.3 7.6 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 9.5 9.5 8.4 9.4 8.9 9.1 9.4 9.3 9.1 8.8 9.6 8.6 9.2 9.2 9 9.5 9.3 9.2 7.7 9.7 8.9 9.8 9.6 9.4 8.2 9.5 8.2 8.7 9 8.2 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.8 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 7.6 9.1 8.7 9 8.8 6.3 8.1 9 6.6 7.6 7 8 8.5 8.2 8.5 7.8 8.4 9.2 7.9 7.2 7.9 8.6 10 8.8 7.7 6.2 7.3 7.5 8.3 8.3 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 7 8.1 8.3 8.3 9.5 8.8 8.5 8.8 9 7.9 9 9.4 8.6 8.2 8.7 9.5 8.5 9.6 7.4 8.6 5.6 9.4 9.2 9.4 5.4 7.6 8 7.3 9 8.4 7.1 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 6.5 5.3 8.3 9.5 6.9 8.7 7.8 7.4 7.8 6.4 8.4 7 6.9 5.8 9.2 8.4 8.5 9 8.8 8 8.5 9 9.7 8.3 7.5 8 8.6 6.8 8.8 7.3 7.9 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.5 9.2 9.1 8.8 9 7.8 7.1 8.5 8.2 8.4 8.9 8 9.1 7.2 9.3 8.8 8.3 9 9.2 5.6 8.4 8.9 9.1 9.4 6.3 8.2 8.1 6.1 7.6 7.1 6.7 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 8.3 8.9 8.8 8.5 9.9 9.1 8.5 9 9.4 9.3 9.4 9.4 7.3 8.1 9 8.4 9.5 8.7 8.4 8 9 8.5 8.9 8.2 7.2 9 8.1 8.1 9.2 8.2 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 8.6 8.1 7.4 9.4 8 9.3 8.6 7.5 8.2 8.5 9.2 7.9 8 8.5 9.4 8.7 9.7 8.3 8.6 7.5 8.1 9.3 9.4 7.9 7.8 9.4 8.6 8.9 8.5 9 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.4 6.8 5.7 8 7.6 7.7 7.2 7.3 8 7.9 6.2 6.1 7.9 7.3 7.2 7.9 7.5 7 8.3 7.1 6 7.5 8 8.2 9.3 7.3 5.8 5.8 8 5.5 7.7 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 5.6 8.7 8.8 8.7 9.9 9 7.1 7 9.1 7.2 8 7.7 7.4 7.6 9 7.7 7.6 8.4 5.6 6 8.6 8.8 9.6 8.8 7.4 7.8 8.4 8.2 8.9 8.2 7.5 127 0 0 0 0 130 127 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 9 8.5 6.7 8.6 8.9 7.1 8.5 8.3 9.4 8.2 9 8.4 7.4 7.7 9.2 7.3 9.3 9.1 8.9 9.2 7.6 9.1 8.5 8.8 8.7 8.8 8.9 8.7 8.8 8.8 9 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.7 7.5 9.1 8.9 8.8 9.3 9.3 8.7 8.9 7.6 9 9.2 8.1 7.5 7.4 9.1 7.9 9.4 9.2 7.7 8.2 7.9 7.4 9.8 8.3 7.9 7.3 8.8 8.6 9.2 8.2 7.2 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.2 7.7 8.5 8.2 9.4 7.5 8.6 9 8 8.7 9.7 8.8 9.1 7.6 9.4 9.4 9.1 9.1 9.2 8.6 9.6 7 9.1 8.5 7.6 8.1 8.7 8.4 7.6 7.5 8 8 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.3 5.5 5.6 8.9 7.1 6.6 8.1 8.5 7.7 7.3 7.5 9.1 7.8 7.9 6.8 6.9 6 7.7 8.9 7.3 7.3 8.2 9.2 9.1 9.5 7 7.3 8 6.7 5.9 8.1 6 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 6.1 6.6 8.3 8.6 8.3 8.2 7 5.7 7.7 7 7.1 7.1 7.7 7.6 8 8.2 7.6 7.4 5.7 6.5 6.8 10 9 9 6.6 7.5 6.9 6.2 4.2 8.3 6.5 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6 8.6 7.7 8.4 9.2 8.4 8 8.3 7.7 7.3 8.8 8.2 9 7.3 9.4 9 8.9 8.4 7.4 5.4 7.9 8.9 8.9 9.6 7 7.5 7.6 6.1 8.3 6.7 5.9 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.6 8.5 9.1 8.4 9.2 10 8.9 8.6 7.2 8.1 9.6 8.9 8.7 7.6 8.8 9.7 8.7 8.9 9.1 6.9 7.8 8.8 8.9 8.2 8.8 7.5 7.5 8 6.8 9.1 8.9 8.4 127 0 0 0 0 130 127 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 7.1 8.5 7.5 8.8 9 8.7 8.5 8.3 8 9.6 9.1 8.8 8.2 7.1 9.1 8.7 9.4 8.6 7.9 8.6 6.8 9.2 9.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 9.2 9 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 6 4.7 8.2 9 6.5 7.2 7.6 7.7 7.8 8.4 8.4 7.2 6.7 5.1 9.5 8.1 8.2 7 8.3 9.6 6.2 9 8.5 7.7 6.8 7 7.4 7.2 6.8 7.6 7.4 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.8 6.4 8.3 6.5 7.7 8.9 5.5 6.3 7.4 7.8 6.7 8.6 5.4 7.8 4.3 8.5 8.5 8.1 8.3 7.9 8.8 7.1 9 8.2 6.2 5.7 7.9 7.1 7.3 6.8 7.6 6.4 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 6.8 7.1 8.2 7.8 7.2 6.4 6.9 7.3 8.1 7.5 6.8 7.9 6.6 6 9.1 8.2 8.3 8.1 5.6 7.4 8.2 8.3 9.1 8.9 6.5 6.1 7.4 6.2 7.1 7 5.4 127 0 0 0 0 130 127 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7 8.4 8.2 8.3 9.6 7.1 8.4 8.7 8.7 9 7.7 8.7 7.5 7.7 8.5 8.2 8.6 8 8.9 6.1 8.5 8.6 8.8 8.9 7.8 8 8.6 8.1 7.3 8 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.8 6.4 9.3 7.6 8.4 8.4 8.1 8.2 7.8 8.7 8.4 8.5 6.8 8.3 7.4 8.8 8.8 8.7 8.4 8 8 7.9 7.1 9.1 6.9 6.3 8.5 8.6 7.9 7.6 8.4 7.6 127 0 0 0 0 130 127 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.1 5.8 7.6 5.7 7.1 5.2 5.7 4.2 7 4.8 7.4 4.8 6.1 5.9 8.1 7.8 7.5 7.4 6 6.4 7.3 9 8.5 8.8 5 5.7 5 5.5 6.7 8.3 5.9 130 0 0 0 0 130 130 6.5 2.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.6 8.3 9.5 9.1 8.7 9.1 8.6 8.3 8.3 7.3 7.9 8.3 6.3 7.4 7.9 9.4 8.8 9.2 8.8 7.6 7.9 8.5 8.4 9.8 8.4 8.1 7.7 9.1 8.4 9.1 9.2 8.3 127 0 0 0 0 130 127 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 6.5 8.3 8.1 6.9 9.5 8.1 7.7 6.2 7.9 7.1 8.9 7.7 6.9 6 9.3 9.3 8.8 8.8 7.1 7.2 6 8.8 8.2 8.3 5.9 6.4 7 6.3 7.1 9.1 8.3 127 0 0 0 0 130 127 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 6.6 8 8.2 7.9 9.5 5.1 5.5 4.5 8.6 6.2 8.2 7.6 8.1 6.9 8.3 8.6 8 7.3 7 9.6 6.3 8.5 8.2 7.5 7.1 6.3 6.7 7.4 7.2 7.6 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 8.2 9 7.8 7.7 9.7 7.9 8.7 9.2 8.9 9 7.8 8.8 8.5 7.7 9.6 9 9.3 9.4 8.2 9.4 7.7 9 9.1 8.1 8.5 9.1 8.3 9.3 9.6 8.9 9 127 0 0 0 0 130 127 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 6.1 7.9 7.8 8.9 9.3 8 7.1 6.2 6.4 5.9 7 6 6.7 7.1 9 7.9 9 7.7 9 9.2 5.5 8.2 9.1 9.4 7.3 8.6 7.9 7.7 7.1 7.4 7.5 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 6.2 8.2 8.3 8.3 9.6 8 8.1 8.1 6.6 7.5 9.1 8.2 7.9 8.3 9.1 8 8.2 9.3 6.1 8.5 7 9.7 10 8.7 7.7 7.5 7.7 6.6 7.7 7.6 7.2 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.1 6.7 7.8 8.4 8.3 6.8 8.6 7.1 8.6 8 6.4 7 7.9 7.3 6.7 9.5 9 9.3 7.7 7 6 6.7 9.2 9.7 9 7.2 6.7 8.6 6.5 8.5 7.9 7.3 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 7.1 8.3 8.1 9.2 7.3 9.3 9.3 8.8 8.9 8.5 8.9 8.6 9.2 6.9 9.3 8.1 9.2 9.3 8.7 9.7 8.2 8.5 9.1 9.8 7.6 8.1 8.7 7.9 9.3 8.6 8.7 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 7.4 8.9 7.9 7.1 9.7 7.8 7.1 9 9.1 8.1 9.2 8.2 7 8.1 9.1 9.7 9.1 9.3 9.4 7.7 9.3 9.2 8.9 8 7.2 7.9 8.6 7.8 8.4 9 8 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 9.2 9.6 9.3 9.4 9.5 10 9.4 9.6 8.9 8.6 9.5 8.6 9.7 9.6 9.8 9.3 9.3 9.3 8.5 8.2 7.6 9.5 10 9.3 7.2 8.7 9.4 8.5 8.8 9 7.5 127 0 0 0 0 130 127 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 9.3 9.8 9.3 8.5 9 9.4 9.6 9.3 9.4 9.2 9.3 9.1 9.3 9.5 9.7 8.7 9.2 9.8 8.8 9.9 9.2 8.7 9.1 9.2 8.4 8.2 8.5 8.8 9.1 9 9.6 127 0 0 0 0 130 127 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 7.8 8 7.5 8.6 9.4 7.3 8.2 8.2 7.5 8.5 8.5 7.5 7.5 7.9 7.4 8 8.6 7.7 8.5 7.9 8.8 8.8 9.1 9.7 7.9 8.6 8.9 8.5 9.2 8.5 8.6 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI
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4

Tỉ lệ % 

tín chỉ 

nợ

Kết quả xét

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 6-2023
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BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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45 25203311442 Phạm Thu Hà 6.1 8.3 8.8 8.7 7.1 8.8 8.6 9 7.2 8 7.7 8.9 8.6 7.2 8.4 8.6 7.2 9.5 9.6 7.7 9.3 9.2 8.3 6.4 6.3 5.7 6.2 8.4 7

46 25203311444 Tô Thị Ngọc Hà 8 7.6 8.2 8.3 5.7 7.2 7.9 7.7 6.2 6.3 6.1 8.2 7.4 8.1 6.1 8.5 7.6 8.2 6.5 9 9.1 9.2 6.8 6.4 6.2 6.3 7.8 9.1 7.7

47 25203308256 Đặng Thị Như Hạ 8.3 8 8.4 8.6 7.4 6.3 8.7 7.9 6.2 7.6 7.5 8.4 7.1 7.5 9.1 8.7 6.5 8.6 9.1 9.4 8.7 8.8 8.3 7.1 8.8 7.1 7.6 9.2 9.1

48 25203309670 Dương
Nguyễn 

Hồng
Hạnh 6.9 8.4 8.5 7.5 8 7.8 8 8.4 6.4

P 

(P/F
7.6 8.4 8.5 8.8 7.5 7.8 6.1 8.7 9.1 8.2 8.9 9.2 9.5 8.2 7.6 7.2 8.1 9.2 8.2

49 25203303049 Lương Thị Thanh Hằng 8.7 8.9 6.8 7.5 7.8 7.8 9.4 8.7 8.7 8.5 8.3 6.9 8.4 7.4 8.3 7.9 8.7 8.2 8.4 8.9 8.8 8.9 7.9 5 7 7.4 6.3 9 7.4

50 25207105101 Võ Thị Thu Hằng 7.6 8.5 6.9 6.7 7 7.6 8.8 8.7 5.9 8.4 8.2 6.4 7.8 9.1 5.5 8.5 7.8 8.3 8.7 9 7.9 9 7.7 6.1 7.3 5.9 5.9 6.7 7.5

51 25203310417 Dương Thị Ngọc Hân 6.1 8.3 7 7.5 7.5 6.7 8.4 8.8 8.7 9.2 9.3 8.4 8.2 8.7 6.7 7.7 8.1 8.6 8.9 8.6 8.7 6.6 9.1 7.2 6.8 5.9 6.9 6.5 6.7 7.5

52 25203315745 Mai Thị Quế Hân 8.3 9.8 7.2 8.5 8.5 8.9 9.6 9.1 6.3
P 

(P/F
8.5 6.7 7.9 9.4 8.4 8.7 7.5 9.2 9.3 7.8 8.7 9 9.1 7.8 7.4 7.2 8 4.7 7.7

53 25202104103 Trần Thị Thu Hiền 8.7 8.4 7.9 8.7 7.3 8.2 8.9 9 7.6 8.8 8 9.1 8.8 9.9 8.5 8.4 8.9 8.3 7.5 8.4 9.3 9 9.1 5 8.9 7 8.4 10 8.2

54 25203301756 Hoàng Thị Hiền 8.2 8.8 9.2 7 7 8.3 7.5 9 6.8 9.3 7.6 6.7 8.2 6.9 8.6 8.9 9.2 8.3 9 9.1 8.9 9.1 9.6 8.5 9.6 8.7 8.5 9.8 8.7

55 25203304360 Nguyễn Thị Thu Hiền 5.6 8.3 8.5 7.2 7.3 8.1 9.3 8.7 5.6 9.7 8 8.6 8.4 6.4 9.5 8.9 7.9 8.7 9.8 8.7 8.6 9.4 9.2 7.8 9.8 9.2 8.3 9.8 8.8

56 25203307989 Lê Thị Thu Hiền 8 9 9.1 7.2 8.4 8.6 9.2 9.3 5.5
P 

(P/F
7.9 5.9 8.6 7.9 8.9 9.1 8.7 9 9.1 8.8 8.9 9 9.6 8.5 9.2 8.5 8.9 9.8 8.7

57 25203304672 Võ Thị Ngọc Hiền 6.4 8.2 6.7 7.8 7.3 6.7 9.5 7.5 7.4
P 

(P/F
8.2 8 8.3 8 7.2 7.6 8.7 7.3 8.2 8.8 7.6 8.6 9.8 8.7 7.9 7 8.6 8.7 9.5 8.8

58 25203309031 Phạm Thị Thu Hiền 7.6 8.7 8.2 7.3 7.3 8.5 9.2 8.7 5.7 9.4 9.3 8.8 8.2 8.5 7.2 8.9 8.7 7.7 7.6 9.2 8.2 9.3 9.1 8.1 8.2 8.2 7.7 9.3 8.2

59 25207108810 Phạm Thị Thu Hiền 6.6 8.5 7.2 6.8 7.9 8.7 9.5 9.2 6.4 8.5 8.3 6.4 8.5 7.2 9.3 8.2 7.1 8.7 7.2 8 9.3 9.2 8.5 7.6 8.8 7.8 6.6 8.9 8.2

60 25203307368 Nguyễn Thị Thu Hiền 8 8.2 8.3 7.3 6.1 7.1 7.2 7.7 6.5
P 

(P/F
6.9 6.8 7.2 9.3 8.1 9 7.3 8.8 9.3 9.2 9 8.8 8.7 5.5 7.9 5 5.4 7.6 7.2

61 25203309778 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 6.5 7.5 8.3 8.3 6.6 8.1 9.2 9 5.4 7.7 7.8 8.1 8.7 8 7.4 9 6.3 9.1 9.2 8.7 9.4 9.2 8.7 6.8 9.1 5.9 7.9 9.2 8.1

62 25203310068 Đặng Thị Lê Hiền 5.1 7.8 7.7 6.1 6 7.8 8.6 7.8 4.7 8.6 6.7 8 6.5 7.2 7.7 7.9 6.4 7.9 8.7 6.6 8.5 7.9 7.8 6.7 7.6 6.9 4.1 7.9 5.6

63 25203316603 Ngô Thị Mỹ Hiền 7.8 8.7 7.4 6.4 7.4 8.3 7.8 6.2 6.7 8.9 8.4 6.2 7.9 6.5 7.1 8.6 8.3 7.9 9 8.8 8 9.7 8.1 6.8 8.2 7.6 7 9.3 7.3

64 25203316941 Nguyễn Thị Hiếu 8.1 8.7 8.6 9.2 7.1 8.5 9.1 7.3 6.6 8.6 7.8 8.3 8.9 8.5 8.8 8.2 7.1 8.4 7.3 9.1 9.4 9 8.8 7.3 7.7 7.8 7.7 8 8.5

65 25203301234 Lê Thị Thanh Hoa 7.3 7.3 7.4 5.7 7.3 7.2 8.9 8.7 6.4 9 7.7 8.4 7.8 5.6 8.5 8.2 7.2 8.5 8.7 8.3 8.1 9.4 7.8 7.2 8.8 7.7 9.1 9 8.5

66 25203309869 Nguyễn Thị Hoa 8.2 8.4 7.1 9.7 6.7 8.9 9.1 9.7 7.7 9.5 8.7 7 9.6 8.8 8.1 8.8 8.1 7.9 9.1 9.6 9.4 8.4 9.6 8.6 5.9 7.8 8.5 9.4 8.5

67 25203309897 Vương Thị Túy Hoa 8.2 8.8 8.2 7.5 7 6.6 8.8 8 5.3 8.3 7.6 6 7.8 7.5 8.5 9 7.5 9 7.2 8.2 9.4 8.9 8.6 6.9 6.2 8.1 6.7 8.5 6.9

68 25203303004 Trần Thị Thu Hoài 8.2 9.7 7.7 6.3 5.1 7.6 9 8.9 5.4 8.7 8.9 8.6 8.7 8.1 9.4 8.7 9.4 7.8 9.8 9 5.5 9 8.9 9.2 7.4 8.4 7.5 9.2 7.7

69 25203311903 Trần Lệ Kiều Hoanh 8.9 8.2 9 9.8 9.5 9.7 7.7 7.5 6.7 8.9 9 8.8 8.7 8.2 9 9 8.1 7.8 8.5 9.2 8.9 8.8 9 8 9.3 6.8 7.7 10 7.9

70 25203310273 Bùi Thị Thu Hồng 8.1 8 7.7 7 4.8 5.9 7.1 6.7 7.6 6.5 8.2 5.3 6.1 6.9 8.2 9.4 8.3 8.8 8.8 7.4 7.7 8.9 8.6 5.9 6.3 6.3 7.3 9.4 9.1

71 25203316659 Nguyễn Thị Hợp 8.6 8.6 5.4 6.3 8.9 6.3 7.9 7.7 4.4 7.9 8.3 9.2 8 7.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.3 7.2 9.2 9.5 8.6 8.8 6.9 7 7.5 8 7.1

72 25203310000 Đặng Thị Kim Huệ 5.7 7.5 7.1 6.1 4.8 6.8 6.6 7.1 4.5 8 6.8 7.7 7.8 4.8 5 8.1 6.2 8.9 8.3 6.6 8.4 8.7 6.7 4.3 7.2 4.2 7.4 8.8 8.1

73 25203311934 Lương Thị Minh Huệ 8.4 7.6 8.1 9.1 7.6 7.6 7.4 7.6 5.3 7.3 7.3 7.7 8.4 6.1 9.4 8.6 7.1 8.7 8.3 9.2 8.5 9 8.7 7.2 5.1 6.2 5.8 7.9 4.1

74 25203301714 Nguyễn Thị Khánh Huyền 8 9.8 9.3 7 7.4 8.5 8.5 8 7 8.8 7.3 8.5 7.9 7 8.1 8.5 8.1 8.8 9.2 8.2 9.1 8.8 9.5 8 9.1 8.5 8.5 9.6 8.6

75 25203301836 Nguyễn Khánh Huyền 7.2 9.7 7.4 6.4 7.9 7.6 7.9 9.2 6.5 8.7 8.6 8.3 8.2 6.5 9 8.3 7.8 8.4 9.3 8.3 8.5 8.8 9 9.1 9.5 9.7 9.4 9.8 8.6

76 25203308353 Bùi
Nguyễn 

Ngọc
Huyền 8.5 8.6 6.7 8.2 8.7 9.6 9.7 8.1 8.5

P 

(P/F
9 7.9 8.3 7.7 8.1 9.1 7.4 9.4 7.8 8.9 8.9 9.2 9.1 7.9 8.7 7.9 9.1 9.2 9.1

77 25203316380 Trần Ngụy Nhật Huyền 7.5 9 8.2 7.4 7.5 8.4 9.1 7.2 7.3 8.9 8.6 9.3 8.7 7.6 9.6 8.4 7.4 8.9 8.1 9.1 7.9 9 9.2 7.6 7.9 7.2 8.2 8.9 7.7

78 25203300278 Dương Thị Huyền 8.5 8.8 6.9 7.5 8.6 8.3 9.5 9.1 7.3 8.5 7.5 5.6 8.8 7.7 9.9 8.8 8.5 9.1 8.7 9.4 9.4 8.9 9.2 7.3 9.3 6.5 6.6 9.6 8.4

79 25203302618 Bùi Thị Huyền 8.7 9.2 7.6 6.8 8.4 7.5 8.9 8.7 6.1
P 

(P/F
7.6 5.5 8 5.9 9 8.6 7.9 9 8.7 9 8.9 9.3 7.1 8.1 7.5 5.7 6.5 8.8 7.7

80 25203305270 Hồ Thị Khánh Huyền 4 8.6 7.2 8 5.1 7.2 7.8 8.5 7.2 8.7 7.6 8 8 5.5 7.3 8 8.3 8.4 8.4 6.7 7.9 9.7 7.9 8.2 7.9 6.6 7.8 8.7 6.6

81 25203312056 Lê Thị Thanh Huyền 5.5 8.5 8.5 8.5 7.1 7.5 9 9.4 6.2 9.1 8.2 8.4 8.7 7.8 9.3 9 9 8.8 9.4 9.3 9.4 8.8 8.5 6.9 8.4 6.1 5.8 8.9 7.5

82 25203302144 Cao
Ngọc 

Khánh
Huyền 7.8 8.4 7.3 6.7 4.6 8 8.7 7.8 5.3 8 7.5 7.2 7.2 4.6 6.5 8.1 7.2 6.4 8.4 7.5 8.1 8.6 8.3 5.1 6.2 5.2 7.7 8.9 8.1

83 25213310516 Hồ Văn Huỳnh 7.9 7.6 7 6.6 7.2 7.6 9.1 7.9 4.9
P 

(P/F
7.3 8.9 8.4 5.9 4.9 8.2 7.2 8.2 8.6 8.2 7.4 8.6 6.8 7.3 7.1 6.4 7.9 6.5 7.3

84 25203310280 Hồ Xuân Hương 7.8 8.5 7.8 7.7 6.5 7.9 7.9 8.6 6.5 8.3 5.4 8.8 8.3 8.4 8.3 9.2 8.2 9.5 9.4 8 9.3 9.2 8 7.5 5.6 6 6.2 9.5 7.4

85 25203315853 Nguyễn Nhị Quỳnh Hương 8.7 9.5 6.9 5.8 5.4 7.6 8.2 8.2 5.9 8 7.3 8.4 4.4 6.7 7.1 7.9 9.2 8.3 8.4 8.9 8.2 9 8.1 7.1 8.1 5.1 7.1 7.7 6.2

86 25203302329 Lê Thị Thanh Hương 7.4 8.5 8.4 6.9 5 7.9 9 8.4 5.7 8.1 8.5 8.4 7.3 4.8 6.4 7.9 7.6 5.5 8.4 7.4 7 8.5 8.4 6.3 6.9 7.2 6.8 9.5 7.4

87 25203305451 Nguyễn Thị Thảo Hương 6 9.5 7.3 7.1 8 4.6 9.1 8.3 6 8.8 8.1 7.8 7.6 7.5 7 8.2 7.5 9.1 9 9.3 8.6 9.2 8 7.6 9.4 7.2 7.9 9.5 8.1

88 25203307930 Trương Thị Hương 6.1 7.4 8.2 8.4 6.8 8.3 9.2 6.8 5.4 7.8 7.9 9.1 7.6 7.3 8.3 8.5 7.5 8 9.5 9.1 9 8.6 8.1 5.4 6.3 5.6 7.3 7.3 7.2

89 25203309204 Võ Thị Hương 8.3 8.6 5.9 5.8 6.3 6.4 9 8.5 7.5 6.3 6.8 8.9 8.1 6.9 8.3 9 7.1 9.4 9 9 9.2 9.2 7.6 5.9 6.7 5.8 6.6 8.5 5.3
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

45 25203311442 Phạm Thu Hà

46 25203311444 Tô Thị Ngọc Hà

47 25203308256 Đặng Thị Như Hạ

48 25203309670 Dương
Nguyễn 

Hồng
Hạnh

49 25203303049 Lương Thị Thanh Hằng

50 25207105101 Võ Thị Thu Hằng

51 25203310417 Dương Thị Ngọc Hân

52 25203315745 Mai Thị Quế Hân

53 25202104103 Trần Thị Thu Hiền

54 25203301756 Hoàng Thị Hiền

55 25203304360 Nguyễn Thị Thu Hiền

56 25203307989 Lê Thị Thu Hiền

57 25203304672 Võ Thị Ngọc Hiền

58 25203309031 Phạm Thị Thu Hiền

59 25207108810 Phạm Thị Thu Hiền

60 25203307368 Nguyễn Thị Thu Hiền

61 25203309778 Nguyễn Thị Ngọc Hiền

62 25203310068 Đặng Thị Lê Hiền

63 25203316603 Ngô Thị Mỹ Hiền

64 25203316941 Nguyễn Thị Hiếu

65 25203301234 Lê Thị Thanh Hoa

66 25203309869 Nguyễn Thị Hoa

67 25203309897 Vương Thị Túy Hoa

68 25203303004 Trần Thị Thu Hoài

69 25203311903 Trần Lệ Kiều Hoanh

70 25203310273 Bùi Thị Thu Hồng

71 25203316659 Nguyễn Thị Hợp

72 25203310000 Đặng Thị Kim Huệ

73 25203311934 Lương Thị Minh Huệ

74 25203301714 Nguyễn Thị Khánh Huyền

75 25203301836 Nguyễn Khánh Huyền

76 25203308353 Bùi
Nguyễn 

Ngọc
Huyền

77 25203316380 Trần Ngụy Nhật Huyền

78 25203300278 Dương Thị Huyền

79 25203302618 Bùi Thị Huyền

80 25203305270 Hồ Thị Khánh Huyền

81 25203312056 Lê Thị Thanh Huyền

82 25203302144 Cao
Ngọc 

Khánh
Huyền

83 25213310516 Hồ Văn Huỳnh

84 25203310280 Hồ Xuân Hương

85 25203315853 Nguyễn Nhị Quỳnh Hương

86 25203302329 Lê Thị Thanh Hương

87 25203305451 Nguyễn Thị Thảo Hương

88 25203307930 Trương Thị Hương

89 25203309204 Võ Thị Hương

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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8.5 7.6 6.7 6.6 8.8 6.2 7 7 7.9 7.9 6.4 7.7 6.7 8.7 7.1 9.3 6.2 9 8.1 6.8 9.2 6.6 8.5 8.9 8.8 6.2 7.9 6.4 8.3 8.5 8.2 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 5 5.9 5.5 7.7 6.9 6.5 7.3 6 6.2 5.9 6.6 5 6.6 4.7 8.6 6.4 6.7 7.2 5.7 8.4 7.7 9.5 8.8 7 5.7 5.7 5.9 5.5 6 7 5.7 130 0 0 0 0 130 130 6.9 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 6.9 6.9 6.3 6.4 8.9 7.4 8.4 8.7 8.5 8.6 8.3 9.3 6.8 7.9 9.6 8.7 8.8 8.2 6.5 9.4 7.1 8.8 8.2 8.6 7.9 8.8 7.3 7.3 9.1 8.2 9.4 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.4 9.1 8.3 9 9.4 9.2 9.1 8.7 8.6 8.7 8.3 8.6 8.6 7.6 9.5 9.5 8.9 9 8.1 8.5 7.8 8.6 9.1 9.3 7.4 8.1 7.9 7.2 7.7 7.8 7 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 5.7 8.3 8.1 7.5 9.4 6.9 7.5 8 8.2 7.3 7.2 7.8 8.1 7.5 6.7 7.5 8.2 7.8 6.9 6.7 8.2 8.6 7.2 7.8 7.1 6.2 7.2 5.9 7.6 5.7 7.4 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.1 5.7 8.1 8.4 7.9 8.6 7.1 7.4 7.8 6.8 7.2 8 7.5 7.2 7.3 8.7 7.5 7.5 8.3 6.4 8.5 7.2 8.7 9.1 9.2 5.2 6.6 5.3 7.1 7.5 7 5.6 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 6.5 7.9 5.7 7.5 8 8.3 7.4 7.1 5.8 6.1 8.2 6.2 7.1 6.8 7.6 7.5 8.5 8.2 5.4 8.4 8.5 7.5 9.3 8.5 7 7.3 6.5 6.7 7.1 6.7 7.1 132 0 0 0 0 132 132 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 4.9 9 8.2 8.1 9.5 8.4 9.1 8.7 6.2 8.7 8.3 8.8 8.1 7.9 9.1 8.8 6.8 9.2 5.6 6.5 7.2 8.9 9.1 8.9 6.6 5.9 8 6.2 5.9 6.7 5.9 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 6.6 4.7 6.5 7.8 7.2 7.1 7.8 7.8 8.7 7 8.2 8.3 7.7 7.2 8.9 8.2 9 9 9 8.1 8.1 7.6 9.6 8.5 7.2 7.7 8 7.8 9.1 7.7 6.6 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 9.2 9.1 8.6 8.9 8.7 9.6 9.4 9.5 5.6 9.3 9.6 9 7.9 8.1 9.2 8.5 9.6 9.1 9.1 8.8 8.2 8.9 10 8.3 7.7 7.7 8.4 8.3 9.2 8.6 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 8 9.4 8.3 8.2 8.6 7.8 7.4 8.5 7.9 8.5 7.7 8.1 7.1 8.1 9.5 9.1 9.2 8.5 7.9 6.9 8.2 7.7 9.4 7.8 8.2 8.6 9 8.7 9.3 8.7 8.6 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

10 9.1 9.1 9.2 8.8 9.7 8.8 9.2 7.4 9 9.5 9.2 9.2 8.6 7.5 9.2 9.1 9.5 10 9.3 9.4 8.4 9 9.6 9.8 8.8 9.7 9.1 8.8 9.3 9.5 9.4 127 0 0 0 0 130 127 8.8 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7.9 8.5 8.3 7.3 8.4 8.3 8.5 7.9 7.4 8.7 7.8 7.6 7.5 8 9 7 8.7 7.8 6.2 8.5 8.2 8.3 9.1 8.7 7.6 8.7 8.7 8.1 7.2 8.2 8.1 130 0 0 0 0 133 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 5.6 8.8 7.3 8.8 7 8.8 8.1 8.7 8.2 7.7 8.5 7.3 7.7 7.7 8.9 8.6 8.7 8.4 9 7.5 6.5 8.9 9.1 8.2 6.9 6.7 6.9 7.3 6.6 8 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7.1 9 8.6 9.3 9.7 8.4 8.1 9 8.9 8.9 8.8 9.3 7.8 8.2 9 8.8 9.4 7.9 7.7 7.6 8.2 8.6 8.9 8.3 6.3 8 5 7.4 7.5 7.6 6.3 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 6 7.4 7.4 8.4 7.9 8.4 6.5 7.5 8.4 8.2 7.3 7.2 7.4 5.3 8.3 7.9 7.2 7.6 6.8 6.7 8 8.8 7.3 6.7 6.2 7.2 6.9 7.8 7.9 7.4 7 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.2 7.2 7.1 7.2 8.4 7.9 7.3 7.4 7.5 8.4 9.6 8.8 8.4 6.7 8.4 8.9 7.8 8.6 8 8.8 5.9 7.9 8.5 8.5 7.8 7.6 8.6 8.4 8.2 8.8 8.6 8.4 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.2 5 7.3 8.1 6.1 8.9 6.9 7.8 7 7 5.8 7.2 6.8 7.1 5 7.5 6.2 7.9 7.1 4.9 5.5 7.3 7.9 8.7 7.2 6.1 5.6 4.9 5.3 7.2 6 4.9 130 0 0 0 0 130 130 6.8 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.1 7.9 7.7 6.9 8.1 8 6.3 7.7 7.3 4.2 7.7 6.2 8.6 6 8.6 7.3 9 7.2 5.7 9.8 8 8.9 9.1 7.9 7.1 6.6 6.4 6.1 7.1 8 7.3 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 5.6 5.6 7.8 9 7.7 8.1 8.6 8.5 8.2 8.5 8 8.3 7.2 7 8.2 9.3 7.3 8.4 5.9 7.6 7.4 8 7.3 7.2 6 7.7 7.1 7 6.8 6.2 7.3 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 8.5 7.1 7.5 7.4 8.8 7.2 9.2 7.7 8.7 8 9.1 8.7 8.6 7.2 9.4 8.8 9 8.9 9.1 9 8.4 8.9 9.6 7.3 7.6 8.5 8.5 8 8.7 7.6 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 7.3 9 9.7 9.2 9.4 9.4 8.6 8.8 8.2 8.7 8 9.1 9.1 9.1 9.3 8.8 9.1 9.5 7.9 9.3 8.5 9.3 10 9.1 6.3 9.3 8.2 7.7 9.3 8.9 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.3 5.5 4.5 7 6.5 8.4 6.1 6.2 8.3 7.2 6.1 7.4 6.3 7 7.3 7.7 7.5 6.4 7.2 8.2 7.4 6.5 8 8.5 7.4 6.1 7.7 4.9 5 6.1 6.8 4.9 130 0 0 0 0 130 130 7.1 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.2 9.6 9.5 8.5 8.2 9.3 8.9 8.4 9 8.9 8.9 9.2 9.4 8.2 9.3 9.2 8.5 9.3 9.4 8.4 8 8.8 9.3 9.7 8.8 8.2 8.4 8.6 8.4 9.2 7.5 8.4 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 8.1 9.1 8.7 8 7.5 8.1 7.7 8.3 8.1 8.1 7.9 9 7.6 7.7 9 8.2 8.3 9 6.1 6.2 7.6 8.9 9.1 8.9 8.4 6.8 8.3 7.8 7.7 8.7 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 6.2 9.1 6.6 8.2 9 7.5 8.8 8.3 8.6 7.1 8.1 8.4 7.1 5.1 8 7.4 7.7 8 6.5 6.5 6.8 9.2 8.2 8.9 7 7.1 8.2 6.8 7.9 8.7 7.6 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 8 9.2 8.6 9.5 9.7 8.4 9.4 8.8 8 9.7 9 8.4 7.9 8.5 8.2 8.8 7.7 8.8 8.5 8.5 7.4 9.3 9.6 9 6.6 7.8 8.4 8 7.8 7.7 6.3 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 6.1 7.3 7.1 6.3 8.4 5.4 6.3 5.2 6.9 6.5 7.5 8.5 7.2 5.8 9.1 6.8 8.5 8.7 7.1 7.6 5.2 7.1 9.1 8.1 6.5 6.7 6.6 7.6 7.6 8.5 7.5 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.7 6.8 8 7.8 8.8 7.4 8.1 6.2 7.6 6.6 7.5 8.1 5 5.9 7.4 8.5 6.8 7.2 7.4 6.7 6.5 7.2 8.8 8.2 8 5.3 7.2 6.6 5.8 7.3 6.4 5 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.8 8.2 8.9 8.8 9.4 8.6 9.7 9.2 7.5 8.7 8.8 9.2 8 8 9.6 7.8 8.8 9.2 8.1 9.2 8.6 9.3 9.6 9.5 7.7 8.1 8.6 8.9 9.9 8.3 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 8.7 9 8.9 8.4 9.1 8.9 9 9.3 8.9 9.2 9.2 8.8 8.9 9 9.5 9.4 9.5 9.9 8.8 9.6 8.2 8.9 10 9 9.3 9.7 8.8 9.1 9.7 9 9 130 0 0 0 0 130 130 8.8 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 9.1 8.8 8.6 9.5 9.9 9.5 8.2 8.8 8.4 8.8 9.4 8.8 9 8.1 9.4 9.2 9.8 8.3 8.3 8.8 8.6 9.2 9.6 8.5 8.1 7.5 7.2 7.4 6.6 7.5 9.1 127 0 0 0 0 130 127 8.6 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 7.2 8.3 8.6 9.6 8.2 9.3 7.8 8.9 8.4 8 8.3 8 7.9 7.5 9.1 8.9 9 8.2 7.5 6.6 7.1 9.2 10 9 7.6 7.5 7.9 6.6 7.7 8.2 7.2 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 5.2 8.7 8.6 9.6 9.9 9 7.5 8.6 9 9.5 8.5 8.1 7.2 7.6 9.5 8.8 8.2 8.8 8.4 8.3 6.2 8.6 8.2 8 7.2 7.2 5.5 8 7.4 7.6 5.9 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 6.1 9 6.7 7.8 8.3 7.9 7.1 8.2 7.8 8.1 9.1 7.1 8.1 6.1 9.2 8.1 8 9.2 8.2 8.8 8.5 9.1 10 8.8 7.4 7 7.9 7 6.9 8.1 6.4 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 8.7 8.5 8.7 7.1 8.8 7.6 7.8 8.9 7.8 8.8 8.5 8.9 7.9 6.5 9.1 7.7 9 8.6 8.2 8.1 7.7 6.4 10 9.7 8.7 8.1 8.8 8.2 9.6 8.3 7.5 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 5.6 7.9 6.4 7.7 7.9 7.4 6.5 7.3 8.9 7 8.3 7.3 6.9 7.4 9 8.5 8.5 8.3 6.4 9.3 8 8.9 9.1 9.1 5.8 7.9 6.8 5.8 7.2 5.8 6.2 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 5.7 7.4 8.1 5.9 6.7 7 5.3 6.7 6.7 5.8 5.7 7.5 7.3 5.6 7.6 6.3 7 7.6 6.5 7.9 7.6 7.3 8.9 7.3 7.1 6.7 8.4 7.4 8.8 8.2 7.5 130 0 0 0 0 130 130 7.1 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 6.9 7.9 4.8 8.2 9.7 7.8 6.9 7.1 6.9 7.1 7.6 7 8 7.5 8.6 8.1 7.1 8.8 8.4 6.9 7.4 8.6 8.2 8.3 6 7.9 8.2 5.7 6.5 5.6 5.1 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 7.1 5.8 8.2 8.4 7.6 7.2 7.4 9.1 7.8 7.9 7.4 7.5 8.6 8.7 9.5 8.8 9.6 8.8 6.5 9.6 8.6 7.7 9.2 9 6.2 6.9 6.7 7.6 8.9 8.7 7.6 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 7.1 8 7.2 7.9 9.1 7.6 6.8 8.5 7.3 7.3 8.7 7 6.6 5.9 8.8 7.6 8.4 8.4 7.2 7.1 8 8.9 8.1 8.3 8.6 8.2 7.3 7 8.4 7.6 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 6.5 8.6 8.1 7.1 6.8 6.5 5.4 7.7 7 6.5 6.7 8.5 8.2 6.6 8.6 8.3 8.9 8.9 7.3 7.6 7.9 8.2 9.6 9.6 6.3 7 7 6.9 8.5 7.7 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 6.5 8.3 7.5 8.2 7.5 8.1 7.8 9.3 8 7.7 8.7 7.7 8.3 7.3 9.3 7.8 8.8 8.8 9.1 5.9 7.4 8.7 9.1 9.8 7.6 7.5 8.3 8.4 9.1 8.4 7.7 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.1 5.7 4.4 5.6 6.4 6.5 6.2 5.7 7.4 6.1 4.6 7.8 5.8 8.1 6.5 7.9 8.4 7.5 8.3 8.3 7.2 7.3 7.7 8.7 8.1 4.9 6 5.2 5 5.4 4.5 5.6 130 0 0 0 0 130 130 7 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.4 6.1 7.6 6.8 6.9 9.3 7.2 6.3 7.3 7.9 7.4 6.8 7.9 7.2 8.8 8.4 7.7 8.2 8.9 8.7 7.5 8.5 8.5 8.2 7.6 6.2 8.1 7.3 5.8 7.1 7.7 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI
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90 25203307521 Phạm Thị Thanh Lan 7.7 9.1 7.9 8.2 8.9 8.3 8.7 8.1 6.6 9 8.8 7.5 7.9 8.1 8.4 8.4 8.6 9 8.8 9.2 8.4 9.2 8.6 6.7 7.1 6.7 7.8 9.5 7.9

91 25203316036 Hồ Thị Mỹ Lan 8.2 9.2 6.6 7.6 8.9 9.8 8.6 9.2 6.7 9.1 8.8 9.7 8.4 8.4 7.1 7.2 9.4 9.3 9.1 8.4 8.5 9.2 9.4 6.9 9.5 9.3 9.2 9.6 8.5

92 25203316068 Phan Thị Lan 8.6 8.9 7.3 6.2 4.6 9.2 7.4 8.4 5.6 8.8 8.1 7.9 8.1 7.9 6.3 7.9 8.7 8.1 8.7 9.3 8.3 9.5 8.7 7 8.8 7.2 7.6 8.7 5.8

93 25203302204 Nguyễn Thị Lan 7 8.5 7.7 9.7 7.6 9.5 9.3 9 7
P 

(P/F
8.4 8.7 7.7 7.8 6.6 8.1 6.5 8.9 9.3 7 8.6 9 8.5 5.9 8.6 7.3 8.2 9.5 6.1

94 25203216874 Tô Thị Huyền Lệ 7.4 9 7.4 7.3 9 8.4 8.7 7.8 5.5 7.9 5.9 8.3 7.8 6.5 9 9 7.1 9.2 9.3 7.4 7.8 9 8.6 8.1 8.2 5.1 9.1 9.7 8.3

95 25203304246 Hồ Thị Lệ 7.8 8.1 8.2 7.5 7 7.7 8.3 7.1 4.9 8.3 8.7 7.9 8.1 7.9 8.8 9.1 8.3 9.6 8.8 7.9 8.5 8.8 8.7 7.7 9.4 9.2 8.7 9 8.3

96 25203302267 Lê Thị Diệu Linh 8.2 9.9 6.9 6.6 8.5 8.8 8 6.7 4.9 7.9 7.8 8.3 8.2 7.3 8.7 8.7 9.2 9 9.2 8.3 9.4 9.2 8.8 8.1 8.9 8.9 8.4 9.7 8.7

97 25203307631 Mai Thị Mỹ Linh 5.5 9 8 7.1 8 8.7 9 8.8 7.6 8.7 8.4 8.4 9 7.2 7.3 8.5 7.5 7.5 8.3 9.5 7.6 8.9 9 7 8.2 6.9 8 9.1 9.9

98 25203309571 Võ Thị Thùy Linh 8.5 8.5 7.8 9.8 6.9 8.3 8.8 9.2 6.8 8.8 8.6 9.5 9.2 8.9 9.1 8.5 10 8.6 7.2 9.5 9.4 9.2 8.9 6.1 8 6.8 8.4 10 8.3

99 25203316314 Hồ Thị Linh 8.6 8.5 8 9.5 6.6 8.6 8.9 9.4 8.2
P 

(P/F
7.6 7.5 8.4 7.9 4.8 8.8 8.2 9.2 8.3 9.1 9.4 9.3 8.8 7.2 9.3 7.6 8.1 9.7 7.7

100 25203305624 Đoàn Nhật Linh 8.5 8.3 6.7 7.4 6.6 8.2 8.8 9.1 5.5 8.4 7.5 8.4 8.1 5.9 7.2 8.6 7.7 8.1 8.8 9.5 8.4 9.6 7.5 5.7 8.6 5.7 6.4 8.6 6.8

101 25203307559 Nguyễn Thị Thão Linh 7.6 7.5 7.8 7.6 6.8 7.1 8.1 5.9 4.8 7.3 6.7 8.5 8.5 6.2 9.3 8.3 8.3 8.1 9 9.2 8.8 8.9 6.6 7.2 8 5.6 6.2 8.3 7.2

102 25203300573 Trương Mỹ Linh 7.3 8.1 7.7 8.9 7.7 7.8 9.5 8.1 7.9 8.8 8.7 8 7.9 9.3 7.5 9.1 7.1 8.9 8.8 9.2 8.5 8.2 7.4 5.2 8.7 6.3 4.8 6.4 6.1

103 25203301783 Hồ Thị Hồng Lĩnh 8.2 7.8 8.5 9.2 8.2 8.2 8.8 8.9 5 8.3 8.2 9.1 7.1 9.2 8.9 8.7 7.4 8.4 7.2 8.3 9.4 9.2 8.7 6 8.7 6 8 9.8 8.2

104 25203302997 Đỗ Thị Bích Loan 8.2 9.4 6.6 6.2 7.3 9.7 8.4 9.4 6.6 9.1 8.5 9.1 8.5 7.7 7.5 8 9.2 8.8 9.3 8.6 8.1 9.2 9.4 8.6 9.5 9.5 8.9 10 8.5

105 25203315821 Nguyễn Thị Kim Loan 6 8.9 7.1 7 8.1 7.9 8.6 7.2 7 6.7 7.5 7.9 7.4 7 9.6 8.4 7.1 8.5 9.1 8.3 8.2 9 8.8 7.1 6.8 6.6 7.8 9.9 7.9

106 25203303730 Trần Thị Hiền Lương 6.6 7.8 7.3 6.5 8.1 8.6 8.7 7.8 6.8
P 

(P/F
9.4 6.2 8.1 6.6 7.8 8.1 8.9 8.4 9.2 9.1 8.6 8.8 8.4 6 6.4 6.1 6.8 8.6 8.4

107 25202816177 Đỗ Thị Tuyết Ly 8.7 8.5 6.2 7.3 8.5 8.7 7.7 8.9 6.4 8.6 6.4 5.2 8.3 7.5 8.1 8.4 8.9 9.3 6.3 9.7 8.6 9.3 8.8 9 9.1 8.4 7.5 9.2 8.8

108 25203312661 Nguyễn Thị My Ly 8.4 9.9 6.5 7 8.3 7.2 9.2 7.9 6.8 7.5 8.6 8.4 8 9.3 7.1 9.3 9.4 9.1 9.1 9.1 8.1 9.8 8.1 7.3 8.7 6.6 8.8 9.8 8.4

109 25203315719 Lê Thị Khánh Ly 8.3 9 8.5 9 8.3 8.2 8.2 8.5 5.9 7.7 7.8 8.2 8.4 8.3 8.7 8.2 7.4 8.3 8.5 9.1 9.4 9 8.4 8.1 7 7.5 8.3 9.4 8.6

110 25203316996 Nguyễn Thị Trúc Ly 7.8 8.4 7.7 7.6 7.3 8.4 8.5 8.6 7.1
P 

(P/F
9 8.7 8.5 8.8 8.7 8.1 8.2 8.9 8.5 8 8.4 9.8 8.6 8 8.8 9.1 8.7 9.6 8.7

111 25203307485 Phan Thị Khánh Ly 6.1 8.4 7.7 9.3 8 7.9 8.6 9.2 7.1 7.7 6.9 8.1 8.4 8.1 8.8 9.1 6.5 9.5 9.2 8.6 9.3 9.3 9.1 7 7.3 9.1 7 9 6.5

112 25202103863 Huỳnh Nguyễn Ý Ly 8.1 8.9 7.6 7.9 7.1 7.4 8.8 8.1 7.6 9 6.4 6.7 7.7 5.6 5.2 7 7.1 6.2 8.9 7.9 8.4 8.5 9 6.8 6.5 8 4.9 8.5 6.3

113 25203302334 Nguyễn Thị Thanh Lý 8.9 8.3 6.7 6.2 7.1 7.8 9.3 9 5
P 

(P/F
8.5 7.4 8.3 8.4 8 7.9 7.4 8.3 8.9 9.1 9.3 8.8 9.4 5.4 7.3 7.3 6.4 9.4 7

114 25203300250 Bùi Thị Ngọc Mai 8 8.9 7.1 7.1 7.1 8 6.4 9 7.7 8.7 8 7.5 8.4 8.8 7.9 8.6 8 8.6 8.5 8.5 7.4 9.2 9.4 7.5 8.1 8.2 9 9.4 8.3

115 25203316321 Lê Thị Tuyết Mai 7.9 8.2 8.6 9.1 8 8.3 8.7 8.7 5.5 8.7 8 8 7.9 8.1 8.6 8.8 7.6 9.1 9.5 9 9.4 9 9.2 5.1 7.9 5 6.6 9.2 7.8

116 25203300260 Đỗ Thị Mai 8 7.7 8 9 7.9 6.6 8.2 6.9 4.9 8.8 7.7 6.3 7.4 8.3 5 8.6 7.3 8.1 9 8.1 8.6 6.7 8.1 6 5 4.7 6.1 5.6 6.9

117 25203305650 Nguyễn Thị Trà Mi 8 8.6 7 7.2 8.1 5 7.4 7.5 6.9 8.9 8.4 9.8 8.2 8.1 9 8.5 9.6 8.6 8.7 8.3 9.2 9.2 9 7.1 9.2 7.7 8.1 9.7 8.4

118 25203300256 Đỗ Thị Thảo My 7.6 8.3 7.9 8.5 7.4 7.4 8.8 7.6 6.4 8.8 7.6 7.9 8.6 7.1 7.7 8.6 6.9 6.7 9.2 9.2 8.3 8.8 8.7 8.3 8.1 6.3 7.8 9.5 8.3

119 25203302456 Tăng Thị Quỳnh My 8.3 8.2 6.2 6.8 7.5 8.5 9.1 7.4 6.3 8.4 6.6 6.5 8.7 8.2 4.5 8.8 6.8 9.1 8.7 8.4 8.9 8.8 7.1 5.7 7.5 4.9 6.9 5.7 6.6

120 25203315784 Mai Nguyễn Trà My 7.8 9.9 6.8 6.8 7.6 8.4 6.8 9.2 7.3 7.1 8.6 7.7 8.2 6.1 6.3 7.1 8.6 8 8.7 9 8.4 9 7.5 6.3 6.3 6.6 5.8 5.1 7.3

121 25213303384 Phan Đỗ Diệu My 6.9 6.8 7.2 6.1 7.1 6.7 8.4 8.2 5.2
P 

(P/F
8 8.9 8.5 6 6 8.8 6.4 9.4 8.8 8.2 8.2 8.5 7.7 6.6 7.9 7.1 5.4 8 5.4

122 25203307976 Phạm Thị Mỵ 8.4 8.4 8.5 6 6.9 8.7 7.7 8.2 4.9 8.1 7.6 5.3 7.8 8.6 7.7 8.5 6.2 6.6 9.3 8.7 9.2 9.2 7.9 6.7 6.2 6.6 7.1 6.3 6.9

123 25203304245 Lê 0 Na 7.6 8.3 7.2 6.9 7.8 8.1 8.9 7.1 5.8 8.1 8.8 6.6 7.8 7.9 5.9 8.7 7 7.5 9.1 9.6 8.5 9.5 8.2 6.4 8.4 6.5 7.3 9.5 7.8

124 25203315756 Nguyễn Thị Kim Na 8.2 7.9 8 9 7.2 7.5 9.4 8 5.6 8.2 7 6.4 7.8 7.6 8.6 8.4 7.2 9.8 7.2 9.4 9.4 9 9.1 6.9 6.6 7.1 5.2 8.5 5.6

125 25213312923 Nguyễn Huy Nam 7.6 8.6 7.6 9.3 8.2 7.2 9.3 8.5 6.4
P 

(P/F
8.1 7.6 8.8 6 6.6 7.7 6 8.7 8.6 9.4 8.7 9.1 8.5 7.3 7.6 6.1 7.9 7.4 6.8

126 25203316250 Phạm Thị Quỳnh Ni 8.3 8 7.7 8.4 6.7 8.4 8.8 9.1 5.9 8.8 8.1 8.5 9 8.8 9 8.5 9.4 9.6 9.2 8.4 8.9 9.6 7.9 6.6 8.8 7 8.1 9.6 8.4

127 25203308727 Hà
Nguyễn 

Xuân
Nữ 6.8 7.9 8 8.7 8 7.1 8.3 7.9 7.3 9.2 8.1 6.8 7.9 9.1 7.3 6.9 7.2 9.3 8.9 9.4 8.1 9.4 7.2 5.7 6.4 4.7 5.9 8.3 6.8

128 25203300034 Nguyễn Thị Nga 8.4 9.2 6.5 8.7 7 6.6 8.9 7.3 8.8 9.1 6.9 8.8 8 6.4 10 8.5 6.1 9.3 8.5 8.3 8.9 9.2 8.9 5.9 8.1 6.2 8.5 9.6 9

129 25203312981 Võ Thị Nga 5.5 8.9 7.2 5.4 7.9 7.3 8.3 8.7 8.7 9.6 8.1 8.2 7.6 6.3 9.2 9 6.1 9.7 8.9 9 7.7 8.7 8 7.5 7.5 8.1 7.4 8.9 5.9

130 25203309224 Huỳnh Thị Thanh Nga 7.8 8.3 7.1 8.5 6.5 8.6 8 8.6 4.9 8.7 7.9 9 8.8 9.9 8.6 8.1 8 8.3 7.1 8.1 9.2 9.2 8.6 4.4 8.4 4.5 8.2 8.1 8.2

131 25203312962 Nguyễn Thị Nga 7.7 7.7 8.8 6.1 6.3 9.1 8.8 8.8 6.9 8.3 7.7 7.7 7.3 7.6 7.8 8.4 6.4 7.6 8.9 9.4 9.1 9.1 8 7.2 5.4 7.5 6.3 10 6.9

132 25203305672 Dương Thị Phương Ngân 8.5 8.4 7.7 5.8 8.4 7.8 8.3 8.5 7.2
P 

(P/F
8.7 7.7 8.2 5.7 9 8 7.9 9.1 9.2 9.2 9.1 9.3 9.2 8.4 7.7 7.3 8.1 9.2 9.1

133 25203308937 Cái Kim Ngân 7.8 9.5 7.7 7.4 9.2 7.6 9.3 9 7
P 

(P/F
8.4 8 8.9 9 6.6 8.5 7.5 9.1 8.9 9 8.4 9.5 8.7 8.6 9.8 9.5 9.1 8.3 8.9

134 25203316862 Nguyễn Thị Ngân 8.1 10 7.3 7 8.4 5.3 9.2 8.8 6.3 9.1 8.1 7.9 8 8.6 9.1 8.8 7.8 9.6 9.6 9.6 10 9.8 8.7 8.3 9.5 8.2 9.3 9.9 9



h tl t

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

90 25203307521 Phạm Thị Thanh Lan

91 25203316036 Hồ Thị Mỹ Lan

92 25203316068 Phan Thị Lan

93 25203302204 Nguyễn Thị Lan

94 25203216874 Tô Thị Huyền Lệ

95 25203304246 Hồ Thị Lệ

96 25203302267 Lê Thị Diệu Linh

97 25203307631 Mai Thị Mỹ Linh

98 25203309571 Võ Thị Thùy Linh

99 25203316314 Hồ Thị Linh

100 25203305624 Đoàn Nhật Linh

101 25203307559 Nguyễn Thị Thão Linh

102 25203300573 Trương Mỹ Linh

103 25203301783 Hồ Thị Hồng Lĩnh

104 25203302997 Đỗ Thị Bích Loan

105 25203315821 Nguyễn Thị Kim Loan

106 25203303730 Trần Thị Hiền Lương

107 25202816177 Đỗ Thị Tuyết Ly

108 25203312661 Nguyễn Thị My Ly

109 25203315719 Lê Thị Khánh Ly

110 25203316996 Nguyễn Thị Trúc Ly

111 25203307485 Phan Thị Khánh Ly

112 25202103863 Huỳnh Nguyễn Ý Ly

113 25203302334 Nguyễn Thị Thanh Lý

114 25203300250 Bùi Thị Ngọc Mai

115 25203316321 Lê Thị Tuyết Mai

116 25203300260 Đỗ Thị Mai

117 25203305650 Nguyễn Thị Trà Mi

118 25203300256 Đỗ Thị Thảo My

119 25203302456 Tăng Thị Quỳnh My

120 25203315784 Mai Nguyễn Trà My

121 25213303384 Phan Đỗ Diệu My

122 25203307976 Phạm Thị Mỵ

123 25203304245 Lê 0 Na

124 25203315756 Nguyễn Thị Kim Na

125 25213312923 Nguyễn Huy Nam

126 25203316250 Phạm Thị Quỳnh Ni

127 25203308727 Hà
Nguyễn 

Xuân
Nữ

128 25203300034 Nguyễn Thị Nga

129 25203312981 Võ Thị Nga

130 25203309224 Huỳnh Thị Thanh Nga

131 25203312962 Nguyễn Thị Nga

132 25203305672 Dương Thị Phương Ngân

133 25203308937 Cái Kim Ngân

134 25203316862 Nguyễn Thị Ngân

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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g 
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Tỉ lệ % 

tín chỉ 

nợ

Kết quả xét

V
IẾ

T
 (

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
) 

3

Đ
Ọ

C
 (

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
) 

1

N
Ó

I 
(T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

) 
1

N
G

H
E

 (
T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

) 
1

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
 Q

U
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 4

T
R

A
N

H
 T

À
I 

G
IẢ

I 
P

H
Á

P
 

P
B

L
 2

T
R

A
N

H
 T

À
I 

G
IẢ

I 
P

H
Á

P
 

P
B

L
 1

N
G

Ô
N

 N
G

Ữ
 H

Ọ
C

 Đ
Ố

I 

C
H

IẾ
U

 (
T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

)

B
IÊ

N
 D

ỊC
H

 (
T

IẾ
N

G
 

T
R

U
N

G
)

8.7 7.7 8.4 8.6 9.1 9.1 8.1 7.7 8.6 8.3 8.2 8.5 8.6 8.2 6.8 8.7 8.2 8.7 8.9 7.4 8.7 8.8 8.9 9.1 9.3 8 6.4 8.1 7.3 8.1 8.5 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7.7 8.7 7.7 9.1 9.2 8.1 7.6 8.4 8.2 8.2 8.9 9.4 8.2 8.9 8.8 9.4 9.3 8.2 8.4 8.2 9.2 9.3 9.1 9.3 8.4 8.5 7.5 8.2 6.4 8.3 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.1 8.6 7 8.5 9.4 7.8 8.5 8.1 8.4 7.2 9 8 8.4 8.4 8.8 8.9 9.4 8.9 9.2 7.8 7.7 8.7 10 9 8.3 8.3 7.2 8 9.3 8.4 7 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 6.8 9.1 7.3 7.4 9.5 6.1 7.4 7.4 7.3 7.7 8.7 8.1 7.9 5.4 9.3 9 8.9 7.8 7.9 9.6 5.4 8.7 9.2 8.9 6.5 9.1 7.8 7.1 7.5 8 7.9 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 7.1 9.1 8.6 8.1 8.1 8.2 8.1 7.5 8.2 7 9.1 8.6 8.2 5.4 9.4 8.9 8.9 8.2 8.9 7.3 7.6 8.7 8.2 8.7 7.9 7 7.8 8.3 8.1 7.8 6.6 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 6.1 6.3 8.6 8.8 6.4 8 8.1 7.5 7.9 7.2 8.9 7.7 7.5 9 9.2 8.9 8.8 8 8.6 8.8 7 9.5 8.5 7.8 6.3 8.3 7.4 6.1 6.7 7.7 7.3 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 9.1 9 9.1 9.1 9.1 8.2 9.5 9.5 9 9.5 8.7 9.1 8.6 8.3 9.8 9.5 9.1 9.5 8.1 9.1 8.3 9.1 8.7 9.2 9.5 8.7 9.6 8.9 9.6 8.3 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 9.2 9.2 7.8 7.2 8.9 7.9 7.6 8 7.1 6.9 9.4 8 7 5.9 9 8.3 8.4 8.1 7.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8 6.3 7.5 8.9 7.8 9.6 9.9 9.4 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 6.1 7.5 8 8.5 7.9 7.9 8 8.3 8.4 6.2 9.2 7.4 8.1 8.6 9 9.4 9.3 7.7 7.5 7.8 7.9 9.2 9.6 9.2 7.6 7.6 6.8 6.8 6.7 7.6 8 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 7.7 8.4 6.3 8.9 8.6 8.7 8.1 8.8 7.5 8.2 7.3 8.1 8.6 8.4 9.7 9.4 9.5 8.6 6.7 9.8 8.5 7.2 9.2 8.8 6.7 8.1 7.3 8.9 9.2 9 7.8 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 5.9 8.6 6 7.1 9.1 7.6 7.6 8.3 8.3 7.5 5.8 6.1 7 8.1 9.3 7.4 9 8.2 6.9 9.6 8.2 8 9.1 8 7.7 6.2 6.6 6.5 7.8 6.9 7 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.8 7.4 7.5 8.2 7.4 6.5 7.3 7.1 6.8 8.1 7.4 8.4 8.5 8 8 9.1 9.3 8.2 8.3 7.3 8.5 8.1 9.2 8.2 8.6 5.4 7.4 6.5 6.7 8 7.3 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.4 4.7 6.2 7.4 8.3 5 7.6 6.3 8.5 7.1 5.7 7.9 8.6 6.5 7.4 9 8.2 7.8 8.1 7.1 7.4 8.2 8 8.5 7.4 5.7 5.7 5 5.2 6.2 5.1 5 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 6.5 7 8 7.7 7.6 7.9 7.3 7.1 7.4 7.6 9.1 8.1 7.8 7.7 9.1 9.4 8.4 7.6 8.4 8.5 7.3 9.3 9.6 8.6 6.5 8.3 7.9 7.1 8.5 8.3 6.2 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 8.8 9.3 8.7 8.8 9.9 8.8 8.8 8.5 8.7 8.9 9.7 9.6 8.6 9.4 9.7 9.5 9.9 8.9 8.5 8.5 9.6 9.2 10 9.2 9.3 9 9.1 9 8.4 9.1 8.9 130 0 0 0 0 130 130 8.8 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.2 7.1 7.5 7 7.7 8.3 7.2 7.3 7.8 6.9 7 6.2 7.4 7 6.3 8.8 7.4 8.3 6.5 6.8 4.9 6.6 9.3 9.1 9.4 7.1 7.7 9.1 7.9 8.6 8.8 8.4 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 7.2 8.4 8.3 7.2 8.7 8.1 8 6.3 7.8 7.9 8.8 6.6 6 7.8 9.1 8.1 8 8.6 7.2 8.3 8.1 8.3 10 9.1 7.9 7.5 8.6 7.3 8.5 6.1 6.8 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.4 6.8 9 8.5 9 9.2 9.2 9.3 9.1 8.1 9 9.2 7.5 8 8.7 9 8.7 9.6 8.5 8.2 8.2 7.9 7.9 8.9 8.2 7.7 9.1 8.7 7.5 8.7 8 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7.5 8.3 7 6.7 9.4 4.5 8.6 9 9.5 8.6 8.3 8.6 8.5 7.5 8.6 8.3 9.2 8.9 9.5 7.6 7.8 8.4 10 9.4 8.3 6.5 9.2 8.2 9.5 7.3 7.3 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.2 8.6 9 8.4 7.5 9.3 9.1 8.1 9 7.3 9 8.3 8.2 8.9 8.1 9.4 8.7 9 9.2 8 9.2 8.9 8 9.1 8.4 8.5 8.7 8.1 7.9 8.9 7.5 7.7 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 8.1 7.7 7.7 8.2 8.4 8.6 8.7 8.7 9 9.6 9 9.3 8.2 9.2 8.7 9.5 9 8.5 8.2 7.3 8 9 8.2 9 8.2 8.8 8.1 9 9.3 9 8.4 127 0 0 0 0 130 127 8.5 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.2 6.7 7.1 7.4 7 7.9 6.7 8.1 6.7 7.5 8 7.5 8.1 8.1 9.5 7.6 9.3 9.1 7 9.9 7 8.9 9.2 8.8 7.3 7.9 6.8 8.8 9.2 8.5 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 5.3 7.9 7.4 7.3 9.3 6.9 7.3 5.3 6.9 6.7 7.9 8 7.2 7 8.3 6.1 7.3 7.4 6.7 8.5 7.2 7.5 8.7 8.7 7.1 7.3 5.3 7.5 5.7 8.4 6.7 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.4 6.2 7.8 8.8 8.5 9.2 7.7 7.5 7.7 8.5 6.9 9 8.5 7.1 8.6 8.9 8.8 8.5 7.8 8.8 7 5.7 7.9 7.1 9 7.5 8.1 6.3 7.5 6.8 8.8 5.6 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 7.4 8.9 8.6 8.5 9.3 9.3 9.4 8.6 8.3 9 9.4 9 8.4 6.4 7.8 7 7 8.7 8 8.2 7.1 8.1 7.9 7.4 7.9 8.6 9 7.8 9 8.1 9.2 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 5.4 6 8.1 8.2 7.4 8 7.6 8.7 7.1 6.7 7.9 6.8 7.1 6.1 8.9 7.5 8.5 7.3 8.4 6.8 7.9 8.4 8.2 7.7 6 7.6 6.5 7.3 6.2 7 7.1 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 5.8 6.5 7.1 7.8 4.9 8.3 6.7 6.5 6.1 6.3 5.8 7.1 6.8 5.7 8.9 5.2 7.3 8.3 7.7 5.2 7.3 8.9 9.1 8.7 6.1 6.2 5.4 6 7.7 6.4 8.4 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 7.9 8.6 7.8 8.6 9.3 8.3 8.7 8.3 7.5 7.8 7.7 8.5 7.8 7.1 9.3 7.9 9.1 8.3 7.5 8.3 8.8 8.1 8.9 8 7.7 8.5 8.6 7.4 7.2 8.5 7.8 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.7 8.3 8.2 9.3 7.1 9.2 7.8 7.3 7.2 7.1 7.7 8.9 6.7 6.8 7.3 6.9 7.9 7.8 8.8 7.1 6.3 8.4 8.2 7.3 7.6 8 8.6 7.4 7.5 8.5 7.5 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 4.9 7.9 7.6 8.6 9.4 7.8 6.8 7.6 7.7 7.6 7.7 8.5 7.4 7 9 8.1 8.2 8.4 8.7 9.5 5 9.5 8.2 8.2 5.7 5.4 8.1 6.9 7.5 7 7 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 6 8.6 8 5.8 7.9 6.5 6 6.7 6.4 6.2 5.3 7 7.3 5.5 8.3 7.8 8.4 8.8 5.8 5.8 8.1 7.7 9.1 9.6 4.9 7.2 7.3 6.3 7.4 5.9 5.8 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 5.6 8 7.4 6.1 7.9 5.5 6.2 7.5 5.2 6.3 7.2 6.1 6.8 7.3 8.8 7.7 8 8 6.1 5.7 7.5 7.8 9.4 8.7 5.4 5.5 7.1 7.3 5.8 7.3 4.6 127 0 0 0 0 130 127 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.8 5.6 6.6 7.4 8.1 8.4 7.9 6 6.8 6.1 6.7 6.6 8 7.1 6.9 8.8 8 8.3 8 8 6.1 7.9 7.8 9.3 8.7 6.1 8.2 6.3 5.4 7.8 5.2 7.1 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 7.1 7.7 6 7.5 8.9 8.5 7.3 5.7 7.7 7.1 7.2 7.1 8.2 7.8 9.4 6.7 6.8 7.6 9.2 9.6 5.8 8.1 8.2 9.3 7 8.9 5.8 7.4 7.8 7.2 7.3 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 5.7 4.8 7.3 6.6 7 7 6.4 5.7 7.3 5.7 6.4 4.9 7.3 6.4 8.2 7.9 7.1 7.7 6.6 6.8 8.3 8.2 9.6 8.8 6 5.6 5.2 5.6 7.6 7.1 6.1 130 0 0 0 0 130 130 7.1 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 5.9 5.7 8 8.3 7.6 8.9 8 7.6 7.6 7.8 8.6 8.7 8.4 6.7 9.2 7.7 8.8 8.6 8.2 8.9 5.7 9.7 9.1 8.8 6.5 6.8 7.7 7.8 8.6 9.1 9 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 6.9 9.6 7.6 9.4 7.7 7.6 8.6 8.3 8.4 8.5 9.3 8 8.7 7.9 8.5 9 9.3 8.6 9 8.4 8.1 8.6 10 8.7 8.2 8.1 8.1 9.1 9.3 8.2 6.9 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 5.4 7.3 8 8.2 6.5 8.1 7 6.9 6.9 6.4 7.4 7 7 4.9 8.6 6.6 6.7 8.9 6.4 7 7.4 9.3 9.1 8.9 4.9 7 5.6 6.3 5.6 4.7 5.2 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.8 7.1 6.5 7.5 8.9 8.6 7.6 6.5 7.8 8 7.8 8 8.2 8.3 8.8 9 7.5 9.3 8.1 8.4 9.4 8.1 9.6 9.1 9.4 7.7 8.7 8.5 6.7 9.6 7.8 7.5 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 6.3 8.8 8.2 6.5 8.7 8.4 8.1 8 7.8 8.3 8.6 7.8 7.2 8 8.9 8.2 9.1 8.9 7.4 7 8.1 9.1 9.4 8.7 6.5 7.3 9 8.4 7.7 9 6.7 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 6.5 5.4 8.5 6.7 7.1 6.7 6.3 8.3 7.1 5.9 7.9 6.7 7.6 5.2 8.7 9.2 8.8 8 8.4 8.2 7.8 9 9.6 8.4 6.1 6 6.3 5.3 5.7 5.9 5.5 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 5.8 5.5 6.9 8.1 6.9 6.1 6.7 6.5 7.9 7.1 7.2 7.9 7.8 6.2 7 7.9 8.7 8.3 6 7.9 7.8 8.4 7.2 8.5 6 8.4 6.1 7.7 6.2 8.1 8 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7.5 8.5 8.3 9.3 9 9.1 8.6 9.2 8.5 9.4 8.3 8.9 8.8 8.4 9 8.7 8.4 9.6 8.4 7.2 8.6 8.4 10 8.7 8.6 9.2 9.1 8 9.2 8.2 8.1 127 0 0 0 0 130 127 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 8.3 9.6 9.7 9.4 10 9.4 9.3 9.5 9 8.8 9.9 8.5 8.7 9.1 9.8 9.7 9.5 8.8 9.5 9.3 9.5 9.2 10 9.2 7.4 8.4 8.6 8.3 9.8 8.8 9.5 127 0 0 0 0 130 127 8.9 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 8 9 9.1 9.2 9.9 8.4 8.5 8.9 8.9 8.2 9.1 8.9 9.4 8.3 9.4 7.7 9.1 9.4 9.1 8.2 8.6 9.2 10 9.8 8.4 9 9.5 8.7 9.2 8.7 8 130 0 0 0 0 130 130 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI
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135 25203301876 Nguyễn Thị Bảo Ngân 8.1 7.9 7 7.3 7.9 8.2 8.3 8.6 5.8 8.6 9.1 8.2 8 8.1 6.5 7 7.5 6.9 8.8 7.7 8.3 8.4 7.6 7 8 7.4 7.5 8.6 7.5

136 25203309010 Trương Thị Bích Ngọc 8 9.5 9.2 6.8 7.4 7.1 8.2 7.1 5.7 9.4 6.9 6.5 8.2 7.9 7.6 8.9 8.1 8.7 9.2 8.5 7.4 9.6 9.2 7.6 7.2 8.8 8.2 10 8.8

137 25207209036 Trần Thị Ánh Ngọc 7.6 8.3 8.2 7.9 7.1 7.4 7.5 7.7 7.3 9 8.6 8.8 8.7 7.6 8.9 8.9 8.6 9.1 8.7 9 9.5 9.6 9 7.8 8.9 8.3 8.3 9.7 8.5

138 25203316198 Trần Thị Bích Ngọc 7.6 8.3 7.9 7.7 4.7 7.6 8.7 8.7 8.5 8.7 6.1 9 7.8 7.8 6.5 9.2 8.7 9.1 9.5 7.8 8.6 8.1 8.9 7.2 7 6.7 6.4 9.1 7.3

139 25203308072 Lê Thị Ánh Nguyệt 7.6 8.6 7.5 5.2 6.2 8.6 6.8 8.8 6.6 8.6 6.5 8.3 7.6 5.8 6.3 8.9 7 7.6 6.6 8 8.4 9.6 6.9 6.1 8.8 7.3 4.6 6.8 6

140 25203303379 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6.2 7.6 8.2 7.9 6.9 8.1 8.7 8.5 4.5 7.1 8.9 8.8 8.7 8.4 8 9.1 8.5 9 9.1 8.4 8.8 8.4 8.1 8.2 8.4 7 6.3 9.9 8.5

141 25203313224 Lê Thị Thanh Nhàn 8 7.4 7.8 8.7 7.4 6 7.8 6.5 5.4 8.8 9.3 8.5 8.4 8.3 7.7 8.9 9 8 8.6 9.5 8.7 9.4 8.7 9.1 8.3 7.3 7.2 9.5 9.5

142 25203313226 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 8.7 8.3 8.4 8 7.9 6.9 8.6 8.1 5.1 7.9 9.3 8.9 8.6 8.6 8.9 8.3 9.3 8 8.9 9.5 9.2 9.3 8.7 8.7 7.4 6.5 8.8 9.7 8.9

143 25213308236 Trần Anh Nhật 4.7 8.5 7.5 7.6 6.6 6.3 7.5 8.3 5.3 6.9 7.8 5.1 7 4.9 7.9 5.8 6.4 7.3 8.6 8.8 7.4 8.3 8.7 4.4 6.9 7.3 5.6 7.5 6.9

144 25203302906 Phan Thị Thục Nhi 9 8.1 6.8 6.4 7.2 8.2 9.3 8.7 5.6 8.5 9.1 9.5 8.2 8.6 8 9.4 7.4 9.1 9.1 8.8 8.8 8.4 9.8 8.5 9.7 7.7 9.2 9.8 8

145 25203307132 Trần
Đặng 

Phương
Nhi 7.6 7.6 7.5 8.2 7.8 8.3 7.9 6.9 6.5

P 

(P/F
7.4 9.2 8.5 9 6.5 6.4 6.8 9.3 7.3 8.5 8.8 9.3 8.8 9.1 7.4 8.4 8.1 7.8 8.1

146 25203315731 Trần Châu Nhi 8 8.8 7.3 7.2 9 8.7 8.8 8.2 7.5
P 

(P/F
7.9 9 8.1 6.6 6.5 8 7.9 6.9 8.6 9.2 8.5 9 9.5 8.6 8.3 8.5 8.6 9.4 8

147 25203316809 Trần Thị Nguyệt Nhi 8 8.5 9.2 9.4 7.8 8.8 8.9 9 6.5 9.1 7.9 8.3 8.2 8.6 8 8.9 7.5 9.5 8.6 9.4 9.5 9.1 8.6 8 7.3 8.2 8.4 7.7 7.9

148 25203302319 Bùi Thị Thảo Nhi 8.2 7.8 7.1 8.5 6.5 7.1 8.9 8.6 8.2 8.7 8.6 8.4 7.7 8.5 8.6 7.7 7.1 8.2 8.4 9.4 8.3 9.1 8.5 7.3 7.4 7.1 4.9 7.1 7

149 25203309772 Trương Thị Ngọc Nhi 7.7 8.9 6 8 5.4 8 8.3 8 7.5 8.4 6.9 7.7 8.3 5.3 7.3 7.8 7 8.3 8.8 9.1 6.8 8.4 8.3 7.5 6.1 8 7.7 7.9 7.1

150 25203313369 Trần Thị Mỹ Nhi 8 7.4 8.3 8.6 6.7 8.5 8.2 8.7 6
P 

(P/F
7.4 7.5 7.9 8.6 5.1 7.4 7.9 7.9 7.8 9.4 8.9 8.3 8.7 8.1 8.9 7.8 8.5 9.2 7.9

151 25203300147 Lê Thị Ý Nhi 8.6 7.4 7.8 8.8 6.6 8.2 8.8 6.2 6 7.3 7.8 8.1 8.1 8.1 8.6 6.4 8.9 9.2 6.8 9.5 9.3 9.1 8.4 4.9 5.8 6.3 5.1 9.5 7.1

152 25203305530 Lê Thị Hồng Nhi 8.5 8.8 7.5 7 7.3 7.7 8.4 9 5.2
P 

(P/F
8.6 5 8.2 5.8 5.3 8.2 7.7 7.2 6.1 9 8.9 8.7 7.8 8.3 7.2 7.2 6.4 9.4 6.5

153 25203313278 Bùi Thị Uyễn Nhi 8.4 8.3 7.4 8.4 7.5 9.2 9.2 8.2 6.2 7.9 8 7.7 7.6 8.5 9.1 8.5 7.6 9.7 8.6 7.4 9.3 9 8.6 4.6 6.4 5.5 5.7 7.6 7.3

154 25203313449 Trần Thị Tuyết Nhung 8.4 8.4 8.9 9.2 7.2 7.6 9.1 9.1 5.3
P 

(P/F
7 7.9 9.2 7.9 6.9 8.5 8.4 8.9 8.9 8.5 9.7 9.1 8.6 8.4 8 8.2 8 9.5 7.7

155 25203316997 Võ Thị Nhung 7.7 7.3 7.6 9.1 7.1 9 8.5 8.4 7.4 8.5 8.2 8.6 8.8 8.6 7.7 8.6 7.8 9.1 9.4 8.8 8.8 8.9 8.5 7.4 8.9 5.5 9.1 9.8 8.6

156 25203300141 Lê Hồng Nhung 8.4 8.2 7.8 6.2 7.9 7.2 8.7 8.4 6.2
P 

(P/F
5.3 6.9 8.3 7.9 9.3 8.1 7.6 9.6 9.3 9.1 9 9.3 7.6 7.6 7.1 6.2 7.4 9.1 8.3

157 25203300716 Nông Thúy Nhung 8.3 8.8 4.9 6.9 7.4 6.8 7.2 8.5 6.2 8.5 8.2 8.8 8.5 7 9.3 8.3 9.2 9 6.7 8.6 9.5 9.4 8.5 7.2 9 6.1 6.3 9.6 8.3

158 25203304867 Huỳnh Thị Yến Nhung 8 8.3 6.9 6.8 7.1 7.6 8.8 7.4 6
P 

(P/F
8.7 9.3 8.4 8.9 8.5 8.5 8 8.3 8.5 8.6 8.9 9 9 6.8 8.4 8.8 7 8.4 7.1

159 25205100630 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.9 8.3 7.2 6.5 4.5 8.1 8.2 6.7 4.9 8.4 7.7 8.3 8.2 7.7 4.8 8.2 7.2 8.8 8.3 8 8.5 9.6 8.9 5.8 6.3 6.3 7.6 9.8 9

160 25203304117 Ngô Thị Tuyết Nhung 5.1 8.4 8.1 5.7 5.9 5.7 8 7.5 4.3 8.4 6.1 8.1 8.3 6.1 4.7 9.1 7.8 8 7.1 9.2 8.3 8.6 8.4 6 6.1 5.5 4.7 9 6.1

161 25203308659 Bùi Thị Nhung 6.5 7.7 5.4 6 5.6 6.6 6 7.4 5.5 7.8 6.9 5 8.5 7.4 8.3 6.5 8.3 8.9 8.9 8.2 9.4 9.1 8.3 6 6.6 7 6.3 8.4 7.3

162 25203305847 Nguyễn Quỳnh Như 7.1 9.2 7.3 7.8 9 8.3 8.6 8.7 7.2 7.8 8.9 5.9 8 8 9.1 8.2 7.9 9.7 9.2 9.1 8.3 9.1 9.2 8.6 9 7.3 8.6 9.4 9.1

163 25203313470 Nguyễn
Nguyệt 

Giáng
Như 6.5 7.8 8.1 7.2 6.9 7.9 7.7 8.6 5 7.1 7.4 8 7.7 8.2 6.7 8.3 7.7 8.6 8.9 8.8 9.3 9 8.5 8.8 8.5 7.4 8.4 9.5 8.5

164 25203303804 Trần Thị Ngọc Như 8.1 8.2 8.4 8.4 6.8 7.3 8.5 6 5.2 7.6 8.3 6.4 8.5 9 7.8 8.4 8 7.3 8.1 9.3 9.1 8.7 8.5 6.4 7.3 6.4 7.4 8.3 6.4

165 25203309658 Văn Thị Thuỳ Như 6 8.7 8 6.9 5.3 8.1 8.2 8.3 5.8 9.3 7.6 6.8 7.4 7.2 9.1 8.7 7.9 7.4 8.8 8.1 8.4 8.5 8.5 4.9 7.6 8.3 7.3 7.3 5.6

166 25203309581 Lưu Thị Hoàng Oanh 8.3 9.2 6.5 8 8.6 8.2 8.6 8.5 7.2 8.7 8.7 9.5 8.3 8.3 9.5 8.8 9.2 8.7 8.6 9.3 8.6 8.4 9.6 9.1 9.4 8.3 9.4 9.7 8.4

167 25203316218 Trần Ngọc Oanh 8 8 6.9 9 8.9 8.1 9.2 8.7 8.8 7.9 8.2 8.8 8.1 7.4 8.9 8.4 8.6 7.4 9.3 8 8.2 10 8.2 7.7 8.1 7.8 9.3 9.7 9.1

168 25203302977 Võ Thị Kiều Oanh 8 9.2 7 6.9 6.8 6.7 8.4 8.2 7.3 7.2 8.6 8.1 7.2 5.6 8.9 8.1 8.7 8.5 9.1 9 8.1 8.8 8.3 6.6 7.4 7.1 6.2 6.1 6.6

169 25203301172 Đinh Thị Hồng Phấn 6.7 8.8 6.3 6.7 4.6 7.2 7.9 8.8 7.8 7.6 6.6 6.1 8.4 5.8 7.5 8.6 8.3 8.3 6.9 8.1 8.7 8.8 8 7 6.5 5.5 6.6 8.7 7.7

170 25217213614 Nguyễn
Trương 

Thiên
Phúc 8 9.2 5.2 9.3 9.1 8.4 7.4 9.1 5.4

P 

(P/F
8.9 6.1 8.6 7.8 5.8 7 6.5 9.3 7.6 8.7 9 9.1 8.4 6.9 7.4 5.6 7.7 7.7 7.4

171 25203300200 Nguyễn Thị Phúc 7.2 8.4 7.3 5.1 6.3 7.5 9.4 8.5 5.2 7.2 4.5 7 8.1 4.6 9 9.3 7.5 8.3 9.1 9.3 6.9 9.1 6.9 6.3 7.5 6.5 5.9 9.2 6.7

172 25203303198 Lê Thị Mỹ Phương 6.3 8.8 7 7.8 8.3 8 8.9 8.5 7.6 8.3 8 7 8.4 8.7 9.1 8.5 8.8 7.5 8.6 8.5 8.4 9.2 7.9 8.3 7.3 9 8.2 9.2 9

173 25203305578 Trần Thị Quỳnh Phương 5.7 8.3 7 6.2 6.9 8.8 7.2 7.1 7.2 8.4 7.1 6.9 8.7 7.2 8.3 8.7 7.4 9 7.3 8.7 6.3 9.3 8.2 7.5 9.2 8.4 9.1 9.2 8.3

174 25203303847 Nguyễn Thị Thu Phương 7.4 9 9 7 6.3 5.7 7.8 8.2 6.2 9.3 8.5 7.4 8.2 5.9 7.8 7.6 7.6 6.5 6.7 9.3 8.7 8.8 7.6 5.6 4.9 4.6 4.9 8.4 7.5

175 25213309873 Võ Thị Tuyết Phương 7.9 8.4 7.3 6.6 7.7 9.5 7.6 8.8 6.9 8.2 8 7.8 8.2 6.3 7.1 8.4 8.1 8.5 8.9 7.4 7.5 9.6 7.2 6.9 7.1 7.2 5.4 8.9 4.6

176 25203313741 Tạ Thị Kim Phượng 8.6 8.3 7.3 8.2 7 8.6 8.1 8 6.5 8.2 8.8 8.4 8.3 9.2 7.8 7.5 7.6 8.6 8.7 9.3 9.5 9.1 8.5 8.2 8.3 8 8.6 9.7 7.6

177 25203300596 Bùi Minh Phượng 7.8 8.7 9 8.2 6.4 6.9 8.2 8.2 7
P 

(P/F
7.4 7.3 8.6 8.5 7.8 8.4 5.2 8.8 9.1 7.8 8.6 8.9 8.3 6.3 6.8 5.8 8.8 7.9 8.3

178 25203305738 Nguyễn Thị Bích Phượng 7.6 9.2 7.2 7.8 6.4 7.9 9.4 8.8 6.9 9 6.5 8.2 8.5 8.1 9.3 8.7 6.8 8.6 8.6 7.8 8.7 9.3 8 5.6 8.4 6.1 6.5 7.2 7.4

179 25203315944 Đặng Thị Thu Phượng 8.6 8.1 8.1 7.6 7.2 7.5 8.7 8.2 6.1 6.6 7.7 8.6 7.7 8.1 8.7 5.1 7.1 9.3 7 8.7 9.4 8.8 8.2 6.6 6.1 4.8 5.7 5.8 5.1



h tl t

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

135 25203301876 Nguyễn Thị Bảo Ngân

136 25203309010 Trương Thị Bích Ngọc

137 25207209036 Trần Thị Ánh Ngọc

138 25203316198 Trần Thị Bích Ngọc

139 25203308072 Lê Thị Ánh Nguyệt

140 25203303379 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

141 25203313224 Lê Thị Thanh Nhàn

142 25203313226 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn

143 25213308236 Trần Anh Nhật

144 25203302906 Phan Thị Thục Nhi

145 25203307132 Trần
Đặng 

Phương
Nhi

146 25203315731 Trần Châu Nhi

147 25203316809 Trần Thị Nguyệt Nhi

148 25203302319 Bùi Thị Thảo Nhi

149 25203309772 Trương Thị Ngọc Nhi

150 25203313369 Trần Thị Mỹ Nhi

151 25203300147 Lê Thị Ý Nhi

152 25203305530 Lê Thị Hồng Nhi

153 25203313278 Bùi Thị Uyễn Nhi

154 25203313449 Trần Thị Tuyết Nhung

155 25203316997 Võ Thị Nhung

156 25203300141 Lê Hồng Nhung

157 25203300716 Nông Thúy Nhung

158 25203304867 Huỳnh Thị Yến Nhung

159 25205100630 Nguyễn Thị Hồng Nhung

160 25203304117 Ngô Thị Tuyết Nhung

161 25203308659 Bùi Thị Nhung

162 25203305847 Nguyễn Quỳnh Như

163 25203313470 Nguyễn
Nguyệt 

Giáng
Như

164 25203303804 Trần Thị Ngọc Như

165 25203309658 Văn Thị Thuỳ Như

166 25203309581 Lưu Thị Hoàng Oanh

167 25203316218 Trần Ngọc Oanh

168 25203302977 Võ Thị Kiều Oanh

169 25203301172 Đinh Thị Hồng Phấn

170 25217213614 Nguyễn
Trương 

Thiên
Phúc

171 25203300200 Nguyễn Thị Phúc

172 25203303198 Lê Thị Mỹ Phương

173 25203305578 Trần Thị Quỳnh Phương

174 25203303847 Nguyễn Thị Thu Phương

175 25213309873 Võ Thị Tuyết Phương

176 25203313741 Tạ Thị Kim Phượng

177 25203300596 Bùi Minh Phượng

178 25203305738 Nguyễn Thị Bích Phượng

179 25203315944 Đặng Thị Thu Phượng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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g 

trình
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Kết quả xét
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9.3 6.6 7.8 7.6 8.8 9.5 8.4 7.8 7.9 7.8 8.1 7.6 7.5 8.2 7.9 8.6 7.9 9.4 7.6 7.9 6.8 7.3 8.3 8.2 7.8 7.1 7.6 7.4 7.6 6.7 8.4 9.3 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 8.8 8.7 8.2 9.2 9.4 8.3 8.5 8.5 8.8 7.7 7.5 8.2 8.7 7.5 9.7 7.7 8.7 8.4 7.8 7.6 7.1 8.8 9.2 8.4 8.3 8.4 9.5 8.7 9.5 8.5 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 7.8 8.5 7.9 8.7 7.5 8.6 7.9 8.9 8.1 9.4 9.1 7.7 7.9 7.7 9.6 8.2 8.5 9.3 8.6 7 9.1 7.3 9.1 8.8 8.9 9.2 8.4 8.8 8.5 9.2 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.3 7.3 7.7 8.9 8 8.8 8.4 8.1 8 7.3 6.4 9 7.7 7.4 8.1 8.2 9 8.9 7.2 8.3 8.6 8.2 8.9 8.2 8.6 7.4 8.4 8.6 7.7 9 8.3 6.6 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.7 5.1 7.3 6.7 5.8 8.8 5.3 6.1 7.2 7 7 8.3 5.4 6.2 6.7 9.1 7.8 7.5 8.6 6.8 7.9 7.2 9 8.2 6.8 4.8 5.2 6.4 7.8 7 6 6.2 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 6.8 9.1 8.4 9.2 7.7 8.7 7.3 8.1 7.9 9.5 8.5 8.1 8.7 7.6 9 9.1 8.8 8.6 8.4 8.4 7.4 8.6 9.1 8.4 8.1 8.4 8.5 8.8 9.2 7.7 7 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 8.5 9.5 6.9 9.3 7.8 9.1 8.8 7.7 8.6 8.7 9.4 7.8 8.1 7.9 8.9 8.6 9 8.9 8.7 8 6.7 9 8.7 8.7 8.7 8.8 8.2 8.5 9.2 8.2 8.6 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 8.1 8.5 7.5 9.4 8.4 8.6 8.6 8.2 9.2 7.8 9.1 8.5 7.5 6.8 8.4 7.6 8.6 8.9 7.3 7.1 8.1 9 8.7 7.9 7.5 8.4 8.1 8.3 8.8 8.5 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 4.4 7.5 7.7 7.3 8.6 7.9 7 7.3 6.8 7 8.3 5.8 6.5 5.8 7.8 6.4 8 8.2 6.5 7.7 7.6 8.7 8.2 7.3 5.2 5.1 6.3 4 6.5 5 5.6 130 0 0 0 0 130 130 6.8 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 7.3 8.6 8.1 9.3 9.8 9.6 9 8.8 9 9.2 8.2 8.9 8.8 8.1 9.9 8.4 9.1 8.4 8.3 7.5 8.6 9.1 9.1 9.5 9.1 8.5 9.1 8.7 8 8.6 8.1 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 8.3 9.2 8.2 8.3 8.1 10 9.2 9.3 8.3 9.2 9 8.6 7.7 9.5 9.3 9.3 8.2 9.2 8.8 9 7.9 9.2 9.1 8.6 6 8.2 9 6.5 8.9 6.9 7.6 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7.6 9.3 9.2 9.5 9.8 9.6 8.6 9.5 7.8 8.6 9.3 9.1 7.7 8.6 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9 9.3 8.1 8.6 9.1 9.1 8.1 9.2 8.9 7.7 8.5 6.8 6.9 127 0 0 0 0 130 127 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 7.4 9.5 8.4 9.6 8.2 9.5 8.2 8.3 8.2 8.6 8.3 9 7.7 6.5 8.8 8.6 8.8 8.8 5.9 9.5 8.2 8.6 9.1 9 6 8.6 5.9 7.8 7.3 7.1 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 7.4 5.8 8.2 8.3 4.9 7.5 7.2 7.3 7.1 6.6 7.9 8.3 7.2 6.5 8.1 7.6 8.7 7.8 5.7 8.2 8.3 6.8 8.7 9.4 5.1 5.7 9 6.2 7.5 5.8 6.1 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.2 8.2 7.7 8.9 7.6 9 8.8 7.4 8 7.4 7.4 8 7.5 6.5 6.5 9.2 6.8 7.1 9.1 7.5 6.2 6.1 8.8 8.1 8.5 7.6 6.8 8.7 6.3 6.5 7.8 7.1 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 8.1 9.5 8.5 8.9 8.7 8.6 8.6 7.6 7.3 7.7 9.1 7.8 8.2 8.6 8.3 8.5 8.6 8.6 8.4 8.2 6.9 8.7 8.2 8 7.2 6.3 9 7.4 5.6 8.1 6.9 127 0 0 0 0 130 127 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 5.8 6.1 7.4 8.5 6.8 7 5.8 5.3 8.2 6.8 9 5.8 6.8 7.3 8.3 7.8 8.6 7 7.3 6.3 6.2 8.3 8.9 9.4 6.3 6.2 5.3 5.1 6.9 6.3 6.2 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 6.2 8.6 8.3 6.8 8.9 7.3 6.7 8.3 8.1 8.2 6 7.3 6.6 7.9 8.5 7.4 8.7 8.4 4.7 7.7 8 8.7 8.2 8.2 6.5 6.3 6.2 6 7.7 6.4 5.7 127 0 0 0 0 130 127 7.3 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 5.8 6.8 7.1 8.7 7.6 6.7 6.3 7.9 8.1 7.1 7.2 6.5 8.3 6.3 8.5 7.4 7 7.5 8.5 7.4 5.9 8.5 8.2 8.5 6.1 6.9 7.7 6.2 8.7 7.3 6.7 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 7 9.6 8.8 9.4 7.7 8.6 8.3 8.2 8.4 8.6 8.6 8.3 8.3 6.6 9 8.5 9.1 8.8 8 7.4 8.5 8.7 9.5 8.5 7.6 7.9 7 7.1 7.1 7.5 7.2 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 7.8 9.2 8.5 8.7 8.4 8.5 8.8 8 8.8 8.9 8.6 8.4 8.2 7.4 9.4 9 8.7 9.2 7.8 8.9 7.1 9.6 9.1 8.9 8 8.4 8.3 8.1 8.3 9 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 6.3 8.4 8.6 9.2 8.7 7 6.9 9 7.5 8.5 8.7 8.3 7.8 7.3 9.3 7.3 7.9 9 7.5 8.5 7.7 8.4 9.6 8.3 7.5 9.2 7.5 7.6 6.4 8.8 6.1 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.2 8.2 8.2 8.6 9 7.3 7.7 8.7 8 7.4 8.2 7.6 6.5 6.5 8.3 8 7.9 8.5 8.4 7.2 7.8 8.7 8.9 9.4 7.2 8.1 8.1 7.8 8.9 8.5 7.8 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 5.5 8.6 8.1 8.3 9.9 6.5 7.5 7.1 8.1 7.9 8.3 7.2 7.7 5.9 9.2 8.2 8 7.8 6 7.4 7.4 8.9 8.2 8.1 7.3 8.8 6.8 7.7 7.1 8.7 6.9 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 7.2 8.4 9.2 9 8.4 9.2 7.8 8.4 8.5 9.2 8.4 9 6.9 7 8.5 7.4 8 8.8 8.4 7.5 6 7.9 9.1 8.8 8.7 8.1 8.7 7.9 8.8 9 8.4 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 5.4 7.6 5.7 7.2 8.8 5.5 6.6 7.7 4.6 5.2 8 4.7 5.3 7.1 8.4 7.6 7.6 8.1 5 6.3 7.7 8.4 9.4 8.8 6.2 7.9 5.8 7.4 6.6 6.6 6 130 0 0 0 0 130 130 6.9 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.4 6.7 7.8 8.1 7.8 9.8 5.9 7 7.5 7.5 7.4 8.5 7.6 6.9 5.7 8.2 6.6 7.3 8.9 6.6 7 4.4 8.2 8.1 8.9 6.2 6.7 6.8 6.4 5.4 5.7 5.7 130 0 0 0 0 130 130 7.1 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.7 8.4 9.2 8.8 9.6 9.2 9.7 9.1 9.3 8.2 9.1 8.6 9.4 8.8 8.9 9.9 9.6 9.4 9.7 7.8 8.9 8.4 9 9.8 8.7 8.1 8.9 9 8.8 8.8 9.2 8.1 130 0 0 0 0 130 130 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.8 9.1 8.1 7.5 8.3 7 8.3 8.4 8.4 9.6 9 8.9 7 8 9.1 8.9 9.3 8.6 8.2 8.7 8 8.1 8.7 8.1 7.7 7.9 8.6 8.6 8 8.4 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.9 6.1 6 7.6 7.9 7.8 7.1 7.1 7.8 6.8 8.1 7.4 7.8 6 5.5 8 8.1 7.6 8 5.1 6.3 7.3 8.8 8.8 8.8 7 7.3 6.7 7.4 6.6 6.2 4.7 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 7.7 8.8 7.6 7.8 8.8 6.4 5.6 7.8 6.6 6.9 5.7 7.6 7.3 7.3 7.9 8.3 7.9 7.2 6.4 8.1 6.6 9 8.2 7.5 6.4 6.4 6.9 5.1 7.2 6.3 5.3 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 9.5 8.8 8.9 9.4 9.9 8.7 9.3 9 8.5 9.4 9.5 8.8 9.3 8.5 9.4 9.4 9.4 9.1 8.3 9 7.8 8.9 8.2 9.4 7.3 9.4 8.7 8.5 9.8 8.5 9.4 130 0 0 0 0 130 130 8.9 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 8.7 8.6 8.8 9 8.6 9.6 8.4 8.3 8.6 9.4 9.3 7.5 7.6 8.5 9.3 9 9.2 9.3 8.7 6.9 7.7 9.1 8.2 8.4 8.9 8.4 8.7 8.8 9.1 8.1 8.4 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 5.3 7.4 7.2 8.1 8.5 7 6.1 7.5 5.4 6.9 5 4.9 7.9 7.3 7.6 7.1 7.7 8.4 8 5.2 7.7 8.2 9.1 9.3 5.3 6.9 5.1 6.6 5.6 5.3 5.3 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 6.8 7.8 7.8 7.3 9.2 6.6 7.1 7.4 7.6 7.6 8.5 8 8 8 8.2 8.2 8 8.5 8.6 6.1 7.9 7.8 8.7 9.3 6 5.7 7.7 7.4 8.3 7.7 7.4 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 5.9 8.1 8.8 7.8 10 7.8 8.6 7.5 8.2 8.8 7.2 7.9 7 7.5 8.8 7.9 7.3 8.6 4.8 7.5 6.5 9.2 10 9.3 6.2 7.6 8.6 8.2 9 8.1 7.3 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.3 8 8.2 6.1 7.1 8.3 5.8 5.9 7.2 7 6.3 6.6 6.3 6.6 7.5 9 9 8.6 7.8 9.3 8.8 5.9 9.1 9.1 6.8 5.4 5.7 6.2 6.1 7.5 8.3 5.1 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 8.9 7.5 8.3 8.2 9.6 7.2 8.9 9.3 8.4 8.5 9.2 9 8.2 9.2 9 8.8 8.9 9.6 9 8.9 7.1 8.1 9.6 8.8 7.8 8.9 8.1 8.8 9.1 7.9 8.7 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.3 8.3 9.3 7.8 7.5 8.8 8 8.6 8.8 8.1 9.2 9.4 9.3 7.9 7.5 9.3 9 9 9.6 8.5 9.7 9.1 9 8.2 7.6 7.9 7.7 8.9 8.5 9.4 9 8.6 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

4.6 6.3 8.1 8.2 8 8.8 8.2 7.6 4.4 7.5 6.8 7.2 6.9 7.7 6.8 8.1 7.1 7.3 9.4 8.2 5.5 7.4 8.7 9.6 9.1 5.2 5.6 6.3 5.1 5.6 4.6 5.8 130 0 0 0 0 130 130 7.1 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 5 8.2 5.8 6.6 7.9 5.1 5.6 4.7 6.3 6.2 7.4 5 6.6 7.9 8.4 7.6 7.6 8.3 8.9 7.9 6.7 8.7 8.9 8.6 5.4 6.1 5.3 6.4 4.7 5.8 5.8 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7.3 8.3 8 8.6 7.4 8.1 8.8 8.4 9.6 9.2 9 9 8.2 8.4 9.4 8.9 9.5 9.6 8.7 8.4 8.1 9 8.7 8.5 7.8 8.7 8.7 8.3 9.2 9.1 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 9 7.8 7.7 6.8 7.3 6.6 7.3 7.9 7.3 6.1 7.9 7.7 8.4 7.9 8.6 7.9 8.9 8.8 8.3 7.7 6.5 8.7 9.4 8.4 6.5 8.3 7.6 6.9 7.5 6.8 7.7 127 0 0 0 0 130 127 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 7.2 5.1 7.4 7.3 7.5 7 6.6 8.2 6.6 7.2 8 8 7.6 7.4 8.6 6.1 7.8 8.6 8.5 9.4 6.7 8.7 10 7.9 6.2 6.7 6.4 5.6 5.8 7.9 6.1 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.2 7.1 5.9 8 6.9 6.9 6.4 6.3 7 6.4 5.8 6.4 6.5 5.5 7.9 7.8 6.2 6.8 8.3 6.2 6.4 5 8.7 7.3 8.5 6.6 6.5 5.8 4.9 6.8 5.1 5.4 130 0 0 0 0 130 130 6.9 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI
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180 25203316033 Nguyễn Thị Thanh Quý 8 8.7 7 6.7 7.1 7.6 8 9.3 6.2 8.7 7.7 6.9 8.8 9.4 7.1 8.1 7.5 7.4 9.3 9 8.4 9.7 8 5.7 7 4.9 5.2 8.1 6.4

181 25203303181 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 7.7 9.2 8.9 6 7.3 9.5 8.9 8.6 6.4
P 

(P/F
7.5 8.7 8.6 6.8 6.7 9 8.5 8.6 9.1 7.4 9.1 8.7 9.3 7.2 8.7 5.4 7.1 9.5 8.8

182 25203307687 Nguyễn Thị Quyên 8.7 8.3 6.6 7.6 8.1 7.9 7.6 8.2 6.6 8.3 8.9 7.6 8.1 8.2 9.3 8.4 9.2 9.1 8.1 8 9.1 8.8 8.4 8.3 9.3 6.7 8 9.8 8.7

183 25202603663 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 8.5 8.4 8.9 9 7.6 8.3 6.9 8.2 7.6
P 

(P/F
6.9 7.7 9.1 8.2 6.7 8.9 8 9.6 7.9 8.5 8.9 9.6 7.7 7.7 8.1 7.6 8.4 8.1 9

184 25203305525 Nguyễn Thị Như Quỳnh 5.9 7.4 7.1 5.7 7.5 7.2 7.9 7.2 6.1 7.9 7.2 8.2 7.8 5.2 7.7 7.9 7.7 7.3 8.6 9 8.7 9 7.9 6.6 6.2 5.8 7.4 7.8 7.3

185 25203301448 Nguyễn Thị Sen 8.1 8.9 8.8 8.2 7.6 8.1 9.3 8.8 7.7 8.5 8.4 6.7 8.8 6.9 9.2 7.6 9 6.5 9.5 8.4 8.9 9 8.6 7.5 8.5 6.9 5.8 9.1 5.1

186 25203309889 Nguyễn Thảo Sương 8.3 8.4 8.6 9.5 6.4 7.3 9 8.3 8 9.2 7.7 8.2 8.5 8.8 8.3 8.1 7.4 8.3 8.5 8.9 9.1 9.1 9.2 7.7 7.5 7.4 7.8 8.3 8.1

187 25203307302 Trương Thị Thu Sương 4.9 7.7 6.9 6.2 6.6 8.8 8.4 8.1 6.7 9 8.1 8.8 5.1 6.2 8.9 8.8 9.3 8.4 8.9 8.6 8.6 9.8 8.3 8 7.6 6.7 5.7 9.2 8.1

188 25203316354 Bùi Thị Hà Tiên 7.6 8 7.2 8.4 6.7 6.2 8.7 8.5 7.2 8.3 8.7 8.4 8.1 6.9 9.2 8.5 7 9.3 8.3 7.8 8.5 9.2 7.7 7 8.3 7.8 8.2 8.3 8.8

189 25203316506 Võ Thị Tiền 5.7 8.2 7 8.4 7.8 8.2 8.5 8.4 8 9.1 8.7 8.3 7.7 8.2 8.8 8.9 8.6 9.2 9.1 9 8.6 8.5 8.8 6.8 8.1 6 8.8 9.9 8.5

190 25203301911 Bùi Thị Tiếp 8.5 8.6 7.7 7.8 7.4 8.9 7.8 9.1 5.4
P 

(P/F
9.2 9.6 8.5 9.1 7.9 7.8 8.7 8.7 6.1 8.3 9.3 8.8 8.4 8.6 9.4 8.3 7.5 9.2 8.1

191 25203301833 Trần Thị Thanh Tín 8.1 7.7 8 8.5 7.3 9.2 9.1 9.1 5.5 9.6 7.8 7.7 9.1 8.9 9.3 8.6 7.7 8.4 9.4 9.2 8.9 9.1 8.9 9.2 8.8 8.7 8.4 9.1 8

192 25203314748 Mai Thị Tình 7.7 8.4 8.4 8.7 7.8 8 8.8 8.4 5 9 7.7 6.2 8.9 9.1 8.1 8.1 7.1 7 9.1 9.4 9.4 9.5 7.7 6.1 9.1 5.7 7.4 9.7 7.7

193 25203307379 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6 9.5 7.5 6.4 7.3 5.9 8.1 8.1 5 7 5.8 8.3 8.5 7.2 7.7 9 6.1 9.4 8.2 7.4 8 8.8 8.6 6.3 7.6 5.5 8.5 9.6 6.1

194 25213303226 Võ Trung Tuân 6.9 8.2 7.4 8.3 7.2 9.5 9.3 8.8 6.5
P 

(P/F
8.3 7.4 8.1 9.1 6.5 8.4 7.1 9.1 6.9 9.3 8.9 8.2 7.2 6.2 6.2 4.9 6.9 6.1 6.2

195 25213310245 Lê Viết Tuấn 7.8 9 8.3 7.1 7.5 7.7 8.2 7.7 6.2 9.4 8.7 8 7.4 7.4 9 8.7 8.3 7.3 9.1 7.3 8.5 9.2 9.3 9.3 8.4 8.5 8 7.1 5.5

196 25213316257 Hà Minh Tùng 6.8 7.6 7.5 8.6 6.1 7.1 7.2 8.7 5.3 8.9 5.5 5.8 7.1 8.9 8.6 8.9 6.5 9.6 9.4 9.4 8.3 8.1 7.1 6.8 8.6 6.6 8.2 8.6 8.1

197 25203302837 Phạm Thị Thanh Tuyền 8.4 9.1 7 6.4 7 7.3 9.3 6.9 7.1
P 

(P/F
8.3 9.3 8.5 8.1 8.6 8.6 8.3 8.6 7.6 7.8 9.5 9.6 8.4 6.3 8.8 8 8.7 7.4 8.4

198 25203305823 Nguyễn
Ngọc 

Thanh
Tuyền 7.4 8.5 8.2 6.5 7.3 6.8 8.8 8.2 4.3

P 

(P/F
7.8 7.8 8.1 5.3 7.2 8.6 7.4 8.6 8.9 8 9.1 9 8.6 7.2 8 7.2 6.3 9.2 6.9

199 25203303046 Dương Thị Ánh Tuyết 8 9 8.4 6.9 7.8 7.4 6.5 8.4 7.3 9 8.4 7.6 8.4 6.5 7.7 7.7 9.2 7.1 8.6 8.8 9.1 8.5 8.8 7.5 8.3 7.2 6.5 9.3 8.3

200 25203309246 Bùi Thị Hoài Thanh 7.5 8.2 7.1 8.9 7.8 8.9 9 7.7 5.9 8.3 8.4 8.3 7.9 6.2 6.3 8.5 9 7.7 9.1 8 8.9 9.3 6.4 7 7.5 6.6 6.3 9.2 6.5

201 25203210031 Phạm Thị Phương Thảo 8.5 7.5 7.8 8.3 7.6 7.3 8 7.6 8.9
P 

(P/F
7.3 7.7 7.7 7.1 9.3 8.6 7.9 8 8.3 8.9 9.3 9 9.4 7.5 8.8 9.1 8.3 9.2 7.8

202 25203300580 Dương Thị Thảo 7.9 8.4 7.7 7.4 7.3 8.3 6.4 8.5 6.5 9.2 8.7 7.8 8.8 8.7 9.3 8.5 6.6 9.2 9.1 8 8.6 9.1 9.1 8.1 7.8 7.5 7.8 9.1 7.6

203 25203301116 Nguyễn Thị Thu Thảo 8.4 8.5 6.2 7.9 8.9 8.5 9.3 8.6 7.6 9 7.9 9.2 8.4 9.8 7.3 9 6.6 9.2 8.8 9.6 9.2 9.3 8.4 7.7 6.8 6.9 8.2 9.5 8.8

204 25203304827 Bùi Thị Thanh Thảo 8.1 9.1 7.6 7.8 8.2 8.7 9.7 7.9 8.2 8.6 7.6 9.4 8.5 6.7 7.4 8.3 5.8 8.5 8.8 8.9 9.4 9.2 9.3 8.1 7.8 8.5 7.1 9.5 8.2

205 25203305634 Nguyễn Thị Thảo 7.9 7.9 7.5 9.1 7.9 8.2 8.5 7.9 7.6 8.3 7.2 8.7 9.2 8.3 8.7 9 6.6 7.6 9.1 9.3 8.8 8.8 8.1 8.4 8.2 7.3 8.5 8.6 7

206 25203305983 Lê Thị Thu Thảo 8.4 9.5 7.2 6.5 7.3 6.5 9.4 5.9 4.7 8.4 7.3 8.5 7.6 5.5 8.1 7.9 8.5 7.7 8.8 7.7 8.9 8.8 8.7 8.1 7.6 7.7 8.5 9.8 9

207 25203307307 Trương Thị Hiếu Thảo 7.9 8.3 8.9 8.3 7.3 7.5 8.9 9.3 6.6 7.8 7.2 8.4 8.3 9 8.2 8.6 8.1 8.3 8.7 9.1 9.4 8.8 8.9 6.6 6.6 8.6 7.4 9.4 8.5

208 25203317353 Lâm Lê Thảo 8.6 8.5 8.7 7.1 6.4 6.2 6.9 9 5.4 9 8.9 8.7 8.5 8.7 7.7 8.9 8.7 8.3 9.5 9.2 8.9 9.6 8.9 6.4 7.5 8 8.2 9.8 8.8

209 25203317673 Lê Thị Thu Thảo 5.8 8.7 9.2 9.5 9 8.9 9.4 8.5 8.2 9.5 8.4 9.4 8.5 9.3 8.5 9.3 8.9 9 7.7 9.2 9.5 9.6 9.3 8.5 8.4 8 8.3 10 7.3

210 25203305708 Đoàn Thị Thạch Thảo 7.6 8.7 7.9 7.7 8 8.5 9.4 8.8 6.3
P 

(P/F
7.6 7.5 8.4 7 6.6 8.4 6.5 8.7 9.7 9.3 8.8 9.3 8.5 6.5 9.4 5.7 8.9 7.9 7.2

211 25203314210 Đỗ Thị Thiên Thảo 7.8 7.8 8.2 7.3 7.9 8 7.4 7.8 7 8.3 7 7.8 8.3 7.4 7.8 8.5 7.9 7.9 7.9 9.1 9.1 9.1 8.5 6.5 6.5 5.4 6.9 7.6 7.3

212 25203305182 Hồ Thị Phương Thảo 6.1 8.8 7.6 6.9 6.9 7.8 9 8.1 7.5 8.9 6.2 7.4 7 6 6.7 7.3 7.5 8 8.2 9.5 8.5 8.7 8.3 5.4 7 7.4 5.8 8.7 7

213 25203314298 Lê Thị Hồng Thắm 9 8.2 8.3 9.5 7.4 7.9 9.2 8.9 6.8 8.4 8.5 8.5 8 8.8 7.9 8.6 7.8 8.9 7.4 9.2 9.3 9.3 9.2 6.1 8.3 9.5 7.9 9.5 8.5

214 25203317468 Lê Thị Thắm 8 8.2 7.1 8.6 8.8 8.9 9 8.6 5 6.8 6.5 9.3 6.9 6.7 8.7 7.7 7.1 8 9.1 8.8 7 8.4 7.8 8 7.4 7 7.8 8.1 8.1

215 25203301832 Huỳnh Thị Thắng 8.2 9.6 6.9 7.4 8.6 7.5 7.9 9.4 6.5
P 

(P/F
8.4 8.7 8.8 6.5 8.6 8.9 7.2 7.5 9.2 8.2 8.8 9.5 8.6 7 9.1 7.8 8.4 9.9 8.7

216 25203316060 Bùi Anh Thi 6.3 8.6 7.1 6.9 7.7 8.6 8.5 8.8 4.9 8.2 8.5 8.6 8.1 7.5 8 8.1 7.4 8 9 9.4 9 8.5 9 7.4 9.5 6.5 6.8 9.4 7.5

217 25213316342 Đỗ
Nguyễn 

Cường
Thịnh 7.9 9.2 6.8 9.4 8.7 9.4 8.5 8.8 6.3

P 

(P/F
9.2 9 8.2 7.5 7.1 8.4 7.5 8.7 9.4 9.2 9.2 9.2 9.1 7.5 8.9 6.9 8.2 7.7 6.6

218 25203114493 Nguyễn Thị Út Thuận 8 8.7 8.5 9.3 8.5 7.9 8.6 9.3 6.4 8.4 8.8 8.1 8.1 8 7.4 9 7.2 9.1 8.9 9.3 9.1 8.2 8.6 7.4 9.4 7.1 7.9 8.6 8.1

219 25203308879 Phan Thị Mỹ Thuận 8.4 7.9 8.8 9.7 9.9 9.8 9 8.1 8.4 9.5 7.9 8.3 8.3 8.3 7.1 8.6 8.6 8.2 9.1 9.1 9.4 9 8.9 7.1 8.5 7.9 8.4 9.8 9.5

220 25203308190 Đỗ Thị Minh Thuận 5.6 7.9 6.9 7 8.3 8.4 6.8 8.2 6.3 8.8 7 7.9 8 7.6 8.7 9.3 7.5 9 9.3 8 8 9.1 8.2 8.5 6.4 7.2 6.8 7.9 7

221 25203307703 Nguyễn Thị Thanh Thuận 8.5 7.4 7.8 8.4 4.7 7.9 8.4 8.3 6 8.5 4.6 6.6 7.2 7.4 7 9.2 7.2 9.5 8.2 8.3 8.8 8.7 7.2 6.8 7.4 5.1 6.3 9.5 6.5

222 25203316533 Cao Thị Thu Thủy 4.2 8 8.3 8.8 6.6 6.8 9.3 8.7 6.3 7.8 8.9 8.4 8.9 9.4 9.4 9.3 9 8.9 9.7 8.9 8.9 9.3 8.9 8.6 9.9 9.9 9.6 9.7 9.1

223 25203316484 Lương Thị Thủy 8.1 8.3 7.1 7.5 5.1 8.2 9 8 8 8.6 7.9 8.5 8.4 5.2 8.3 8.4 6.3 9.3 7.6 8.9 8 9.8 7.8 8 8.2 5.4 7.9 9.6 8.8

224 25202114541 Nguyễn Thị Hồng Thủy 8.6 8 7.1 6.3 5.8 6 8.4 7.8 4.8
P 

(P/F
7 8.4 7.1 8.1 8.6 7.5 9.1 8.4 6.4 8.7 8.5 8.9 9 5.3 5.6 7.3 7.6 8.8 7.7



h tl t

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

180 25203316033 Nguyễn Thị Thanh Quý

181 25203303181 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên

182 25203307687 Nguyễn Thị Quyên

183 25202603663 Đoàn Thị Diễm Quỳnh

184 25203305525 Nguyễn Thị Như Quỳnh

185 25203301448 Nguyễn Thị Sen

186 25203309889 Nguyễn Thảo Sương

187 25203307302 Trương Thị Thu Sương

188 25203316354 Bùi Thị Hà Tiên

189 25203316506 Võ Thị Tiền

190 25203301911 Bùi Thị Tiếp

191 25203301833 Trần Thị Thanh Tín

192 25203314748 Mai Thị Tình

193 25203307379 Nguyễn Thị Cẩm Tú

194 25213303226 Võ Trung Tuân

195 25213310245 Lê Viết Tuấn

196 25213316257 Hà Minh Tùng

197 25203302837 Phạm Thị Thanh Tuyền

198 25203305823 Nguyễn
Ngọc 

Thanh
Tuyền

199 25203303046 Dương Thị Ánh Tuyết

200 25203309246 Bùi Thị Hoài Thanh

201 25203210031 Phạm Thị Phương Thảo

202 25203300580 Dương Thị Thảo

203 25203301116 Nguyễn Thị Thu Thảo

204 25203304827 Bùi Thị Thanh Thảo

205 25203305634 Nguyễn Thị Thảo

206 25203305983 Lê Thị Thu Thảo

207 25203307307 Trương Thị Hiếu Thảo

208 25203317353 Lâm Lê Thảo

209 25203317673 Lê Thị Thu Thảo

210 25203305708 Đoàn Thị Thạch Thảo

211 25203314210 Đỗ Thị Thiên Thảo

212 25203305182 Hồ Thị Phương Thảo

213 25203314298 Lê Thị Hồng Thắm

214 25203317468 Lê Thị Thắm

215 25203301832 Huỳnh Thị Thắng

216 25203316060 Bùi Anh Thi

217 25213316342 Đỗ
Nguyễn 

Cường
Thịnh

218 25203114493 Nguyễn Thị Út Thuận

219 25203308879 Phan Thị Mỹ Thuận

220 25203308190 Đỗ Thị Minh Thuận

221 25203307703 Nguyễn Thị Thanh Thuận

222 25203316533 Cao Thị Thu Thủy

223 25203316484 Lương Thị Thủy

224 25202114541 Nguyễn Thị Hồng Thủy

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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Tổng 
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Tỉ lệ % 

tín chỉ 

nợ

Kết quả xét

V
IẾ

T
 (

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
) 

3

Đ
Ọ

C
 (

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
) 

1

N
Ó

I 
(T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

) 
1

N
G

H
E

 (
T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

) 
1

T
IẾ

N
G

 T
R

U
N

G
 Q

U
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 4

T
R

A
N

H
 T

À
I 

G
IẢ

I 
P

H
Á

P
 

P
B

L
 2

T
R

A
N

H
 T

À
I 

G
IẢ

I 
P

H
Á

P
 

P
B

L
 1

N
G

Ô
N

 N
G

Ữ
 H

Ọ
C

 Đ
Ố

I 

C
H

IẾ
U

 (
T

IẾ
N

G
 T

R
U

N
G

)

B
IÊ

N
 D

ỊC
H

 (
T

IẾ
N

G
 

T
R

U
N

G
)

7 5.9 7.8 7.8 8.4 7.9 8.8 7.2 7.3 6.9 6.1 7.8 8.7 6.9 8.4 6.7 8.1 7.5 8.1 5.1 7.1 4.2 9 10 9.6 6.3 8 5.8 5.6 7 6.6 6 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 8.6 8 8.1 8.8 9.1 8.1 7.1 7.4 8.8 6.2 7.9 7.3 8.9 6.5 8.7 8.4 9.1 7.9 7.6 9.5 6.2 8.6 9.1 7.8 8.3 8.3 8.7 7.4 9.1 8 8.3 127 0 0 0 0 130 127 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.1 7.4 8.6 9.3 9.8 8.1 8.1 8.4 7.7 8 8 7.9 7.1 6.4 8.8 7.5 8.8 9.2 9.1 7.6 7.9 8.7 10 9.3 8.1 9.1 6.6 8.5 8.6 7.8 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.1 8.3 8.2 8.5 7.9 8.9 8.8 8.1 8.3 9.6 8.5 8.9 9.1 8.4 8.2 9.4 9.1 8.8 8.6 8 6.6 8 9.7 8.6 8 7.4 7.8 7.4 8.5 6.9 8.9 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.8 4.9 7.7 8 8.3 9 7.4 5.8 7.9 6.8 7.7 8 7.4 5.9 7.9 8.5 7.9 8.3 8.2 6.6 6.5 7.3 8.3 9.1 8.5 6.5 7.3 7.8 6.9 7.5 6.2 6.1 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.1 5 9.1 6 7.8 9.2 7.7 7.3 7.9 8 6.6 8.5 5.5 7.3 7 8.8 6.9 7.2 8.4 9.1 5.8 7.4 8.2 9.7 9.5 6.3 6.3 7.7 7.4 8.3 5.6 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 7 9.5 9.2 8.6 8.8 9.1 8.7 7.8 9.1 7.1 8 8.6 7.8 8.7 8.2 7.8 9 9.1 6.2 9.2 8.5 6.7 8.7 8.9 6 7.7 7 7 5.6 8.3 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 6.5 8.5 7.2 8.5 8.8 5.5 7.7 6.8 7.6 6.8 8 6.2 7.1 8.8 8.6 9.1 8.2 8 7.5 8.2 8.4 9.4 9.6 7.9 7.1 8 7.7 5.4 7.3 7.7 6.6 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 7.3 8.2 7.7 7.9 8.7 8.2 9.3 7.5 8.2 8.9 9.1 8.1 8.2 7.9 9.5 9.4 9 8.6 7.9 7.8 7.3 8.7 8.2 9.6 7.7 8.4 8.8 7.9 9.1 7.9 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 8.1 7.8 8.5 9 7.5 9.2 8.3 8.8 9 8 8.8 8.8 7.4 6.8 8.8 9.1 9 8.4 8.8 8.4 7.6 8.4 9.1 8.3 6.9 8.4 8.8 8 8.7 8.6 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 7.1 9 8.9 9.2 9.6 8.4 7.8 8.9 8.8 9.1 8.9 8.1 7.6 8.1 8.7 8.4 9.3 9.2 8.9 7.6 7.4 9.4 8.9 9 7.5 7.4 7.5 7.6 9.4 8.5 8 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 8.8 9.2 8.3 9.2 7.8 9.2 9.5 9 9.1 8 8.8 7.9 7.7 8.1 9.3 8.9 9 8.6 8.4 6.7 7.6 9.1 9.2 9.1 7.9 8.8 9.1 7.9 7.6 8.3 8.4 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 8.1 5.6 7.7 8.6 7.5 8.1 7.7 7.4 9.1 8.6 9.3 7.9 8.4 8.1 9.4 7.8 9.1 8.8 7.2 7.9 8.2 8.1 9.5 8.7 7.4 6.6 8.1 7.2 7.5 8.9 6.2 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 7.2 8.1 8.7 8.6 9.1 8.8 7.3 7.2 8.7 6.4 8.7 8.3 8.1 5.8 9.4 8.8 9 9.3 8.4 7.5 8.1 8.8 8.2 8.4 7.7 7.7 8.3 8.8 8.1 8.6 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 4.3 4.4 7.3 6.5 5.8 7.3 6.2 6.6 5.7 5.7 8.2 6.4 6.1 4.8 7.5 6.6 7.7 6.5 5.8 4.5 5 7 8.8 7.6 4.1 5.6 4.6 4.7 4.2 6.8 5.9 127 0 0 0 0 130 127 6.7 2.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 8.5 9.3 7.5 8.8 9.5 8.4 8.7 9.1 8.7 8.7 8.6 8.8 8.5 7.3 9.2 8.6 9.2 8.9 8.9 8.1 7.2 9.3 7.3 8.3 6.2 8 6.8 7.4 8.1 7.3 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.6 7.6 8.6 7.7 7.6 7.6 8.1 6.8 8 8.4 8.3 9.5 8.4 8.9 7.4 9.2 7.4 9 8.9 8.3 9.2 6.7 8.3 8 8.6 8.4 7.8 7.9 6.6 8.2 7.9 8.2 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 6.3 8.8 8.1 7.9 9.9 7.8 7.8 7.8 8.8 9 5.8 9.3 8.4 8.8 8.4 8.2 9.8 9 8 8.9 8.8 8.3 9.2 8.1 6.9 8.6 8.4 6.5 8.5 7.6 7.7 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.9 6 9.2 7.3 7.9 9 6.1 6.3 6.1 7.3 7 7.9 7.2 7.4 6.4 8.5 9 8.3 8.1 6.5 5.3 8.2 8 9.4 7.6 5.7 8.4 6.6 8.1 5.9 8.9 6.5 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 6.9 8.5 8.2 8.7 9.3 8.2 7.2 8.1 7 7.4 7.1 7.2 8 7.1 8 7.4 8.8 7.6 7.4 8.1 7.7 8.7 8.2 8.2 7.3 7.5 7.3 8.3 6.9 8.1 8.3 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 6.1 7.7 5.6 8.3 8.1 6.8 6.4 6 7.3 6.4 7.8 5.4 8.1 7.3 8.8 8.3 8.2 6.6 8 6.9 6 8.7 9.1 9.5 7.3 8 7.2 6.3 6.4 7.7 8.1 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 8.5 7.7 7.4 9.3 8.4 8 9 9.6 8.2 9.2 9.3 8.5 7.5 8.6 9.4 8.1 8.3 9.5 7.1 8.9 7.7 8.2 10 8.6 6.3 9 8.3 7.8 6.3 8 6.4 127 0 0 0 0 130 127 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7.6 9.6 8.9 9.2 8.7 8.1 9 9.1 8.5 9.6 9.2 7.9 8.4 8.4 9.8 7.9 8 8.6 9.1 9.1 7.9 9.1 9.1 8.5 7.9 8.1 9 8.5 8.4 8.3 8.7 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 8 8.7 8.3 9 10 9.8 8.9 7.8 7.6 9.1 8.4 8.6 7.9 7.7 9.3 9 9.1 9.2 8.5 9.6 5.5 9.1 10 9.7 8 7 9.7 7.3 8.4 8.2 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 6.7 8.8 9.1 9.1 10 7.6 8.7 7.6 7.6 7.7 9.3 8.5 7.2 8.7 9.7 8.9 8.9 9 6.1 7.1 8.5 9.3 8.6 8.9 6.4 7.4 7.2 7.1 8 7.6 7.3 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 8.2 9.3 7.5 8 7.7 7.7 8.8 9.3 9.3 8.3 8.8 8.3 7.8 8.4 8.1 8.5 9.3 9.2 7.7 8.1 7.3 9.4 9.4 8.2 6.7 6.9 8.7 7.3 6.1 7.2 6.9 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7.6 9.1 8 7.4 8.1 8.8 9.1 8.8 8.9 7.9 8.6 8.4 8.6 6.7 8.3 8.9 9.3 8.8 8.1 9.3 7.6 8.5 9.1 9.2 7.8 7.9 9 8.4 8.6 9.2 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 7.5 8.9 7.7 7.7 7.4 7.1 8.5 9 9.1 8.9 8.6 8.6 8.2 7 9.2 7.3 8.8 9.2 5.5 6.8 7.2 8.5 7.3 8.3 7.3 6.7 8.1 7.1 9.1 8.5 7.3 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 6.8 8.6 8.2 8.5 9.2 8.5 7.4 8.4 7.5 8.1 7.3 7.6 7.5 7.2 8.3 7.3 8.1 8 8.8 7 6.9 9 9.3 9.5 8.2 8.5 8.6 7.8 8.6 8.4 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 7.6 8.7 9.2 9.4 9.1 8.1 8.5 9.1 8.9 9.4 8.5 9.2 8.2 8.1 9.3 9.4 9.5 9.7 6.7 9.1 8.5 8.7 9.1 9.4 7.5 7.6 8 7.9 8.7 8.1 6.8 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.3 7.2 5.8 7.3 6.8 7.6 7.7 7.3 8 8.3 7.1 9.2 7.5 8.6 6.3 9.3 8.5 9.3 9.3 7.5 8.6 5.7 8.5 8.2 8.8 7.2 8.4 8.3 6.7 6.9 8.2 7.3 127 0 0 0 0 130 127 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 6.4 9 8.7 9 8.7 8.6 6.9 6.6 7.6 8.6 8.9 7.6 7.4 6.6 7.5 6.8 7.5 8.3 8 6.1 7.8 8.2 9.1 8.6 6.2 7.2 6.1 6.6 7.3 7.9 8.1 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 7.3 8.7 8.3 7.9 6.9 7.8 7 5.2 7 6.9 6.8 7.2 6.4 5.3 7.1 8.4 8.6 9 5.5 9.3 8 7.7 8.7 7.2 5.2 6.6 7.1 5.4 6.8 7.7 4.7 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 7.4 7.1 7.8 9.3 8 8.7 8.4 8.5 8 8.8 7.7 7.4 8 9.2 9.6 9.5 9.2 9.2 9.6 9.3 5.9 8.7 8.9 8.7 7.9 8.2 7.8 6.7 7.9 8.4 6.7 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 8.3 5.9 6.3 7.7 8.3 7.6 8.1 6.8 7.7 6.9 9.1 7.3 6.8 5.6 9.1 8.4 8.7 8.3 7.9 7.7 7.3 8.6 8.2 8.2 7.2 8.8 7.8 8.4 9.1 8.2 8.4 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 7.6 9.2 8.2 7.6 9.3 8.3 8.3 8.8 7.4 9 9.2 8.4 8.6 7.5 9.1 7.6 9 8.9 8.4 8.4 7.6 9.3 8.9 8.8 8.6 9.7 9.6 9.1 9.7 8.9 8.6 127 0 0 0 0 130 127 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 7 7.6 6.7 8.1 9.8 7.4 8 5.9 7.7 7.6 8.1 7.2 7.2 8.5 9.3 8 9 8.8 8.5 7.2 8.8 9.2 8.9 8.6 6.3 7.2 5.5 7.3 5.9 8.3 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 5.5 8.9 9.2 9.3 9.7 9.5 7.9 8.6 7.7 8.9 9 9.3 8.1 7.4 7.5 9.1 8.1 8.6 8.3 7.8 8 9.1 9.1 8.6 6.8 6.2 5.2 5.5 7.4 6.2 7.7 127 0 0 0 0 130 127 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 7.7 8 8.9 8.2 8.7 8.1 7.4 8.6 8.6 9.6 9 7.9 9.2 7.5 8.6 9 9.1 8.4 8.2 9.6 7.1 8.3 8.9 8.7 7 8.2 7.8 8 7.1 8.2 8.4 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 8.4 6.7 8 9.4 8.4 8.1 7.8 7.9 8.8 8.1 9.1 8 7.1 7 9.3 7 9.2 8.8 8.4 9.3 8.1 9.2 8.7 8.7 8.7 7.9 9.1 8.6 9.5 8.8 9.1 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 6.5 7.8 7.5 8.6 8.3 7 8.7 8.5 7.7 7.7 8.5 8.4 7.4 8.2 9.2 8.2 9 8.6 8.7 7.6 6.1 8.5 7.3 7.4 8.1 7.2 7.2 7.8 7 7.6 7.5 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 8.3 6.8 7.3 8.8 6.1 8.3 7.2 6.9 5.9 7 6.4 7.6 6.5 4.9 7.4 5 6.8 8.9 7.1 7.2 6.5 8.3 9.1 9.1 6.8 7 5.3 7.3 7 7.2 7.4 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 8.5 9.3 7.5 9.3 8.9 7.8 9.4 8.4 8.7 9.9 9.7 8.7 9 8.6 9.6 9.3 9.2 9.2 7.3 9.8 7.4 9.5 8.2 8.8 9.5 8.2 8.5 8.4 9.6 7.5 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.7 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 7.9 7.9 6.1 6.8 8.3 5.6 7.5 8.4 9 7.7 8.3 8.6 7 9 9 8.5 8.5 8 8.2 8.6 7.8 8.7 7.3 7.9 8.1 9.2 8.8 8.5 9.1 8.1 7.4 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 8.1 5.6 8.2 7.6 7.4 7.2 5.9 6.1 7.7 7.3 8.5 7.8 6.9 5.1 8.9 7.8 7.5 9.3 7.8 6.9 7.9 8.3 9.1 8.3 4.7 6.6 8 5.7 8 7.3 5.8 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI
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225 25203302482 Đỗ Thị Thủy 7.6 8.6 7.1 7.3 6.8 6.8 8.9 8.3 5.2
P 

(P/F
7.4 7.7 7.3 7 6.9 8.2 6.6 8.8 8.9 9.4 8.9 9 7.3 4.9 6.9 5.6 5.6 9.5 8

226 25203305001 Trần Thị Thủy 8.4 9 7.5 5.5 5.9 6.4 9.3 7.9 4.4 8.6 6.8 8 7.8 5.7 8.3 8.1 7 5.8 8.7 8.2 8.9 8.6 8 7.5 6.8 7.4 6.8 7.2 7.1

227 25203309199 Lê Thị Như Thúy 8.9 8.6 7.1 8.5 7.4 6.1 8.4 8.6 7 8.9 7.8 8.5 8.4 8.8 7.3 8.7 7.7 8.8 9 9 8.7 8.5 8 6.1 9.2 9.2 7.5 9.2 8.3

228 25203314573 Nguyễn Thị Thanh Thúy 8 7.9 7.9 8.3 7.8 8.6 9.5 9.5 7 9.5 8.2 7.4 8.6 8.3 6.2 7.8 9.3 7.9 9.2 8.2 8.3 8.8 7.4 5.7 7 7.8 6.7 7.8 7.1

229 25203300768 Rơ Lan Thư 7.9 9.9 7.5 5.6 6.7 9.9 9 9.5 8.6 9.4 7.7 8 7.8 8.8 4.8 9 7.2 7.2 9.2 9.2 8.3 8.6 8.8 8.8 6.6 8.6 9.3 9.8 8.1

230 25203310066 Dương Thị Minh Thư 8.2 7.6 7.8 9.1 7.5 8.4 8.7 8.8 5.3 8.7 8.7 8.6 8.1 7.9 9.1 9.2 8.2 8.9 9.4 8.7 8.1 8.8 8.9 7.5 8.1 8.4 8.4 9.5 7.3

231 25203100083 Hồ Anh Thư 8.7 8.1 7 9.2 9 7.2 9.3 9 9.5
P 

(P/F
9 8.8 8.1 8.4 7.8 8.7 7.4 8.7 8.2 8.5 9.2 8.7 8.7 7.4 8.4 6.2 7.8 8.9 8.1

232 25203315785 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8.5 9.3 6.8 6.2 7.9 7.6 7.2 8.5 7.4
P 

(P/F
8 6.8 8 6.5 9.3 7.9 7.1 8.5 9.4 8.4 8 9 8.9 8.2 6.6 7.7 7.7 7.6 7.4

233 25203317467 Nguyễn Thị Hoài
Thươn

g
7.6 8.5 7.1 6.9 6.2 5.1 9.5 9.1 7.9 8.8 7.4 8.4 7.8 6.3 9.4 8.7 7.4 8.9 9.3 9.2 7.6 9.3 8.1 7.5 8.9 7 7.7 9 8.6

234 25202603312 Nguyễn Thị Hồ Hải
Thươn

g
8.8 8.8 6.5 7.1 8.5 6.6 8.8 8.2 5.1 9 8.6 8.8 8.2 8 5.9 8.4 8.5 8.7 9.2 8.9 9.2 9.2 7.8 6.2 8.2 8.1 7.3 9.7 6.2

235 25203301991 Huỳnh Thị Kiều
Thươn

g
8.3 7.8 7.5 7.6 7.8 9 8.7 8.3 5.5 9.2 6.2 7.2 8.5 8.7 9.4 7.9 9 9.2 9.2 8.3 8.3 9 8.2 6.6 6.5 7.9 6.5 8.3 7.9

236 25203307491 Lê Thị Hoài
Thươn

g
8.6 8.8 6.6 5.3 6 5.1 8.5 8.7 7.7 8.7 6.5 7.9 8.2 9 6.3 8.1 7.1 6.7 7.8 9.4 8.9 8.7 7.3 6.9 7.1 8.5 8.4 8.9 6.8

237 25203316384 Huỳnh Thị
Thươn

g
8.2 8.4 6.9 6.1 7.2 7.4 7.3 7.4 5.6 8.4 7.7 6.6 8.4 6 7.5 7.7 7.5 8.1 6.1 6.9 8.4 9.3 8.4 6.9 8.5 7.3 8.5 9.5 8.8

238 25207115860 Huỳnh Thị Huyền
Thươn

g
7.8 8.3 7 4.5 6.8 5.3 7.4 8.7 7.2

P 

(P/F
8.5 8.1 8 6.7 9.3 8.4 8.1 9.4 9.2 8 8.2 9 8.1 5.2 7 4.9 7.9 8.6 7.6

239 25203300960 Nguyễn Thị Thu Trang 8.4 9.1 8.2 6.5 6.8 8.2 8.7 7.5 5.1
P 

(P/F
7.9 5.6 8.3 7.4 8.2 8.1 7.9 8.9 9 8.8 9.1 8.6 9.1 7.4 8.6 6.8 8.6 9.5 8.4

240 25203317476 Lê Hà Kiều Trang 7.5 9.6 7.3 7.4 7.4 7.4 8.9 8.6 7 8.2 9.2 8.7 8.6 9.8 7.7 8.6 9 9.4 9.4 9.1 8.3 9.8 8.8 9.2 9.1 7.5 9.2 9.1 8.8

241 25203301974 Mai
Huỳnh 

Ngọc
Trang 7.8 9.3 7 6.6 4.9 5.8 8.3 8.3 8.6 8.1 7.9 7.7 8.4 6 9.2 8.3 7.5 9 8.1 8 8 8.8 8.4 5.4 7.5 8.8 8.2 9.1 7

242 25203316016 Nguyễn Thị Thanh Trang 8.3 7.9 7.8 8.8 7.4 6.9 8.7 8.1 7
P 

(P/F
7.8 8.1 8.1 8 6.6 8.4 8.3 8.5 9.2 9.5 7.4 9.6 7.1 5.9 6.2 7.3 8.4 7.8 7.7

243 25203316834 Phan Huyền Trang 7.6 9.1 6.8 8.8 7.9 6.6 9.2 8.8 8.5 9.1 9 8.4 7.8 7.9 9 8 8.4 8.9 7.8 8.4 8.3 8.9 9.1 7 5.2 5.4 6.4 7.6 7.9

244 25203317529 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 8.4 8.9 6 7.9 8.7 8.6 7.5 8 7.2 8.6 6.6 6.4 8.3 6.8 7.7 8.3 8.7 9.3 8.8 8 7.6 9.6 8 8.5 8.3 7.1 8.8 9.5 7.9

245 25203310561 Đào Thị Huyền Trang 8.2 8 8.2 7.9 7.3 7.6 8 7.9 5.4 8.5 7.1 6.6 6.5 7.1 8 8.2 6.6 8.5 8 8 9.4 9.5 7.9 4.7 8 7.2 6.6 8.5 6

246 25203302384 Nguyễn Thị Tố Trâm 8.4 8.7 7.9 7.3 7.3 9.8 8.9 9.2 5.6 9.1 9 9 9 9.6 7.5 8.9 7.7 9.5 9.3 8.8 8.6 10 9.4 8.7 9.8 9.6 8.2 10 9.2

247 25203307481 Võ Thị Ngọc Trâm 8.3 8.8 7.6 8.7 7.6 8.5 9.1 8.3 6.6 9 8.8 8.6 8.5 8 8.9 8.5 6.1 8.9 8.9 8.5 8.4 9.2 8.8 7.3 7.4 6 7.5 9.2 6.9

248 25203315891 Nguyễn Thị Kiều Trâm 7.7 9.1 7.3 6.7 8.7 8.1 8.9 9.3 5.5
P 

(P/F
8.7 6 8.1 8.5 8.2 8.7 9.3 9.1 9 8.8 8.5 9.4 8.8 9.4 8.7 8 8.7 8.1 7.1

249 25203308869 Hoàng Thị Minh Trâm 7.8 9.4 7.6 6.1 7.6 7.2 8.5 9 7.3 8.2 7.9 9 8.7 8.8 6.7 7.7 7.5 8.7 8.3 8.9 8.8 8.7 8.1 7.5 8.3 7.9 6.7 9.5 5.8

250 25203304375 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 9 7.6 8.3 8.2 6.6 7.2 9.1 8.5 4.9 7.2 6.3 8.9 6 7.7 6.7 8.4 7.2 7.5 9.3 8 9.4 9 7.9 5.4 6.6 5.9 5.1 4.7 5.3

251 25203309648 Đặng Thị Mỹ Trâm 6.4 8.4 5.9 7.9 7 8.8 9.2 7.5 6.3 8.1 6 7.9 6.5 6.9 6.5 8.9 5.5 5 9.1 8.9 8 8.5 7.8 4.5 8.2 5.1 6.2 5.5 7

252 25203308764 Lê Đỗ Tố Trân 8.4 8.4 6.1 9 8.2 9.1 7.9 7 6
P 

(P/F
8.1 8 8.3 5.1 6.9 8.5 8.8 8.4 7.4 8 8.9 9.4 6.8 5.4 8.3 5.7 6.7 7.9 6.7

253 25213308179 Huỳnh Minh Triều 5.4 9 7.3 7.8 6.4 7.3 8.4 8.9 5.6
P 

(P/F
7.6 8.3 8.1 7.3 8 8.5 7.3 8.6 8.9 8.3 8.4 9.3 8.1 8.2 9.6 7.9 8.2 9.8 8.5

254 25203308409 Lê
Đào 

Phương
Trinh 5.3 9.6 7.2 7.7 8.9 8.5 8.7 8.9 8 7.6 6.5 7 8.5 6.5 9.5 7.7 6.1 5.5 9.1 9.2 8.4 8.8 8.2 8.7 9.1 9 8.7 9.8 8.4

255 25203315076 Từ Thị Kiều Trinh 8.4 9.1 7.9 8 6.8 9.4 9.2 7.7 6.5 8.7 8.8 8.3 8.3 6.6 9.5 8.5 6.8 9.6 9.6 8.3 7.9 9.1 8.4 7 8.6 6.8 7.5 9.6 8.6

256 25203316706 Trần Thị Lan Trinh 7.8 9.2 7.5 9.2 8 7.6 8.9 8.7 7.8 8.3 7.9 6.7 6.3 6.4 6.8 8.3 7.6 8 8.4 8.2 7 8.6 8 6.9 7.1 8.2 7.2 9.2 7

257 25203302352 Nguyễn Thị Kiều Trinh 6.6 8.6 7.2 6.4 8.2 8.3 7.2 7.3 7.5 7 6 7.7 6.4 6.1 6 6.8 5.2 8.7 9.2 9.5 7.7 9.6 8.3 6.9 5.5 8.2 5.7 6.4 5.9

258 25203307580 Trịnh Thùy Trinh 8.6 7.5 6.5 7.7 7.2 7.6 8.7 7.8 7.2
P 

(P/F
8.2 6.5 8.3 6.4 8.7 9 7 8.5 8.7 8.5 8.5 8.1 8.1 6.7 7.6 5.5 7.1 8.9 7.5

259 25203309606 Trương Tố Trinh 7.8 8.5 8.2 6.6 7.5 4.7 7.8 6.2 5.1 7 6.8 8 7.1 4.5 9.1 8.5 6.9 7.5 7.3 8.7 8.7 9.1 8.4 4.1 5.7 8 4.7 6.2 5.9

260 25203316320 Nguyễn Thị Kim Trinh 8.2 8 8.6 7.7 7.4 9.1 9.2 9.1 5.4 7.5 6.7 7.8 7.1 8.6 9.4 8.7 8.5 8.7 9.3 8.5 9.3 9 8.5 5.5 7.5 4.4 4.5 8.9 7.5

261 25213304605 Nguyễn Nho Trọng 7.4 7.8 7.7 6.3 7.4 8.3 8.9 8.2 5.6
P 

(P/F
7.2 8 8.3 9.1 5 8.3 8.6 8.2 9.3 8.3 8.5 8.2 9.1 4.4 7.6 6.2 7 9.2 5.8

262 25203302050 Nguyễn
Huỳnh 

Thanh
Trường 8.3 8.5 7.8 6.5 6.3 7.3 8.3 6.8 8.3 9.2 7.9 6.7 7.7 7.6 8 9.2 8.1 8.6 9.2 8.8 8.1 9.2 8.5 6.8 7 8.3 8.7 10 8.8

263 25213305141 Hồ Đỗ Đan Trường 7.7 8.9 7.8 9.1 7.3 6.7 8.2 9 4.1 8.5 8.8 6.5 7.1 8.6 8.6 8.1 8.1 9.1 8.9 9.2 9.4 9.1 8.9 6.8 8.1 4.3 6.1 6.1 6.6

264 25203300572 Đặng Tú Uyên 7.6 8.3 7.6 7.1 7.7 7.7 8.9 7.5 6.3 8.9 8.2 5.9 7.9 7.5 9.7 8.2 9.4 7.2 8.8 9 8.5 8.5 8.7 7.8 9.1 7.6 8.2 9.9 7.5

265 25203309756 Lộc Thị Phương Uyên 8.3 7.6 9.1 8.8 6.2 6.7 9.4 9.5 5.8
P 

(P/F
7 5.9 7.9 8.8 6.8 9 7.4 9.2 8.6 8.9 9.4 9.2 8.6 5.6 8 7.6 8.1 9 8.2

266 25203315320 Đào Thị Tú Uyên 6.5 8.4 8.1 9.1 6.9 7.6 6.3 9.4 5.8 7.9 5.1 8.8 6.2 8.3 8.1 8.8 6.9 7.2 9.1 8.4 9.3 9.3 9 8.7 7.2 8 8.7 9.4 8.9

267 25203302828 Đoàn Thị Thu Uyên 8.6 8.4 7.3 5.8 7.4 6.7 8.2 8.6 7.6 7.4 8.3 6.8 7.9 8.8 7.6 7.4 8.5 9.3 8.4 9.2 8.9 9.6 8.3 8.2 7.9 7.6 7.1 9.4 7.7

268 25203309202 Lương Thị Tú Uyên 5.2 7.7 6.8 6.1 6.4 6 7.8 7 6.2 8.3 6.3 8.7 5.3 6.8 8.2 9 9.3 8.3 8.9 7.3 7.6 8.9 6.7 4.7 6.3 6.5 5.9 9.3 7.2

269 25203304762 Nguyễn Thị Thảo Vân 8 9.1 7.4 5.8 7.1 7.3 9.1 8.7 5.5 9.4 7.8 8.3 8.8 7.8 8.1 8.3 6.2 7.6 8.4 9.6 8.4 8.9 8.9 8.7 9.3 8.3 9.2 9.7 9
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

225 25203302482 Đỗ Thị Thủy

226 25203305001 Trần Thị Thủy

227 25203309199 Lê Thị Như Thúy

228 25203314573 Nguyễn Thị Thanh Thúy

229 25203300768 Rơ Lan Thư

230 25203310066 Dương Thị Minh Thư

231 25203100083 Hồ Anh Thư

232 25203315785 Nguyễn Ngọc Anh Thư

233 25203317467 Nguyễn Thị Hoài
Thươn

g
234 25202603312 Nguyễn Thị Hồ Hải

Thươn

g
235 25203301991 Huỳnh Thị Kiều

Thươn

g
236 25203307491 Lê Thị Hoài

Thươn

g
237 25203316384 Huỳnh Thị

Thươn

g
238 25207115860 Huỳnh Thị Huyền

Thươn

g
239 25203300960 Nguyễn Thị Thu Trang

240 25203317476 Lê Hà Kiều Trang

241 25203301974 Mai
Huỳnh 

Ngọc
Trang

242 25203316016 Nguyễn Thị Thanh Trang

243 25203316834 Phan Huyền Trang

244 25203317529 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

245 25203310561 Đào Thị Huyền Trang

246 25203302384 Nguyễn Thị Tố Trâm

247 25203307481 Võ Thị Ngọc Trâm

248 25203315891 Nguyễn Thị Kiều Trâm

249 25203308869 Hoàng Thị Minh Trâm

250 25203304375 Nguyễn Thị Ngọc Trâm

251 25203309648 Đặng Thị Mỹ Trâm

252 25203308764 Lê Đỗ Tố Trân

253 25213308179 Huỳnh Minh Triều

254 25203308409 Lê
Đào 

Phương
Trinh

255 25203315076 Từ Thị Kiều Trinh

256 25203316706 Trần Thị Lan Trinh

257 25203302352 Nguyễn Thị Kiều Trinh

258 25203307580 Trịnh Thùy Trinh

259 25203309606 Trương Tố Trinh

260 25203316320 Nguyễn Thị Kim Trinh

261 25213304605 Nguyễn Nho Trọng

262 25203302050 Nguyễn
Huỳnh 

Thanh
Trường

263 25213305141 Hồ Đỗ Đan Trường

264 25203300572 Đặng Tú Uyên

265 25203309756 Lộc Thị Phương Uyên

266 25203315320 Đào Thị Tú Uyên

267 25203302828 Đoàn Thị Thu Uyên

268 25203309202 Lương Thị Tú Uyên

269 25203304762 Nguyễn Thị Thảo Vân

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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8.7 7.1 5.7 7.3 7 6.4 6.9 7.1 7.6 8.5 6.8 6.8 7.9 6.6 8.2 9.1 8.4 8.1 8.3 8.2 9.4 6.2 8.2 9.2 8.6 6.2 5.7 5.9 6.6 7 6 6.4 127 0 0 0 0 130 127 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 6.1 7.6 8.6 7.9 8.5 7.7 7.8 6.7 8.2 6.6 7 8.1 7 6.2 7.6 9 8.8 8.1 7.5 6.1 8.5 9.4 9.1 8.9 6 7.1 7.7 6.1 6.3 8.9 5.4 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 6.3 8.9 6.9 8.4 9.7 8 8.5 7.5 8.6 9.3 8.7 7.4 7.8 9.2 9.1 8.8 9 8.9 8 8.5 6.6 9.1 9.3 7.2 7.8 9.5 8.3 6.5 8.4 7.5 7.6 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 7.1 7.6 7.5 7.7 6 7.8 7.2 6.8 8.5 7.5 8.4 6.1 7.8 4.7 9.3 8 7.7 8 5.2 7 8.3 7.9 10 8.5 5.8 6.8 7.5 6 6.4 7.8 6.5 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.4 7.4 8.8 8.5 9.6 9 9.1 9.5 8.6 9.1 9.2 9.4 8.7 9.1 8.9 9.5 9.1 9.5 9.3 9 8.6 8 7.8 9.6 8.9 7.8 8.5 9.4 7.5 9.1 8.9 7.8 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 5.6 7.3 8.3 7.3 7.1 8.2 8.6 8.5 8.7 6.6 9 7 7.1 8.5 8.4 8.8 9.1 8.4 7.9 7 6.9 7.8 9.4 9.2 8.4 7.9 9.7 7.5 6.3 7.4 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 6.8 7.9 8.3 8.5 9.3 7.5 7.2 6.4 7.9 7.8 8.4 6.2 7.5 6.9 8.8 8.9 6.8 8.7 8.4 8.1 7.3 8.6 9.1 8.2 7.5 6.6 6.4 6.1 7.7 7.7 7.3 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.2 6.5 8.8 9.2 8.7 9.1 9.1 9.2 8.9 8.2 8.8 7.5 8.9 7.8 8.1 9 8.5 8.3 8.9 7.1 6.3 5.2 7.3 9.1 9.2 6.5 7.9 8.3 7.2 8.3 7.1 7.4 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 7.5 7.9 7.7 9.2 8.8 9 7.7 9.1 8.9 8.8 9 9.1 8.9 8.2 9.2 8.7 9.1 9.2 7.5 9.4 8.2 8.6 7.3 9.5 7 7.4 9 7.2 8.7 8.1 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 7.4 8.3 6.6 8.7 9.7 7.9 7.7 8 6.9 8.4 6.7 7.9 8.4 7.7 8.3 7.5 7.7 9 5.9 6.4 7.5 8.4 8.9 7.5 6.5 6.8 6.5 7.1 7.1 7.6 8.1 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 5.2 8.2 8 8.7 6.6 8 8.6 8.5 9.3 7.8 8.7 8.2 6.4 5.9 9.1 6.6 7.8 9.5 6.6 6.9 7.5 7.8 9.6 8.2 6.5 7.4 8.5 6 8.9 6.5 5.6 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.8 7.9 7.6 7 8 7.7 6.8 7.1 7.3 6.8 6.8 8.7 7.7 7 8.3 8.9 8.5 8.1 8.1 8.2 8.1 5.8 9 7.3 9.5 6.9 7.6 7.8 7.6 8.4 7.3 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 6.5 8 8.1 9.1 8.1 9.1 7.2 8 7.9 7.4 8.6 8.2 8.1 5.7 8.1 7.7 9.5 8.2 8 7.2 7.9 9.1 8.2 8.4 7.9 8 8 9 8.5 8.9 8.2 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 7.3 6.9 5.8 7.2 8.7 5.1 6.4 7.3 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 5.5 8.6 8.4 7.6 8.9 7.2 9 8.5 8.9 7.3 8.7 6.1 7.4 6.9 6.8 7.7 7 5.4 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.5 7.8 9.2 8.2 9.2 9.3 8.2 8.4 8.9 7.9 8 9 8.6 8.6 7.7 9.1 8.8 9 9.5 8.5 8.6 7.7 8 9.1 8.7 7.5 8.2 9.1 8.5 9.6 8.3 8.8 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 8.8 9.3 9.4 8.7 9.5 8.9 9.8 8 9.1 8.4 8 8.2 8.7 7.9 8.7 8 9.4 8.5 9.2 9.1 7.9 8.1 9.7 8.6 7.4 8.3 9.1 9 9.3 8.5 7.3 130 0 0 0 0 130 130 8.6 3.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 6.8 8.1 7.7 7.9 9 8.5 5.9 9.5 7.8 7.2 8.5 7.4 8.1 7.8 8.7 8.9 8.8 8.3 8.1 7.7 5.4 9.3 9.1 8.5 6.9 5.6 6.5 7.4 7.6 8.5 7.7 130 0 0 0 0 130 130 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 5.5 6.1 7 5.9 6.5 6.2 6.8 4.7 8 6.4 5.7 6.6 8.3 5.8 8.4 8.2 9 8.8 7.8 7.9 8.9 8.7 9.1 8.6 6.4 8.6 7.1 7.3 8 7.6 7.9 127 0 0 0 0 130 127 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.5 6.8 8.6 8.5 8.5 9.9 8 8.2 8.6 8.3 9 8.6 9 8 6.7 9.1 8.7 8.7 8.3 7.6 9.7 8.8 8.6 8.2 9.2 6.7 7.2 8.1 6.4 6.9 7.5 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.2 6.1 7.9 6.5 8.3 7.4 6.1 7.1 8.1 8.6 8.7 9.4 8.7 8 7.4 9.5 8.3 8.8 9.7 8.1 6.3 7.2 7.6 9.1 9.8 8.4 8.6 7.4 8.4 7.2 7.9 7.3 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 5.2 6.1 8.5 7.5 7.2 7.6 5.8 5.8 6.1 5.4 7.3 7.1 6.4 4.9 8.8 7.8 8.4 8.5 4.6 8.9 6.9 8.2 7.1 9.3 4.8 6.2 5.7 6.2 6 7.5 6.5 130 0 0 0 0 130 130 7.1 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.2 8.6 8.8 9.3 9.6 9.2 9.1 9.5 9.9 8.5 9.1 9.3 9.5 9.2 8.5 9.8 9.6 9.9 8.5 8.9 9 9.6 9.7 9.1 8.6 9.3 9 8.6 9.2 9.1 8.8 8.7 130 0 0 0 0 130 130 9 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 7.4 7.9 8.6 9.2 6.4 9.5 6.9 8.5 8.9 7.6 8.2 8.2 6.7 7 9.5 8.8 9.2 8.1 7.3 6.7 6 9.2 9.7 8.8 8.1 7.4 8.2 6.6 8.7 8.2 8.1 130 0 0 0 0 130 130 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 7.1 9.1 8.8 8.9 9.9 8.6 9.6 8.8 9.4 9.4 9.3 9.2 9.6 8.8 9.8 9.1 9.5 9.4 8.5 8.3 8.9 9.5 9.8 8.6 6.2 8.4 8.6 7.9 8.5 8.1 7.5 127 0 0 0 0 130 127 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.6 7.5 9 9 7.6 9 7.8 7.4 8.1 7.9 7.2 6.5 7.7 6.9 8 9.2 7.5 7.1 8.6 7.9 7.5 7.7 8.5 9.6 9 6.9 6.8 9 6.7 8.1 7.8 7.7 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

4.8 4.4 5.2 5.9 6.9 6.1 6.5 6.1 5 5.6 6.1 7 7.2 7.1 6.3 8.3 7.2 8.1 8.8 6.6 6.9 4.9 8.4 7.3 8.1 4.4 6.6 5.4 5.1 5.8 5.3 5.4 130 0 0 0 0 130 130 6.7 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.6 6.7 4.4 5.7 6.2 4.9 6.4 5.4 7.9 7.7 6.1 7.5 6.4 8.2 4.3 7.6 6.4 7.8 8.3 5.5 9.1 8.1 8.2 6.4 6.8 4.9 8.5 5 5 6.4 8.3 5 130 0 0 0 0 130 130 6.8 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 7 8.4 7.3 7.5 9.9 5.9 6.3 4.9 7 6.8 8.2 8.2 8.3 5.9 8.9 7.6 8.3 8.4 5.6 7.1 8.3 7.4 8.2 8.2 5.6 6.8 6.1 5.7 7.9 5.9 5.4 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

9 7.8 4.6 6.2 7.4 7.3 6 7.4 7.3 8.9 7 9.1 8.6 8 5.5 9 8.6 9.6 8 8.6 9.5 7.3 9.1 7.3 8.6 7.3 8.6 8.8 7.6 7.5 8.9 8.2 127 0 0 0 0 130 127 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 8.9 9.1 9.3 8.7 8.7 8 7.9 8.7 8.6 8 8.7 9 9.2 8.4 9.6 8.4 9.3 9.7 9.6 8 7.4 8 10 8.6 9.4 9.3 8.4 8.6 9.4 8.9 8.3 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.8 8.1 7.9 7.5 9 8.7 7.7 8.9 7.7 8.6 9.2 9.1 8 8.4 8.8 8.5 8.4 9.7 8.2 9.7 7.1 8.6 9.1 8.8 6.7 6.4 7.8 8.1 8.6 7.2 7.2 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 6.2 8.6 7.8 8.3 8.5 8.6 8.4 8.4 7 6.6 8.7 7.9 7.5 6.3 8.5 8.2 9 8.5 8.3 6.9 8.3 8.3 9.4 9.3 7.2 7.4 8.1 8.3 7.2 8.1 7 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 5.9 7.7 8.2 6.3 8.5 8.1 6.6 6.2 6.2 6.1 6.1 7.5 6.4 7.5 9.2 7 7.2 7.6 5.6 7.3 7.1 8.8 8.2 8.3 4.5 5.6 7.6 5.8 4.7 5.7 5.4 130 0 0 0 0 130 130 7 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 7.1 8.3 6.7 6.9 8.9 6.3 6.4 6.6 8.3 7.6 7.9 4.8 6.8 5.8 8.4 6.8 8.9 7.6 7.7 7.4 7.2 8.5 8.2 8.9 6.2 7.8 6.7 7.2 5.6 7.8 7.2 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.1 6.9 7.8 7.4 6.5 9 6.5 6.1 5.4 5.3 5.4 5.1 6.9 8.4 4.5 8.4 5.8 8.3 7.1 7.5 6.5 5 7.8 8.2 8.1 5.4 7.6 4.2 4.7 6.3 5.8 6 130 0 0 0 0 130 130 6.7 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.1 5.8 5.2 6.9 8.7 5.6 6.6 7.2 8.3 7.3 7.6 7.4 8 6.8 5.9 7.7 7.2 7.2 8.5 8.1 7.4 5.3 7.8 8.2 7.7 5.5 6 8.4 5.5 7.9 6 6.8 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.4 7.6 8.4 6.8 6.6 8.7 5.3 6.2 5.6 6.4 7 7.7 8.4 6.5 5 8.5 8.6 8.2 8.8 7.9 9.8 6.8 8.7 8.9 8.8 5.2 7.8 6.4 5.4 6 9.1 7.5 127 0 0 0 0 130 127 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.6 9 6.8 7.9 9.3 6.8 8.2 8.2 8.7 8.8 8.7 6.6 8.2 8.3 8 9.6 6.7 8.6 8.9 8.4 6.4 6.7 9.1 9.2 9 8.2 7.6 9 9.1 9.9 8.5 8 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 5.6 5.8 6.7 6.1 6.9 7 6.2 5.9 7.3 7.1 8.1 7.7 7.2 5 8.3 8.5 7.4 7 6.5 6.1 7.8 8.2 9.1 8.6 6.1 5.2 5.8 5.4 7.9 4.3 5.1 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.9 7.9 8.3 7.5 8.2 7.9 8.9 8.2 8.3 8.9 8.5 8.2 9.2 6.3 7.1 8.5 8 8.8 8.9 7.9 9.3 6.9 9.6 9.3 9.1 7.6 7.8 8.2 7.5 9.9 9.3 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.7 8.7 6.8 8.3 8.3 7.7 8 7.7 8.9 8.5 9.3 8.3 6.8 8 8.8 9 8.1 8.7 8.6 8.2 8.6 7.7 7.8 9.1 8.7 7.7 8.7 7.9 7.5 8.8 8.4 7.5 127 0 0 0 0 130 127 8.1 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.8 7.6 6.8 6.9 8.9 8.6 7.1 9.2 9.3 8.7 8.6 8.1 9.2 8.7 9.3 9.4 9.2 9.6 9.7 8.3 9.5 8.8 8.3 9.2 9.4 7.9 9.3 9.2 8.7 7.4 9 7.9 130 0 0 0 0 130 130 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 7.3 8 7.4 8 8 7.3 8 7.7 8.2 7.2 7.7 7.8 8.3 7 9.1 8.1 9.1 7.2 8.1 6.3 9.4 8.7 9.4 8.1 6.5 8 7.9 6.5 9.2 7.8 6.3 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 5.6 7 6.2 6.9 8.1 5.1 5.4 4.9 5.9 5.4 6.7 7.4 7.6 4.5 7.6 6.7 6.7 7.4 8 7.9 7.9 7.3 9.1 7.9 4.8 7.2 5.9 5.4 6.6 6.4 5.9 130 0 0 0 0 130 130 6.8 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.5 7.9 8.1 8.3 8.6 9.2 9.3 9.1 8.9 8.6 9.3 8 8.5 8.6 6.5 8.8 9.1 8.6 9 7.7 6.8 7 9.4 7.3 8.8 8.3 8.5 9.1 8.3 8.7 9.1 8.5 130 0 0 0 0 130 130 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI
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270 25203315386 Hoàng Thị Hải Vân 8.3 8.7 9.1 8.2 7.8 8 8.9 9.5 5.7 9.7 8.7 8.1 8.9 8.5 7.6 9.1 8.6 9.3 9.2 9.4 9.7 9.8 9 8.8 9.7 9.5 9.7 10 8.8

271 25203303303 Trần Thị Thúy Vân 7.8 7.4 6.8 5.4 7.1 7.9 8.2 5.3 5 6.2 7.8 5.8 8.4 8.1 5.5 5.6 6.9 7.5 9.1 9.5 7.7 9.5 6.9 5.9 8.4 4.1 5.1 7 4.9

272 25203315446 Nguyễn Thị Thúy Vi 8.8 8.3 8.1 8.3 6.6 6.2 6.8 8.7 5.5 7.9 8.7 6.1 8.4 8.1 7 8.1 8.9 8.3 8.8 8.6 9.3 8.9 9.3 7.9 6.6 7.7 8.9 9.7 8.8

273 25203317435 Nguyễn Thảo Vi 8 8.6 6.4 6.8 8.3 8.5 9.2 9.2 8 9.1 9 9.4 8.1 8.4 8 9.2 8.9 9.5 9.6 9.4 9.1 9.6 8.6 8.1 7.5 9 8.9 9.8 9.5

274 25203316226 Lê Bá Tường Vi 8.3 8.1 8.7 8 7.4 7.2 9.3 8.9 7.1 9.1 8.4 9.3 8.3 8.3 6.8 8 6.9 8.6 9.5 7.7 8.9 9.8 8.4 7.7 6.7 6 7.2 9.1 6

275 25207116391 Phan Hà Nhật Vi 8 8.8 7.9 7.5 7.6 8.3 8.6 8.3 7.5 9.1 8 5.8 8.1 6 8.3 9.3 9.3 8.8 9.2 7.6 8.3 9 8.1 7 6.7 4.5 6 8.7 7.6

276 25202102765 Bùi Thị Thanh Vi 7.7 8.3 7.7 8.6 6.1 5.9 8.7 7.3 4.7 7.7 8 7.9 6.8 7.7 6.4 9 5.6 6.6 8.4 8 9.4 9.2 6.4 5 4.5 6.7 7.2 5.4 4.5

277 25203304878 Lê Phan Tường Vi 7.2 9 6.9 6.9 7.1 7.6 8.1 8.3 8.7 7.8 8.8 7.4 8 6.3 7.3 8.3 6.7 8 8.3 9.2 8.4 9 8.6 6 6.9 6.8 7.5 7.9 6.2

278 25203315985 Nguyễn Thị Toại Viên 8.3 8.9 6.2 7.6 7.3 6.7 8.8 8.9 8
P 

(P/F
8.3 8.9 8.2 8.9 8.4 8.2 7.9 9 9.2 7.9 8.5 8.8 9.1 7 9 7.1 9.4 9.8 8.5

279 25203302139 Nguyễn Thị Viên 8 9.7 8.5 6.1 5.3 7.5 9.2 8.1 4.7 9.1 8.1 8.5 8.4 6.5 6.6 8.5 9.4 8.9 9.1 8.8 8.9 8.7 8.7 6.9 7.3 8 6.3 9.6 7.2

280 25217208204 Nguyễn Ngọc Việt 7.2 7.3 6.7 6.5 7.3 5.5 7.1 6.6 7.6 8 7.4 7.8 6.9 8.5 7.6 7.3 6.7 7.1 7.7 6.9 8.1 8 6.7 6.4 7.4 4.7 6 8.2 6.4

281 25203302438 Võ Trần Khắc Vy 7.8 9 7.2 9.2 9.5 9.3 9.6 9.3 8.1
P 

(P/F
8.3 9 8.1 8 8.4 8.8 9.1 9 9 9.5 8.8 9.2 8.5 8.4 7.9 8.2 6.3 8.9 8.7

282 25203304905 Phạm Thị Tường Vy 8.9 9.2 7.4 7.1 7.9 8.2 9 8.7 7.1 8.5 8.4 9.1 7.8 6.3 7 8.1 7.8 8 9 7.5 8.7 9.5 8.6 8 9.5 6.6 8 9.5 8

283 25203305081 Đặng Thị Triệu Vy 7.5 10 7.7 8.2 7.9 7.8 9.3 8.8 6.9
P 

(P/F
8 7.5 8.6 7.6 6.6 8.1 9.4 6.8 9.1 8.3 8.9 9.5 9 8.6 9.6 9 6.8 9.2 8.3

284 25203303443 Nguyễn Thị Thúy Vy 8.1 7.6 6.9 6.7 4.2 7.3 8.7 8.1 5.2 9 6.9 7.7 8.2 7.9 8.7 9.2 9.4 8.5 9 9.3 8.6 9.8 7.7 6.3 5.7 7.6 6.1 9 6.7

285 25203305080 Tiêu Bảo Vy 4.6 8.1 8.1 8.7 7.9 8.1 8.6 8.8 5.4 7.8 7.1 8.3 9.1 7.9 8 8.6 7.6 8.9 8.6 8.7 9.1 9 8.9 8 7 8.6 8.3 8 7.9

286 25203305853 Nguyễn Thị Yến Vy 8.4 8.6 7.6 6.7 7.6 8.1 8.8 8 7.2 9.2 8.5 9.8 8.3 8.4 9.3 8.6 9.9 9 7.9 7.5 9.5 9.6 8.8 7.5 8.6 7.1 8.2 9.2 8.4

287 25203309391 Đỗ Thị Hồng Vy 8.4 8.2 6 7.3 6.4 6.8 7.9 8.5 5.8 8.2 7.2 8.4 8.3 9 7.3 7.8 8.6 8.9 7 7.8 8.9 9.1 8.3 5.8 8.7 5.9 8.2 9.6 8.5

288 25203315587 Phạm Khánh Vy 8.4 8.2 8.2 8.7 8.1 8.5 8.9 7.6 7.1 7.9 7.3 9 7.1 8 8.5 8.8 8 9 9.2 9.3 9.4 9.2 7.9 6.3 7.5 8.5 6.2 8 6.9

289 25203315890 Trương Phan Kiều Vy 7.6 8.7 6.8 6.4 7.7 9.1 8.9 9 4.8 9.1 7.9 9.4 7.8 6.6 6.6 8.3 7.1 9 9.1 9.3 8.8 9.5 9.1 6.8 7.3 5.8 6.9 9.2 8.6

290 25203309776 Nguyễn Thị Thúy Vy 6.4 7.6 8.4 8.2 5.5 6.2 7.6 8.8 4.9 7.6 7.5 8 6 8.2 6.3 8.7 6.7 8.5 8.7 7.6 8.4 9.2 8.1 5.4 8.4 5 5 6.7 7.7

291 25203400598 Đinh Thị Huyền Vy 7.6 8.1 7.5 8.1 7.5 7.5 9.5 7.4 7.4 7.4 8 8.4 7.4 7.6 9.1 7.6 7.6 8.7 9.4 9.2 8.3 8.8 7.7 6.1 5.5 4.4 7.1 7.3 6.7

292 25203307546 Huỳnh Thị Tỵ Vỹ 5.7 9.2 8.5 7.1 7 7.3 8.9 7.5 5.2 9.3 6.7 5.9 8 6.6 9.8 7.9 9 8.6 8.7 8.9 8.9 8.9 8 7.3 5.5 7.9 4.1 7.6 8.6

293 25203409835 Trương Thị Như Ý 7.9 8.9 6 7.1 8.9 8.8 8.2 7.2 8.6 8.1 6.5 7.9 8.1 7.3 7.8 8.8 7.5 9.1 9.1 8.1 8.6 8.2 8.9 8.3 8.6 5.3 8.3 8.8 7.4

294 25213309626 Huỳnh Công Yên 7.8 8.2 6.6 7.5 7.7 7.3 8 7.8 6.7 8.6 8.6 5.6 6.7 7.5 8.8 9.2 8.5 8.7 8.8 8 8.1 8.7 8.2 7.9 8.9 8.3 7.5 9.6 8.9

295 25203307452 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6.5 8.3 7.4 8.8 8.3 8.5 8.4 9.1 7.9
P 

(P/F
7.5 9.1 8.5 8.5 7.8 9 8.7 9.3 9.2 8.6 9.3 9.3 7.8 8.3 8.9 9.1 8.5 8.3 7.2

296 25203308038 Nguyễn Thị Hương Giang 5.3 7.5 5.8 5.6 4.7 7.7 6.4 8.1 6 6.1 7.7 7.4 7.4 6 7.8 4.3 8.2 8 9.2 8.6 8.5 8.6 8.6 6.9 5.6 6.6 5.9 4.3 5.5 6.7

297 25203315997 Trần Thị Hồng Hạnh 7.4 7.7 7.1 7.9 7.1 8.4 8 7.1 7.5
P 

(P/F
6.7 5 7.2 8.8 6.8 8.6 6.8 7.2 8.9 7 8.7 8.7 8.3 8.1 7.7 8 8.8 10 8.6

298 25207104904 Ngô Uyển Nhi 8 9.4 7.3 6.8 6.9 7.5 7.5 6.3 5.3
P 

(P/F
8.5 7.7 8.3 8.4 5.1 8.6 8.9 9.1 5.6 9 8.2 8.7 7.6 5.4 7.4 6.4 6 7.3 6.5

299 25203316203 Hồ Lê Phương Nhi 8 9.5 8 8.5 9.5 7.6 9 8.7 8.8 9.1
P 

(P/F
8.7 9.6 8.1 8.6 7.7 8.1 8.3 9.7 8.7 8.2 8.1 9.5 9.1 8.6 8.8 8.4 9 9.5 9.2

300 25207104518 Vũ Thị Phương 7 7.4 7.1 6.7 6 8.4 8.6 7.9 6.3 7.3 6.8 8.2 7.8 5.2 8.6 8.8 7 9.2 6.9 8.8 8.5 8.9 7.2 7 8.7 7 7.7 9.8 8.5

1 25203316664 Lê Thị Vân Anh 6.3 8.1 9.1 8.2 8.9 7.6 8.7 8.5 5.4 7.9 7.5 7 8.1 7.1 9.8 9 8 9.2 8.6 8.5 8.9 9.2 8.6 7.9 6.7 6 6.8 9.9 8.1

2 25203302625 Ngô Thị Ngọc Ánh 7.8 8.6 8.5 6 7.5 6.9 7.8 7.9 5.5 7.1 7.6 7 8.1 7.4 9 8.4 6.4 8.8 7.6 8.6 8.5 8.9 9.1 4.1 6.4 5.2 6.8 9.8 8.3

3 25203304498 Nguyễn Ngọc Ánh 8.4 9.2 6.5 6.3 7.2 7.5 9.2 8 6 8.2 8.5 8.4 8 7.1 9 8.1 8.9 8.6 8.7 8.5 8.9 8.4 8.9 7.9 7 7.4 6.8 9.4 7.5

4 25213303087 Đặng Công Cường 7.9 9.2 7.1 6.2 4.2 4.4 8.2 8.1 5.7 8.3 8.3 6.8 8.8 6.4 8.8 8.5 7.2 8.4 9.3 8.6 8.8 9 8.5 5.3 6.5 5.3 7.3 7.1 5.5

5 25203303745 Nguyễn Thị Minh Châu 6.3 9.1 7.2 6.4 7.4 6.6 8.4 8 6.4 7.2 6.3 6.7 7.7 7.1 8.2 7.9 8 7.1 8.8 7.7 8 8.6 8.7 4.6 8 7.3 6.3 6.3 6.7

6 25203301472 Hoàng Linh Chi 8.8 7.9 8.4 7.4 6.1 8.4 9.2 7.6 7 7.5 8.1 7.2 7.9 7.8 8.4 7.1 7.4 9.4 8 8.7 9.4 9 9.3 6.2 8.5 5 7 9.2 X

7 25203303180 Nguyễn Tạ Kim Chi 8.1 9.7 9 6.9 7.8 7.9 8.5 8.3 4.8
P 

(P/F
7.9 7.4 8.9 8.2 8.2 0 8.3 8.8 9.1 8.7 9.1 8.8 9.2 8.1 7.8 7.9 8 9.1 8.2

8 25207105465 Trần Vĩ Quế Chinh 5.1 7.7 7.6 8.7 6.1 8.5 5.8 9 5.6 7.3 7.5 8.1 5.2 8.5 5.2 8 6.5 9.4 8.8 8.4 8.3 7.8 7.7 5 5.9 5.5 4.3 5.6 4.6

9 25213308602 Vương An Chu 7.8 8.5 6.6 9 7.6 8 6.1 6.2 5.6 7.7 7.6 5.4 7.4 7.6 8.1 0 7.9 6.6 7.4 6.4 9.3 8.5 8.2 7.4 6 6.4 7.1 7.6 8.1

10 25203310359 Nguyễn Thị Hồng Danh 7.7 8.5 6.8 9.2 9.7 9 8.1 5.9 X 7.5 8.7 5 7.8 5.1 8.9 8.5 7.2 8.9 9.1 7.4 6.1 8.3 7.9 6.8 8.3 7.8 8 9.5 6.2

11 25203302535 Võ Thị Hoàng Diệu 7.6 8.8 7 6 5.8 7.2 7.8 7.8 4.3 8.9 8.6 8.5 8.3 8.5 6 8.1 6 7.9 8.1 8.9 8.3 9.6 8.6 5.2 6.5 7.8 4.8 7.7 7.9

12 25203301813 Lê Phương Dung 8.5 8.2 4.3 6.3 7.2 5.2 6.9 7 6.5 7.6 5.9 7.7 8.1 8.9 8 7.6 5.9 7.8 X 9.5 9.5 9.5 7.8 8.2 5.9 7.8 8.6 6.7 6.5

13 25203303368 Phan Thị Kim Duyên 8.7 8.1 9.1 9.7 8.4 8.5 9 7.5 X 8.2 6.9 4.5 7 8.5 7.5 8.3 7.8 9.4 7.2 8.3 9.9 8.7 8.1 5 7.1 4.9 6.2 6 5.5
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h tl t

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

270 25203315386 Hoàng Thị Hải Vân

271 25203303303 Trần Thị Thúy Vân

272 25203315446 Nguyễn Thị Thúy Vi

273 25203317435 Nguyễn Thảo Vi

274 25203316226 Lê Bá Tường Vi

275 25207116391 Phan Hà Nhật Vi

276 25202102765 Bùi Thị Thanh Vi

277 25203304878 Lê Phan Tường Vi

278 25203315985 Nguyễn Thị Toại Viên

279 25203302139 Nguyễn Thị Viên

280 25217208204 Nguyễn Ngọc Việt

281 25203302438 Võ Trần Khắc Vy

282 25203304905 Phạm Thị Tường Vy

283 25203305081 Đặng Thị Triệu Vy

284 25203303443 Nguyễn Thị Thúy Vy

285 25203305080 Tiêu Bảo Vy

286 25203305853 Nguyễn Thị Yến Vy

287 25203309391 Đỗ Thị Hồng Vy

288 25203315587 Phạm Khánh Vy

289 25203315890 Trương Phan Kiều Vy

290 25203309776 Nguyễn Thị Thúy Vy

291 25203400598 Đinh Thị Huyền Vy

292 25203307546 Huỳnh Thị Tỵ Vỹ

293 25203409835 Trương Thị Như Ý

294 25213309626 Huỳnh Công Yên

295 25203307452 Nguyễn Thị Ngọc Yến

296 25203308038 Nguyễn Thị Hương Giang

297 25203315997 Trần Thị Hồng Hạnh

298 25207104904 Ngô Uyển Nhi

299 25203316203 Hồ Lê Phương Nhi

300 25207104518 Vũ Thị Phương

1 25203316664 Lê Thị Vân Anh

2 25203302625 Ngô Thị Ngọc Ánh

3 25203304498 Nguyễn Ngọc Ánh

4 25213303087 Đặng Công Cường

5 25203303745 Nguyễn Thị Minh Châu

6 25203301472 Hoàng Linh Chi

7 25203303180 Nguyễn Tạ Kim Chi

8 25207105465 Trần Vĩ Quế Chinh

9 25213308602 Vương An Chu

10 25203310359 Nguyễn Thị Hồng Danh

11 25203302535 Võ Thị Hoàng Diệu

12 25203301813 Lê Phương Dung

13 25203303368 Phan Thị Kim Duyên
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BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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9.2 8.7 9.8 8.4 9.4 8.9 9.2 9.1 9.1 8.9 9.9 9.5 9.1 8.9 8 9.6 9.2 9.3 9.3 8.9 9.8 7.1 8.7 9.1 9.7 8.6 8 9.6 9.3 9.3 9.5 9.2 130 0 0 0 0 130 130 8.9 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 6.2 7.6 6.5 7.1 7.1 6.3 6.3 5 7.1 4.8 4.9 4.5 7.8 7.7 9.2 6.2 7.6 6.9 8.3 9.4 5.8 9.3 7.3 9.1 5.4 5.8 4.4 6.9 5.2 4.9 7.3 130 0 0 0 0 130 130 6.7 2.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 7.9 9 8.3 8.8 9.4 8.6 9.1 8.4 8.6 9.7 9.4 8.9 8.1 8.6 8.8 8.6 9.2 9 8.1 9.4 7.8 8.3 9.1 8.2 8.8 9 9.3 9.7 9.1 8.8 8.8 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.4 7.8 8.5 7.1 7.6 8.3 7.3 7.4 7.3 8.8 8.1 9.1 7.7 8.6 8.9 9.5 8 8.7 9.6 8.5 9.4 8.3 8.8 10 8.6 7.1 9.4 8.4 8.3 9.2 9.2 8.6 130 0 0 0 0 130 130 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.8 9.3 7.7 8.7 8.8 8.4 8.3 8.1 7.4 8.2 8.1 7.4 7.9 8.4 8 8.7 9.1 8.6 5.6 8.2 6.3 8.6 9.3 8.1 7.5 7.2 5.9 7.4 8.1 5.9 6.2 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.2 7.3 7 8 8.4 6.4 8.9 8.6 8.2 7.5 6.7 8.4 6.6 7.3 5.3 8 7.8 8.4 8 8.4 7.3 6.2 9 6.4 7.9 7.2 5.7 7.6 5.6 9.2 6.1 7 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.2 4.8 5 7.3 7.1 6.9 7.8 6.2 6.1 4.9 7 5.1 4.9 6.1 6.6 8 8.2 5.7 6.5 6.1 5.2 7.1 8.1 8.7 7.8 4.3 6.2 5.9 4.9 4.5 4.9 4.9 130 0 0 0 0 130 130 6.5 2.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.3 7 7.5 7.5 8.9 8.4 8.2 5.6 8.8 7.8 7.2 7.6 6.5 7.1 6.7 8.4 7.2 8.8 8.1 6.7 7.3 4.6 8.6 8.6 8.3 6 6.1 6.6 6.1 7.6 6.7 6.1 130 0 0 0 0 130 130 7.4 3.1 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.1 6.9 8.6 8.8 9.2 9.9 8.1 8 7.4 7.7 9.2 8.9 8.2 8.2 8.3 8.9 8.2 9.2 9.2 7.4 8.5 7.8 7.2 8.9 7.6 9.3 8.4 8.9 8 8.1 8.3 8.1 127 0 0 0 0 130 127 8.4 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.7 8.3 8 7.5 6.2 9.4 5.8 4.5 5.7 6.3 5.2 7.7 6.8 7.4 6.7 8 7.6 8 8.2 6.7 8.1 6.1 8.9 8.2 8.3 5.9 8.2 7.4 7.3 5.5 7.2 7.6 130 0 0 0 0 130 130 7.5 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.2 6.4 5.6 7.1 6.5 4.5 4.7 5.9 4.5 5.6 5.9 5.8 5.7 6 5.9 6.5 7.6 6.7 7.9 7 6.7 6.6 9.2 8.2 8.7 5.7 7 5.7 6.1 8.3 5.8 6.6 130 0 0 0 0 130 130 6.7 2.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

7 9.2 8 8.5 8 7.9 7.5 8.8 9 8.6 9.3 8.6 9 8.5 8.4 7.8 9.1 7.5 9.3 9.2 8.5 7.4 8 10 9.3 7.4 9.1 8.5 7.3 7.9 8.1 8.8 127 0 0 0 0 130 127 8.5 3.7 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.5 7.5 8.8 7.7 8.4 9.8 8.4 8 7.5 8.1 8.8 8.3 8.1 7.7 8 9.8 9.4 9.4 9.5 8.4 7.9 8.6 8.6 8.9 8.6 8.3 7.5 6.5 7.8 7.4 8.6 8.2 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.9 6.5 9.5 8.6 8.1 8.7 8.2 7.6 9 8.4 6.7 8.9 8.4 8.3 8.6 9.5 9.5 9.4 9.3 8.3 8.7 9 8.7 10 8.9 8 7.5 6.8 8.3 7.9 8.6 8.3 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 8.7 8.5 7.8 8.7 8.2 8 7 8 8.6 6.4 9 6.7 8.5 6.7 8.5 7.8 8 8.2 7.4 6.6 9.4 8.9 9.1 8 7.3 8 8.3 7.3 7 6.6 8.1 130 0 0 0 0 130 130 7.8 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.2 6.9 9.2 8 8.8 7.4 8 8.3 8.2 8.9 7.4 9 9.2 7.2 6.1 9.1 9.1 9 8.4 8 7.4 8.4 7.2 8.2 7.3 6.9 8.3 8.1 8.2 6.9 8 7.4 130 0 0 0 0 130 130 8 3.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

8 5.8 8.3 7.6 7.8 9.9 7.4 7.3 6.3 7.6 8.1 6.8 7.7 7.2 7.4 9.1 7.6 9.4 9 7 6.8 8.6 8.7 8.9 8.2 7.3 5.6 8.4 6.2 8.7 5.9 6.5 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.1 8.5 8.2 8.3 8.8 8.7 8.6 7.9 6.3 8.8 7.7 7.6 8.2 7.2 5.3 9.1 6.2 9.2 9 7.3 6.8 7.7 7.9 9.4 8.1 7.5 8.5 9.3 8.2 8.6 9 7.7 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.6 6.1 6.1 6.8 7.8 7 6.7 6.7 7 8.4 6.1 8.8 6.6 8.5 5.3 8.8 9.2 7.9 8.6 8.3 8.3 5.4 8.7 9.2 8.9 6 5 6.6 5.6 6.4 7.5 5.8 130 0 0 0 0 130 130 7.6 3.2 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.7 6.3 8.3 8 8.1 9.6 7.8 8.6 7.2 7.4 8.4 8.2 7.6 7.4 8.2 9 8.7 9.2 8.5 8.5 7.3 8.3 9.3 8.9 9.1 7.3 7.5 6.8 7.2 8.2 8 7.7 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 5.7 5.2 7.1 8.1 7 6.8 6.5 7 7 7 6.9 6.5 5.9 7.4 8.3 7.3 8 8 8.1 5.8 7.4 8.3 8.5 7.7 4.9 8.6 6.2 6 5.8 6.1 6 130 0 0 0 0 130 130 7 2.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.4 5.9 6.3 7.6 6.5 7.9 7 6.9 7.3 5.6 7.4 7.7 7.2 6.5 7.3 8.2 8.6 7.2 6.9 6.4 7 6.7 8.7 8.5 8.6 5 6 7.7 6.7 7.8 6.1 7.1 130 0 0 0 0 130 130 7.3 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.2 5.2 7.4 7.7 8.2 8.6 7.4 5.9 7.8 6.1 7.3 5.1 4.3 7.5 8.3 8.5 8.4 8 7.5 4.8 6 7.7 8.4 7.3 9.5 7.1 5.5 6.6 6.5 7 6.9 5.6 130 0 0 0 0 130 130 7.2 3 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.7 6.1 8.6 8.9 9.2 9.6 9.1 8 8.3 7.8 8.1 8.2 7.5 7.1 7.7 8.4 8.3 8.5 9.2 7.1 5.8 8.4 8.8 9.4 9.3 9.1 6.4 7.6 7.4 8.6 6.1 6.4 130 0 0 0 0 130 130 8 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 9.1 6.4 7.8 8 7.6 8 7.8 7.8 7.1 8.3 8.2 8.8 7.4 7.3 9.1 9.2 9.3 9.2 8.9 7.9 8.2 9.3 9.7 9 7.4 8.7 8.7 7.6 9.4 7.6 8.6 130 0 0 0 0 130 130 8.2 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

8.4 7.4 6.8 6.3 7.9 7.1 7.1 8.2 8.7 8.6 6.3 8.7 8.1 7.9 9.1 9.7 7.4 9.3 9.3 8.4 9.5 8.9 8.5 8.9 9 8.4 8.5 7.1 9.2 8.2 8.7 7.7 127 0 0 0 0 130 127 8.3 3.6 0.0% ĐỦ ĐK THI

6 4.1 6.3 6.4 5.2 4.8 4.7 5.9 5.3 6.4 6.1 6.8 5.5 6.7 5.8 7.3 6.4 7.6 7.5 5.9 7.5 5 8.6 9.1 8.5 4.2 7.8 6.2 6.6 6.4 7.4 4.8 132 0 0 0 0 132 132 6.5 2.5 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.6 6.8 7.3 8 8.3 7.7 9 6.8 6.6 6.4 7.3 7.4 7.4 6.7 7.2 9 6.9 8.4 8.3 6.8 7.4 7.6 8.3 8.2 9 8.6 8 8.7 7.1 7.3 9.1 8.3 127 0 0 0 0 130 127 7.7 3.3 0.0% ĐỦ ĐK THI

5.1 5.1 6.5 6.5 5.9 8.1 5.6 7.1 7.4 4.5 6.2 6.9 5.5 6.2 7.3 7.9 7.5 7.1 8.5 4.6 5.1 8.1 7.8 9.4 7 4.3 5.8 7.6 6.6 5.1 6.4 4.9 127 0 0 0 0 130 127 6.9 2.8 0.0% ĐỦ ĐK THI

9.3 8.5 9.3 8.6 9.4 8.7 9.4 9.4 9.6 8.5 9 9.5 9.7 9.6 9.4 9.9 8.8 8.9 9.7 9.5 9.7 8.1 8.9 10 9.7 8.3 8.7 8.9 8.1 9.5 8.9 8.3 129 0 0 0 0 132 129 8.9 3.9 0.0% ĐỦ ĐK THI

7.1 8.4 7.1 7 7.8 7.4 7.8 7.7 7.5 9.3 8.7 9 8.6 8.3 8.5 9 8.8 8.7 8.8 8.4 8.5 7.9 8.4 8.2 9.5 7.2 7.5 7.5 7.2 8.6 7.5 7.4 130 0 0 0 0 130 130 7.9 3.4 0.0% ĐỦ ĐK THI

6.4 6.1 8.8 8 9 8.6 8.9 8.2 8 6.3 8.8 8.4 7.5 7.4 8.4 8.4 7.4 7.9 8.6 7.1 8.7 7.1 9.1 9.6 8.3 6.6 X 7.4 6.3 8 7 6.4 127 0 0 3 3 130 130 7.7 3.3 2.3%VỚT ĐK THI

6.5 6.1 8.1 7.4 8.1 8.6 6 6.2 7.7 6.4 7.7 6.9 7.2 7.8 6.6 8.8 6.8 7.7 8.1 6.7 8.9 7.5 7.1 8.7 7.9 5.5 X 5.8 6.8 6.2 6.1 6.4 127 0 0 3 3 130 130 7.1 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

9 X 7.6 7.9 8.3 9.4 7.9 8.3 9.3 8.3 8.9 8.5 8.9 7.6 8.1 9.3 8 7.7 9.5 7.5 7.5 6.8 8.7 9.6 8.6 7.6 7.9 X 8 8.4 6.9 7.2 124 0 0 6 6 130 130 7.7 3.4 4.6%VỚT ĐK THI

6.2 4.8 9.4 6.9 7.8 8.9 7.6 7.3 6.8 5.7 5.2 7.7 6.5 6.8 4.9 8.5 8 8.3 7.5 7.4 6.1 4.2 9.3 8.7 8.1 X 7.3 4.8 6.2 5.3 4.9 5.7 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

7.7 4.8 8.7 7 8.2 8.1 6.9 5.8 6.7 5.9 7.8 7.3 7.4 7.7 5.3 8.5 7.1 8.6 5.3 8.2 5.5 5.7 8.3 8.2 8.5 0 7.3 5.7 5.4 5.7 4.6 5.6 128 0 2 0 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

7 6.4 5 7.1 8.7 7.1 7.8 7.5 8 8.1 7 8.4 6.2 5.7 4.9 7.4 6.9 7 7.7 7.8 6.8 6.9 8.7 8.2 8.6 7.9 7.6 7.4 5.5 5.4 6.9 X 126 0 0 4 4 130 130 7.2 3 3.1%VỚT ĐK THI

7.5 6.9 9.4 8.6 9.1 9.4 8.2 7.6 8.5 9 8.4 8.4 8.9 9.1 7.6 9.5 9 8.8 9.3 8.8 7.9 9.1 8.7 10 9.1 7.6 8 9.5 7.8 8.9 8.6 8.7 125 0 2 0 2 130 127 8.3 3.6 1.6%VỚT ĐK THI

5.4 5.4 5.3 7.1 7.1 5.3 7.4 6.5 4.8 8.3 8.1 7.4 8.1 6.9 4.2 7 7.8 7.4 7.3 6.1 7.1 5 6.2 8.7 9.3 4.3 8.3 X 5.2 0 7 5.6 124 0 3 3 6 130 130 6.5 2.6 4.6%VỚT ĐK THI

7.9 6.5 9.1 9.1 8.6 7.5 8.5 8 7.2 9.7 7.8 7.4 7.9 7.3 7 6.3 7.3 7.3 8.1 4.8 8 6.5 7.2 8.2 8.8 5.9 6.5 6.9 8 7.8 X 5.6 126 0 2 2 4 130 130 7.2 3 3.1%VỚT ĐK THI

6.1 6.2 8.6 9.4 8.3 9.3 8.4 9.1 9.3 8.3 8.4 8.3 9.4 8 8.9 8.7 9 8.9 8.5 7.2 8 8.5 9.1 8.7 8.3 6 9 6.9 6.7 7.9 6.4 7.9 128 0 0 2 2 130 130 7.8 3.4 1.5%VỚT ĐK THI

6.7 6.2 8.1 7.7 8.3 8.4 8.6 6.3 7.2 8 6 7.6 7.8 8 6.3 7.2 7.5 7.4 7.3 6.6 4.6 5.1 8.6 8.2 7.2 5.2 7.1 6.9 5.4 4.9 X 5.5 128 0 0 2 2 130 130 7 2.9 1.5%VỚT ĐK THI

5.8 X 8.7 8.7 8.5 9.7 7.5 9.5 9.2 8.3 9 9.2 9.4 9.3 9.7 9.4 9.6 9.3 9.3 8.7 8 8.6 8.6 9.2 8 5.7 8.7 8.7 8.2 8.3 7.8 8.8 125 0 0 5 5 130 130 7.7 3.3 3.8%VỚT ĐK THI

5.1 5.8 5.6 7.7 8 8.5 7.8 5.6 7.6 6.8 7.4 7.2 8.5 6.6 5.3 8.3 7.9 7.4 6.1 5.9 7 4.7 8.9 8.8 7.5 4.9 5.1 5.7 6.7 5.9 6 5.7 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

DIỆN XÉT VỚT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 6-2023
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14 25203305098 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6.2 7.4 7.5 5.3 7.2 7 7.6 7.5 4.6 6.3 7.8 8.2 7.9 8.1 8.9 8.6 8.2 8.7 6.7 5.6 6.4 5.7 7.6 4.5 5.9 6.5 7.9 8.7 7

15 25203305995 Lê
Nguyễn 

Ngọc
Duyên 7.8 8.4 8.3 8.1 6 7.7 8.1 5 X 9.2 8.2 6.2 8.6 9.3 7.9 9.2 5.9 9.4 6.3 9.1 9.2 8.9 9.1 6.8 7.7 5.8 8.3 7.2 6.6

16 25203305052 Đinh Thị Thảo Đan 6 8 6.6 6.7 7 8 8.4 8 7.6 6.9 7.4 8.1 7.8 5 8.5 8.4 7.8 8 9.3 9.1 7.8 9.1 7.8 5.7 8.4 6.7 7.1 8.8 8.1

17 25203300258 Phan Thị Trà Giang 8.7 9.6 6.4 4.9 9.1 9.5 6.1 6.7 X 8.5 8 7.8 7.9 6 10 7.2 6.7 8.5 8.7 8.6 8.8 9 7.6 7.2 9.2 8.6 8.8 6.1 9.9

18 25203315733 Nguyễn Thu Hà 8 9.2 7.5 6.4 8 7.4 8.3 8.8 7.5 8.7 8.2 8.2 7.7 7.2 7.4 8 6.7 8.5 9.3 7.9 9 9.2 8.8 7.1 7.5 6.6 7.1 8.5 7.5

19 25213316875 Nguyễn Văn Hà 5.8 7.5 7.6 8.8 7.1 8 9.1 7.9 6.9
P 

(P/F
7.1 8.1 8.1 7.9 7.7 8.5 7.7 8.5 9 9 9.1 9.1 8.2 9.5 7.1 8.4 8.6 X 8.5

20 25203302003 Phạm Hồng Hạnh 8.6 8.4 7.8 8.5 6.5 7 8.7 7.7 4.4 8.5 7.7 6.7 6.9 9 7.6 8.8 6 8.3 8.5 9.3 9.4 8.6 7.8 7 6 4.9 6.5 9.1 6.3

21 25203316432 Lê Thị Hồng Hạnh 7.8 8.4 8.2 8 4 6.7 8.6 7.3 6.6 8.1 7.5 7.9 7 7.6 9.1 8 7.5 8 8.8 8.6 8.9 8.4 8.6 5.4 6 5.5 6.2 7.9 5.7

22 25203317378 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 7.6 8.1 7.1 7 6.7 7.4 7.2 6.2 4.5 9.4 6.3 6.7 8.2 8.1 7.8 9.1 8.7 8.7 7.4 7 8.4 8.4 8 6.7 6.6 6.8 0 8.4 7.4

23 25203311598 Huỳnh Thị Thiên Hân 8.3 6.4 8.8 9.2 9 6.8 8.9 8.8 X 8.6 8 8.9 7.3 7.6 9.6 6.2 7.2 9.2 6.9 8.4 9 8.5 8.3 8 7 8.2 8 9.5 5.5

24 25203317305 Đỗ Thị Hết 8.2 7.8 6.9 7.7 7.4 7.8 8.8 5.5 5.5 6.6 7.1 5.6 8.3 8.3 8 7.8 6.1 8 6.4 8.7 9.4 8.9 8.6 8.8 6.1 7.8 7.7 9 8.1

25 25202504675 Cù Thị Kim Hiền 7.6 7.9 7.1 7.8 6.9 5.2 7.3 8 4.9 8.8 6.5 5.8 5.2 6.3 8.1 9.4 7 8.8 8.9 9.2 8.6 7.9 7.9 6.4 X 6.2 5.9 7.7 8

26 25203309761 Hồ Thị Thu Hiền 8.3 9.1 4.8 8.7 6.9 8 7.4 8.6 7.7 7.9 8 8 7.9 7.6 8.6 8.8 8 9.2 8.9 8.9 9.1 8.2 8.6 8.5 5.9 7.4 5.3 8.8 7.3

27 25203317261 Phan Thị Ngọc Hiền 8.8 9.8 5.5 7.2 5.9 7 8.7 9.3 7.7 8.9 8.7 8.6 8.1 7.6 9 8.8 7.4 8.7 X 9.3 9.5 9.9 9.3 8.1 10 7.7 9.2 8.3

28 25203304434 Trần Thị Ngọc Hiệp 6.3 7.6 8.8 8.6 7.5 4.9 9.6 8.8 6.1 8 7 4.9 8.8 7.7 8.2 9 7.1 8.6 6.6 8.6 8.8 9.3 8.3 6.4 6 6.6 6.6 7.1 5.7

29 25203302122 Đoàn Thị Mỵ Hoa 6 9.4 5.6 5.5 6.1 6.2 7.9 5.6 4 8.9 7.8 7.5 8.4 7 7.9 8.6 7.2 8.3 9.5 9.7 7.2 8.2 7.7 7.1 5.7 8 6.8 X 6.5

30 25203308495 Lê Thị Kim Hoa 6.3 8.3 5.1 7.1 6.5 7.5 7.5 7.2 5.5
P 

(P/F
8.7 6.7 7.8 5.6 4 7.6 6.1 7.3 7.8 8 9.3 8.9 7.6 5 7 7.6 4.4 7.5 5.2

31 25203304351 Nguyễn Thị Huệ 8.2 7.3 7.8 8.6 7.6 7.8 6.3 7.2 6.1 7.5 6.6 8.2 7.4 7.4 9.7 8.1 7.1 9.2 7.1 7.9 8.3 8.8 7.2 6.3 6.4 8 5 9.4 X

32 25203302580 Nguyễn Thị Lệ Huyền 6.9 7.6 7.1 8.1 5.2 6.7 9 7.6 4.7 9.3 6.7 7.8 6.9 7.7 7.5 7.8 5.6 7.9 8.4 9.3 7.9 8.7 7.2 6.5 5.1 7 5.9 8.3 5.1

33 25203308600 Phạm Thị Mỹ Huyền 8.4 8.2 4.8 8.1 6.3 8.3 8.6 8.8 7.8 6.9 8 7.2 7.6 8.1 9.6 6.7 8.2 8.3 9.5 9.4 7.1 8.3 9 7.9 6.2 8 4.6 7.3 9.3 6.9

34 25203309149 Đỗ Thị Thanh Huyền 7.5 8.7 7.9 7.3 8.1 7.8 8 8.6 8 9.5 8.7 5.6 8.8 7.3 9.3 8.9 7.8 9.1 8.5 9.5 8 8.5 9.1 7.8 7.1 8.2 8.3 7.5 7.6

35 25203316091 Nguyễn Thúy Huyền 8.2 9.6 8.1 7 7.2 8.7 9 6.6 7.2
P 

(P/F
7.9 7.5 9 7.8 8.7 8.4 9.2 8.5 8.3 9.3 8.9 9.4 8.8 7.6 8.2 8.9 8.6 8.6 7.2

36 25203312133 Huỳnh Thị Diễm Hương 4.6 7.5 8 8.8 7 8.3 8.5 8.9 5.2 7.4 5.2 8.9 7.8 6.3 7.9 8.3 7.6 9.2 9.1 7.5 9.2 9.2 8.3 7.3 5.9 7.3 6 9 5.9

37 25203301368 Võ
Nguyễn 

Ngọc
Khánh 8.4 8.8 8.5 7.7 7.1 8.1 6.7 6.6 7.1 9 7.7 5.7 8.3 8.1 9.2 8.5 8.4 9.6 7.2 8.6 9.4 8.1 9 8 5.3 6.5 7.3 5.4 6.4

38 25203307362 Nguyễn Thị Tuyết Len 7.9 8.8 8.4 9.6 6.7 9.7 9.2 8.9 5.1 9.6 8.3 7.9 7.7 9.2 5.4 8.5 6.5 9.3 8.9 9.4 8.9 9 8.9 5.2 8 5 6.6 9.8 5.5

39 25203304446 Mai Thị Lệ 8.3 8.6 6.7 7.9 9 8.5 9.2 8.5 X
P 

(P/F
9.1 4.1 8.1 8.4 7.2 8.4 8.4 8.1 9.1 7.5 8.9 9 9 6.9 6.6 7.2 6.6 9.5 8.6

40 25203302921 Đinh Thị Diệu Linh 7.3 7.4 7.6 6 6.3 7.6 8.4 6.5 4.9 7.5 8 5.1 8.4 7.8 5.4 8.3 5.7 7.1 9.2 9.5 7.2 9.5 6.7 4.4 8.4 4.9 6.1 7.9 8

41 25203317112 Phan Thị Mỹ Linh 5.9 7.8 8.4 5.6 6.5 5.2 6.7 8.1 5.5 8.3 5.2 7.4 7.7 7.3 8.5 8.6 8 6.4 8.3 8.1 9.1 8 8.1 4.9 4.5 4.6 4.7 7.6 X

42 25203310187 Võ Thị Ngọc Lựu 8.3 9 6.9 7.6 6.9 7.4 6.1 5.8 6.5 8.3 7.7 6.8 8.6 9 9.3 8.6 5.8 8.7 7.8 8.3 9.4 9 8.8 5.9 4.9 5.7 6.2 6.7 5.1

43 25203302333 Ngô Ngọc Bích Ly 8 6.9 6.9 5.8 6.6 7.6 8.8 8.5 5.9 9 6.9 8 8 7 7 8.4 8.9 7.5 9.1 8.8 8.3 9 8.2 6.2 7.2 6.9 6.3 7.4 4.6

44 25203312641 Huỳnh Thị Khánh Ly 7.9 8.2 8.4 7.3 5.3 4.6 8.5 6 7.4 7.8 8.2 6.2 8.4 8 5.9 7.2 7.5 8.1 9.1 7.7 8.7 9 7.7 5.1 5.9 4.8 6.4 8.4 6.5

45 25203316969 Nguyễn Khánh Ly 5.3 7.8 7.4 6.5 8.2 6.6 8 8.6 7.2 6.6 5.6 5.9 8 4.2 4.6 9 7.4 8.1 8.3 7.9 5.9 7.8 9.1 9.2 7 X 7.6 8.1

46 25203312724 Phạm Thị Ngọc Mai 8.5 8.4 7.4 8.3 7.2 8 7.5 8.3 5 8.9 7.8 6.7 7 8.3 6.9 9.5 7.5 8.7 8.9 9.4 9.4 8.9 8.9 7.4 6.1 4 7.3 9.4 6.6

47 25203317348 Thái Thị Thanh My 5.6 7.7 6.6 5.9 6.6 6.1 8.4 8.6 7.1 8.7 5.6 7.3 8 5.3 8.6 8.5 6.9 7.3 8.6 7.9 6.2 9.3 7.2 5 6.4 7.1 7 8.1 5.5

48 25203207577 Lê Thị Thanh Mỹ 8.4 8 7.4 6.1 5.6 5.3 8.9 8.5 8 8.6 9.3 6.5 8.6 8.4 7.1 9.3 6.7 5.5 8.8 8.4 9.5 8.8 9.5 7.3 6.5 5.3 6.8 7.9 7.8

49 25213308654 Lê Quang Ninh 7.4 7.4 7.1 7.3 5.2 8.5 7.6 8.5 4.2 6.9 7.3 6.8 6.5 7 8.7 8.8 7.8 8.8 8.3 8.1 9.3 8.9 8.4 5.4 5.6 7.3 7.6 8.5 6.6

50 25203309529 Trịnh Võ Hoàn Ny 8.1 8.6 8.5 8.9 6.4 8.6 7.9 7.8 6.3 9 7.8 6.4 8.6 8.4 8 7.5 8.8 8.3 8.7 8.8 9.1 8.8 9.4 7.3 7.8 7.5 7.9 7.2 8.2

51 25213304752 Nguyễn Thị Thúy Nga 5.5 7.7 7.4 8 6.8 6.4 8 8.5 6 8.5 6.7 8.6 8 7.4 8.9 9.3 7 8.9 9.4 9.2 9 9.2 7.3 4.4 5.6 5.5 7.1 9.1 6.6

52 25203301943 Trương Thị Thúy Nga 8.6 8.3 6.4 6.4 7.6 7.4 8.9 7.9 5.8 8.1 8.7 7.2 8.2 8 6.7 X 9.3 9.1 8.5 8.6 9.1 9.5 8 8.2 8.5 6.8 8.9 8.6 8.3

53 25203302462 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 8.6 8.4 6.7 6.9 7.8 9.1 9.2 9.4 7.7 8.7 9.2 8.2 8.4 9.1 7 9.1 6.5 9.4 8.8 9.1 9 8.8 8.6 6 4.9 4.6 6.2 7.3 7.5

54 25203316062 Lê
Phương 

Bảo
Ngân 8.3 8.4 7.1 5.8 9.4 9 9.5 5.6 X 9.3 6.9 7 8.1 7.5 6 8.2 7.9 8.5 8.8 9 8.6 7.7 7.9 4.8 7.7 6.7 5.1 7 5.6

55 25207107200 Lưu Thị Kim Ngân 8.5 8.4 8.8 8.3 6.7 6.9 8.2 4.4 X
P 

(P/F
7.5 9.1 8.8 9.6 7.9 9.6 8.1 9 6.5 9 9.4 8.5 9.1 6 7.5 5.4 8.1 7.3 6.4

56 25203307592 Đoàn
Nguyễn 

Hoài
Ngọc 8.7 8.3 7.2 7.1 7.1 7.3 7.5 7 7.1 9 6.6 8.7 8.4 8.3 7.8 8.6 8.9 7.6 9.3 9.6 9.1 9.1 8.9 6.9 6.2 7.8 8.2 X 8.6

57 25203308936 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 5.9 8.4 6.9 7.1 7.2 8.2 8.5 7 7.5
P 

(P/F
8.1 7.4 8.6 8.9 6.9 8.7 7.1 8.6 8.8 7.3 7.1 9.5 7.7 7.3 6.8 5.9 6.9 8.5 7.2

58 25203310088 Trần Thị Thí Ngọc 8 8.1 9.1 8.8 8.1 8.7 9.5 8.5 4.9
P 

(P/F
7.7 9.5 8.5 8.5 7.8 8.7 7 8.1 8.8 9.2 9.6 9.6 9.2 6.6 8.6 6.2 5.2 8 6.7
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14 25203305098 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

15 25203305995 Lê
Nguyễn 

Ngọc
Duyên

16 25203305052 Đinh Thị Thảo Đan

17 25203300258 Phan Thị Trà Giang

18 25203315733 Nguyễn Thu Hà

19 25213316875 Nguyễn Văn Hà

20 25203302003 Phạm Hồng Hạnh

21 25203316432 Lê Thị Hồng Hạnh

22 25203317378 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

23 25203311598 Huỳnh Thị Thiên Hân

24 25203317305 Đỗ Thị Hết

25 25202504675 Cù Thị Kim Hiền

26 25203309761 Hồ Thị Thu Hiền

27 25203317261 Phan Thị Ngọc Hiền

28 25203304434 Trần Thị Ngọc Hiệp

29 25203302122 Đoàn Thị Mỵ Hoa

30 25203308495 Lê Thị Kim Hoa

31 25203304351 Nguyễn Thị Huệ

32 25203302580 Nguyễn Thị Lệ Huyền

33 25203308600 Phạm Thị Mỹ Huyền

34 25203309149 Đỗ Thị Thanh Huyền

35 25203316091 Nguyễn Thúy Huyền

36 25203312133 Huỳnh Thị Diễm Hương

37 25203301368 Võ
Nguyễn 

Ngọc
Khánh

38 25203307362 Nguyễn Thị Tuyết Len

39 25203304446 Mai Thị Lệ

40 25203302921 Đinh Thị Diệu Linh

41 25203317112 Phan Thị Mỹ Linh

42 25203310187 Võ Thị Ngọc Lựu

43 25203302333 Ngô Ngọc Bích Ly

44 25203312641 Huỳnh Thị Khánh Ly

45 25203316969 Nguyễn Khánh Ly

46 25203312724 Phạm Thị Ngọc Mai

47 25203317348 Thái Thị Thanh My

48 25203207577 Lê Thị Thanh Mỹ

49 25213308654 Lê Quang Ninh

50 25203309529 Trịnh Võ Hoàn Ny

51 25213304752 Nguyễn Thị Thúy Nga

52 25203301943 Trương Thị Thúy Nga

53 25203302462 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân

54 25203316062 Lê
Phương 

Bảo
Ngân

55 25207107200 Lưu Thị Kim Ngân

56 25203307592 Đoàn
Nguyễn 

Hoài
Ngọc

57 25203308936 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

58 25203310088 Trần Thị Thí Ngọc

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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6.2 7.2 8.7 7.6 7.9 8.5 8.2 7.7 6.8 8.2 7.5 7.5 6.4 7.5 7.6 7.4 8.3 8.1 6.3 6.8 8.2 8 5.9 8.8 8.8 X 6.2 6.8 7.1 5.5 7.6 8 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

6.7 6.4 7 7.6 7.9 8.2 7.7 8 7.4 7.6 8 7.2 7.3 6.7 7.8 7.6 7.9 8.5 8.6 8.5 7.9 6.5 8.9 8.7 8.1 6.2 7.4 5.8 8.7 7 7.1 5.5 128 0 0 2 2 130 130 7.5 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

6.7 6 8.2 7.3 6.9 8.5 8 6.1 8.4 8.5 6.8 8.1 7.8 7.1 6 8.7 6 6.7 9 5.9 9.2 8.1 7.1 8.2 4.5 7.4 6.4 X 6.8 6.4 4.4 126 1 0 3 4 130 130 7.1 3 3.1%VỚT ĐK THI

9.6 9.1 7.7 7.5 7.5 8.2 7 6.9 8.7 8.3 7.1 9.2 7.8 7.9 8.5 9.5 8.8 8.9 9.3 8.9 9 8.9 9 8.7 9.6 8.9 9.7 8.3 8.7 9.6 9.9 9 128 0 0 2 2 130 130 8.2 3.6 1.5%VỚT ĐK THI

7.2 6.6 8.9 7.4 8.4 8.8 8 7.1 7.8 8 6.7 6.8 8.5 7.1 5.8 9.1 8 7.2 7.6 7.3 8.9 8.6 8.2 10 7.2 X 6.3 7.4 6.5 7.3 8.9 X 126 0 0 4 4 130 130 7.5 3.2 3.1%VỚT ĐK THI

9.2 8.3 7.9 6.7 8.3 8.8 9.4 9.2 8.7 9 9.3 9.7 9 9.7 9.5 9.2 9.2 9 8.9 8.5 9.3 8.3 9.1 8.5 8.6 8 8.8 8.8 8.7 X 8.9 8.6 123 0 0 4 4 130 127 8.2 3.6 3.1%VỚT ĐK THI

6.3 6 5.3 8.1 6.3 6.8 6.6 6.4 6.2 7.3 6.3 5.3 7.8 8.4 8 8 8.5 7.1 8.7 7.5 8.2 5.6 9.5 8.7 9.4 6.7 5.7 5.4 4.2 X 5.9 5.5 127 0 0 3 3 130 130 7 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

6.7 6 7 7.3 6.8 8.3 8.4 6.8 6.9 8 7.3 6.5 8.6 7.6 7.5 8.5 7 7.7 7.9 6.6 7.2 5.5 8.9 9.1 8.6 7.2 6.9 8.1 6.5 8 X 5.7 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3.1 1.5%VỚT ĐK THI

8.2 5.4 7.9 7.2 7.7 6.7 8.1 7.9 7 6.3 8 7.7 6.5 6.9 7 7.2 7.4 8.3 8.6 7.2 8.7 6.6 7.3 8.2 9.2 7.6 7.4 8.8 7.1 8.1 8.4 7.9 127 0 3 0 3 130 130 7.3 3.1 2.3%VỚT ĐK THI

8.4 7.5 6.3 5.5 5.4 6.6 6.8 8.8 7.5 7.6 9.6 8.6 7.6 7.5 6.3 9 8.6 7.9 7.7 7.9 8.4 8.2 8.3 8.2 6.5 7 7.2 7 7.7 7.8 8.2 X 126 0 0 4 4 130 130 7.6 3.3 3.1%VỚT ĐK THI

7.5 7.7 8.7 7.8 8.7 9.7 8.9 9.1 8.6 8.6 9 8.3 9.5 6.8 9 8.6 8.3 8.6 9.6 6.2 8.2 7.4 7.7 10 7.8 X 8.5 6.6 X 9.1 7.9 5.7 125 0 0 5 5 130 130 7.6 3.3 3.8%VỚT ĐK THI

5.3 6.3 4.9 6.7 6.1 7.5 6.7 7.5 7.9 7.3 6.8 8.1 6.6 5.6 5 7.7 6.9 8 8.1 8 6.7 4.3 8.3 8.6 7.6 5.8 8.6 5.3 6.6 7.3 6.5 5 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

8 6.4 8.1 8.6 8.1 8.9 6.8 6.6 8.6 8.2 7.5 6.6 7.1 7.1 6.6 8.4 7.1 8.3 8.4 5.8 7.2 7.8 7.4 7.3 8.4 X 6.2 5.5 5.7 6.1 7.1 5.8 128 0 0 2 2 130 130 7.4 3.1 1.5%VỚT ĐK THI

6.4 6.5 9.2 7.4 8.8 9.9 7.3 9 8.2 8.4 8.1 9.1 7.7 8 6.6 9 7.8 9 8.7 6.5 8.1 7.7 7.7 10 8.9 5.2 7 5.1 6.5 5.1 8.6 6 125 2 0 2 4 129 129 7.7 3.3 3.1%VỚT ĐK THI

6.5 4.7 8 6.4 8.1 7.6 7.8 8.2 7 7.5 6.6 7.5 7.3 5.1 6.7 8 8.3 7.4 7.2 6.3 6.8 7.6 9 9.3 7.8 6.4 5.8 5.7 5.5 8 X 6.5 128 0 0 2 2 130 130 7.1 3 1.5%VỚT ĐK THI

6.1 7.1 8.1 7.4 8 7.9 7.6 6.6 8.9 8.2 8.1 8.9 7.3 8.2 7.6 8.1 8.2 8.8 9.1 7 8.1 6.8 8.7 9 8.3 6.2 7.5 8.3 7.2 7.9 6.6 5.4 129 0 0 1 1 130 130 7.5 3.2 0.8%VỚT ĐK THI

6.7 6 8.5 8.1 7.9 8.4 6.9 6.1 7.4 5.9 5.5 8.8 7.8 5.8 6.4 8.1 7.4 6.4 8.4 6.4 5.7 7.8 7 8.2 7.9 6.1 5.2 X 5.4 7.1 X 5.2 122 0 0 5 5 130 127 6.5 2.6 3.9%VỚT ĐK THI

7.2 6.8 5.8 6.7 7.2 7 7 6.5 6.6 7.4 5.3 6.3 5.6 6.5 5.3 8.6 6.1 6.3 7.4 7.8 6.6 4 7.8 8.8 8.1 5 7.2 5.1 6.4 7.1 5.9 X 126 0 0 4 4 130 130 6.8 2.7 3.1%VỚT ĐK THI

5 8.1 6.2 7.1 6.5 6.7 7.5 6.9 6.6 6.5 6.5 6.6 6.7 6 7.8 8.6 6.1 7.7 7.4 7.8 7.7 4.6 9.3 9.1 8.6 X 7.3 5.7 6.5 7 7.2 4.8 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

8.4 7.2 8 6.7 6.7 8.2 7.4 6.5 5.9 7.4 6.8 7.9 6.7 8 7.8 8.5 7.7 8.4 9.4 7.3 8.4 7.4 8.6 9.6 8 7.1 7.6 X 6.2 7.1 8.3 7 128 0 0 3 3 131 131 7.4 3.2 2.3%VỚT ĐK THI

X 8.4 9.5 9 7.5 9.6 8.3 8.4 8.3 8 8.4 8.1 9 8.2 8.6 8.6 7.8 8.2 8.7 8.4 8.4 7.7 7.3 9.1 8.5 6.3 7.6 6.7 8 7.8 7.3 125 3 0 2 5 130 130 7.8 3.4 3.8%VỚT ĐK THI

6.8 6.8 9.1 7.5 8.5 9.4 8.3 8.6 9 8.6 9.5 9.6 8.5 8 8.9 9.5 9.6 9.4 9.2 8.4 9.1 5.6 8.6 9.1 9.2 5.8 6.8 5.8 6.7 7.5 X 6.4 125 0 0 2 2 130 127 8 3.5 1.6%VỚT ĐK THI

8.4 5.9 6.8 7.6 8.1 7.2 7.8 7.4 8.3 6.6 6.8 7.2 7.3 7.9 8.7 9.4 8.4 9.1 8.6 5.7 9.6 8.8 8.7 8.9 9 X 7.2 7.3 6.9 8 8.6 5.9 128 0 0 2 2 130 130 7.5 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

5.6 5.2 8.4 8.9 7.8 8.6 7.7 7.3 7.6 8.6 8.7 6.8 7.9 6.3 7.1 8.5 6.3 8.4 8.5 7.4 8.8 7.3 8.6 9.6 8.2 X 5.5 6.4 5.9 7.6 X 6 126 0 0 4 4 130 130 7.3 3.1 3.1%VỚT ĐK THI

X 6.3 5 7.2 7.5 7.3 6.2 6.8 4.9 5.5 6.1 8.5 7.1 6.4 6.3 8.5 8.7 7.4 8.8 6.9 9.7 8.5 9.3 8.2 7.7 7.1 8 5.5 5.6 5.2 6 5.1 128 0 0 2 2 130 130 7.3 3 1.5%VỚT ĐK THI

7.2 6.2 7.5 8.1 7.5 9.2 8 6.3 7.1 8.2 6.9 6.6 7 7.4 7.4 8.6 6.8 7.5 9 7.6 6.6 7.2 8.1 9.5 8.8 7.2 6.7 6.9 6.8 7.7 X 7.6 123 0 0 4 4 130 127 7.4 3.1 3.1%VỚT ĐK THI

7.5 6.1 7.7 5.2 6.4 8.6 6.4 6 6.3 8.5 6.9 6.5 6.9 8.1 7.6 9.3 4.9 7.2 7.8 9.1 9.6 5.7 9.3 9.1 9.2 5.2 8.9 X 6.3 6.7 5.1 7.4 127 0 0 3 3 130 130 6.9 2.8 2.3%VỚT ĐK THI

4.6 5.3 5.8 6.7 5.3 4.4 6.9 7.5 5.5 4.9 5 5.9 4.1 5.4 7 6 5.5 5.7 4.7 5 4.8 6.5 7.7 8.7 8.1 4 8.2 5.4 6.5 X 6.2 5.9 125 0 0 5 5 130 130 6.1 2.4 3.8%VỚT ĐK THI

4.5 4.9 5.1 7.6 7.7 7 7.1 6.6 6.4 7.6 5.8 5.2 5.3 5.7 7.2 8.5 6.2 8.1 8.8 6.7 7.7 6 8.9 9.8 8.1 X 4.9 5.3 5.7 6.3 X 4.6 126 0 0 4 4 130 130 6.7 2.7 3.1%VỚT ĐK THI

6.3 4.4 8 7.2 7.8 8.4 6.3 6.6 5 7.4 6.1 6.8 6.5 6 7.5 9 6.5 8.2 8 8.1 7.6 8 8.4 8.9 8.8 X 5.8 5.7 5.7 4.8 6.1 6.1 128 0 0 2 2 130 130 7 2.9 1.5%VỚT ĐK THI

5.8 5 6 7.5 7.2 7.5 7.1 7.8 7.5 7.7 7.5 6.8 7.2 6.2 6.3 7.4 5.8 8.3 7.7 7.1 7.8 6.4 8.9 9.1 8.6 6 6.1 6.8 5.5 6.9 X 6.9 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

7.6 6.8 9.3 7.7 7.1 8 7.4 7.7 7.1 7.2 7.7 7.7 7.5 8.1 8.1 9.8 8.5 7.6 8.5 7.5 8.6 8.6 7.6 9.1 8.5 6.7 7.7 8.4 7 8.1 7.9 6.5 125 2 0 2 4 129 129 7.3 3.1 3.1%VỚT ĐK THI

7.5 6.2 6.2 6.8 7.8 6.7 8 7.1 6.3 6.9 6.7 7.1 6.7 7.3 7 8.3 8.3 7.1 7.4 8.4 7.3 6.3 9 9 8.7 6.5 6.7 5.9 4 X 5.2 7.1 127 0 0 3 3 130 130 7.1 3 2.3%VỚT ĐK THI

6.5 5.7 7.5 5.3 7.2 8.5 7.9 6.6 7.6 6.7 5.9 6.7 6.2 6.1 5.1 8.3 7 8.4 9 7.7 5.3 7 9 9.1 7.2 X 6.4 7.2 X 8 7.5 7.3 125 0 0 5 5 130 130 6.8 2.8 3.8%VỚT ĐK THI

8.4 5.2 8.1 7.2 8.3 9.9 7.7 7.6 8.1 7.3 8.9 8.6 8.8 6.5 8.5 9.1 8.3 8.3 8.7 9.5 9.1 6.5 7.7 8.2 8.1 6.1 6.5 6.3 6.9 7.6 X 6.9 128 0 0 2 2 130 130 7.6 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

6.6 7.1 4.4 8.6 6 7.6 7.6 7.3 7.7 8.4 8.4 6.4 8.1 6.2 7.4 7.5 8.2 6.8 8 6.5 8.5 5.7 8.1 8.2 8.6 6.2 7.6 7.4 6.8 7.4 8.6 X 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

7 8.1 6.3 8.2 8.1 8.4 7.6 8.7 9.2 8.2 8.5 9.5 8.7 7.9 8.2 9.7 9.3 9.7 9.6 7.9 9.2 7.4 8.4 8.2 9.5 X 7.7 8.2 8.5 7.9 8.5 7.6 128 0 0 2 2 130 130 8.1 3.5 1.5%VỚT ĐK THI

7.7 5.4 5.1 6.6 8.3 7.5 7 6.5 8.1 6.3 5.2 7.8 6.3 6.7 6.1 8.6 7.7 8.4 7.6 5.6 6.3 5.3 7.6 8.2 9.1 5.5 7.8 0 6.5 5.6 7.9 7.1 127 0 3 0 3 130 130 7 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

6.9 8.4 9 9 8.9 9.6 7.8 8.6 7.9 8.5 7.9 9.3 8.9 7.8 8.1 8.6 8.8 8.6 9.1 8.4 9.1 8.1 8.3 8.8 8.5 7.5 8.5 8.9 8.4 8.9 8.7 9.3 128 0 0 2 2 130 130 8.2 3.6 1.5%VỚT ĐK THI

8.4 5.5 7.9 8.7 8.4 9.1 7.1 6.7 9 8.8 8.5 8.9 8.3 8 8.5 9.4 9 8.6 9.1 8.9 8.8 6.4 8.6 7.3 8.1 5.6 5.8 7.4 6.7 7.6 X 6.1 128 0 0 2 2 130 130 7.7 3.3 1.5%VỚT ĐK THI

4.8 5.6 6.7 6.7 8 8.8 5.1 6.5 5.6 7.9 7.4 8.9 4.2 7.3 4.6 8.8 8.4 8.8 8.1 4.7 7.1 5.1 7.8 7.3 8.4 5.5 5.6 5.6 4.6 X 5.4 4.3 125 0 0 5 5 130 130 6.7 2.7 3.8%VỚT ĐK THI

8 6.3 7.4 8.1 8.4 7 8.1 7.3 6.1 7.2 6.8 7.4 6.8 6.6 8.2 8.2 7.6 8.6 8.5 8.8 8 7 8.3 8.7 7.5 5.3 7.4 6.4 8 7 7.3 6.3 125 0 0 2 2 130 127 7.5 3.2 1.6%VỚT ĐK THI

7.7 7.2 8.8 8.1 8.1 10 8.6 8.5 8.6 8 7.7 7 6.8 5.8 8.3 9.3 7.4 8.5 9 7.3 6 7.1 9.2 8.7 8.3 8.3 8.2 8 7.2 9 7.7 7.9 129 0 0 1 1 130 130 7.9 3.5 0.8%VỚT ĐK THI

8.2 5.8 8 7.8 7.6 8.4 9.1 7.5 8 7.3 8.2 8 6.7 7.3 6.3 8.8 8.6 7.5 8.9 8.1 7.4 6.3 8.4 9.1 7 X 6.8 7.9 X 7.2 7.7 6.2 122 0 0 5 5 130 127 7.3 3.1 3.9%VỚT ĐK THI

6.5 5.9 6.4 8.4 8.3 8 8.6 7.1 7.6 8.4 8.1 6.9 7.3 6.3 8.1 9 9 8 8.8 7.7 7 8.2 7.8 9.3 8.8 5.1 6.3 5.1 4.9 6.9 4.1 124 3 0 0 3 130 127 7.4 3.1 2.4%VỚT ĐK THI
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59 25203313129 Nguyễn Bảo Ngọc 8.8 8.8 8.6 7.9 5.2 6.9 8.4 7.8 5.8 9 6 7.5 6.5 7.7 9.6 8.2 6.3 9.3 9.6 9.3 9.5 9.1 7.8 6 7.9 8.2 5 6.8 0

60 25203300723 Trần Như Nguyệt 8 8.7 7.7 7.2 7.5 9.2 8 4.3 X 8.3 6.6 8.2 8.2 6.1 8.8 8.1 8.2 7.3 9.2 8.6 8.7 9.2 7 5.2 8.1 6.1 6.7 8.9 8

61 25203316220 Nguyễn Hoài Nhân 7.8 8.5 5.9 9.8 9.3 7.2 8.9 8.6 7.8 8 8.6 8.6 8.4 7.7 7.4 7.8 7.4 8.2 9.2 8.4 8.5 9 8.1 7.2 8.6 5.9 6.9 8.2 8.5

62 25213301888 Lê Thành Nhân 8.2 8 8.2 9 7.8 8.8 9.6 7.3 7.4
P 

(P/F
8.5 9.1 8.8 8.8 8.3 9 6.6 9.1 8.6 8.3 9.3 9 9.3 8.1 7 6.8 7.5 8.3 8.7

63 25203302929 Huỳnh Yến Nhi 8.5 7.9 5.6 6.9 4.8 8.3 8.5 8.2 6.1 7.1 6.3 6.4 8.1 5.2 7.8 X 7.5 8.7 8.6 8.5 9.2 9 7 5.3 6 5.2 7.4 9.1 7.4

64 25203309150 Võ Thị Hồng Nhi 6 9.3 7.1 9.8 9.8 9.6 8.3 6.4 X 9.2 9.4 9.5 8.6 7.4 9.5 8.3 6.6 9.1 9.2 7.5 8.2 7.7 9 6 9 8 8.3 8.6 7.3

65 25203302158 Võ Thị Nhung 5.5 8.2 7.9 5.4 7.2 7.5 6 7.8 6.1 8.7 8 7 7.7 7.5 8 7.6 7.7 6.2 8.4 9 8 9 8.7 5.2 5.5 4.6 4.6 7 5.5

66 25203300704 Trần
Nguyên 

Hồng
Nhung 9.1 9.5 6.9 7.8 8.5 7.7 9.3 9 7.4

P 

(P/F
9.4 8.2 8.1 8.1 9 8.5 9.1 8.7 8.7 8.4 9.7 9.4 8.3 7.7 9 7.1 8.2 9.7 8.7

67 25203304426 Lê Thị Cẩm Nhung 6.1 8 8.5 8 7.8 5.3 9.3 8.5 7.5 7.7 7 5.9 8.4 7.8 8.7 8.7 8.3 9.1 8.3 8.5 9 9.6 8.4 5.4 6.1 6.2 7.2 5.8 7.1

68 25202505969 Võ Bích Như 8.3 8.4 7.2 7.8 6.1 6.5 6.7 7.6 4 8.8 7.5 7.8 8 8.3 6.2 8.6 7.9 8.8 8.9 7.4 8.9 8.9 8.1 4.5 6 4 5.3 8.4 5.7

69 25203302863 Võ Quỳnh Như 6.3 7.7 7.7 8.9 6.6 6.2 8.5 8 5.4
P 

(P/F
7.1 7.6 7.8 8.7 8.2 6.6 7.9 6.9 9 7.7 9.4 8.9 7.7 5.7 X 7.5 6 6.6 4.6

70 25203317600 Trần Thị Quỳnh Như 6.4 7.2 6 6.9 4.3 5.4 7.5 7.1 4 7.4 7.1 7.5 7 5.1 6 8.3 8.2 7.1 8.8 6.4 8.8 7.4 6.6 5.5 6.1 6.5 5 7.9 X

71 25203316385 Hoàng Thị Vũ Oanh 5.9 7.4 7.7 9.4 6.5 7.3 9 8.5 7.7 7.7 7.5 8.2 8.2 8.8 8 7.7 6.1 8.3 8.2 8.9 8.5 8.9 8.1 7.1 7.3 7 4.2 7.6 6.8

72 25213304393 Bùi Hoàng Phú 7.8 8 8.3 9.4 7.9 8.7 9.5 8.6 6.7 8.8 7.8 9 7.7 8 6.9 8.3 6.3 8.4 8.5 7.6 9.3 9.3 9.5 8.4 7.5 8.3 7.6 8.8 8.3

73 25203303069 Lê Bích Phương 7.9 8.1 6.4 6.1 7.9 7.4 9.2 8 4.8 8.4 9.1 6.4 8.2 8 5.3 5.8 6.7 8.5 5.3 7.6 9.1 8.8 8.5 6.6 X 5.5 4.7 6 7.1

74 25203313807 Nguyễn Thị Hồng Quý 8 7.5 8.3 8.5 6.9 5.9 8.1 7.6 4.9 6.9 7.4 8 7.9 8.4 6.1 6.6 9.2 8.9 9.1 7.3 8.4 8 6.9 6.5 6.8 8.4 5.3 8.7 8.2

75 25203302867 Đỗ Thị Cẩm Quyên 7.7 7.7 7.4 8.1 5.8 8.2 9.1 8.4 X 7.7 7.5 8.3 8 8.2 7.8 9.1 7.1 9.1 8.9 7.3 6.8 8.5 7.7 6.9 7.2 5.7 6 8.6 8.2

76 25203303992 Lê Thị Như Quỳnh 7.6 8.9 5.5 5.9 5.8 5.9 7.9 7.9 5.9 8.1 6.2 6.8 7.9 6.6 8.9 8.8 7 9.3 6.6 8.3 9.2 9.2 8.5 6.8 X 4.4 4.9 7.6 4.4

77 25203317390 Bùi Thu Quỳnh 4 8.8 7.2 8 8.1 5.6 8.5 7.2 X 9 7.4 8.6 9.2 5.7 7.6 8.4 7.3 7.8 8.9 8 8.6 8.1 8.9 6.3 6.9 4.2 7 8 8.1

78 25203307376 Nguyễn Ngọc Bảo Sương 8.1 8.1 8.1 6.6 4.9 7.5 8.2 7.7 5 9.1 7.8 6.3 7.5 8.4 7.5 9 7.8 7.9 9.1 8.7 9.7 9.6 8.5 8 5.7 4.6 6.6 7 7

79 25203314086 Trần Thị Thanh Tâm 5.8 8.3 8.3 8.3 4.9 8.6 8.6 5.6 X 8.4 6.1 6.4 8.6 7.5 8.4 X 6.5 5 9 9.3 8.1 9.6 8.4 4.9 7.6 7.2 6.4 7.9 6.6

80 25203316502 Trần Thị Đức Tâm 7.7 8.3 8.4 9.1 7.3 8.5 8.9 8.6 4.4 8.8 7.7 7.3 8.6 8.8 7.7 8.4 6.5 7.7 9.3 9.1 9.2 9.6 8.6 5.6 7.5 5.3 7.6 6.1 4.7

81 25203304716 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 7.9 8 8.2 6.1 6.1 5.7 8 9.1 5.7 8 7.2 7.4 8.2 8.1 8.8 7.4 6.7 7.7 8.7 X 9 9.6 8 6.7 6.9 5.8 6.4 8.3 6.7

82 25203304155 Hoàng Thị Hồng Tiền 8.5 9.5 8 7.2 8.4 8.1 9.4 8.8 7.4
P 

(P/F
8.7 8.8 8.4 9.7 9 X 8.7 9.1 8.6 9.2 9.4 9 9.5 8.1 9.1 6.6 9.1 9.9 8.3

83 25203308046 Lê Mỹ Tiền 7.6 6.8 7.4 6.1 7.4 8.3 7.5 8.6 5.4 8.7 8.2 8.5 8 6.6 8.6 8.5 8.2 9 7.6 9.3 8.4 9.5 7.2 5.9 5.2 7.8 6.4 8.8 6.7

84 25203307361 Võ Thị Cẩm Tú 7.8 9 7.6 6.2 7.4 8.4 8.3 7.1 6.5 8.7 7 6.3 7.5 7.9 6.2 8.4 8.6 7.8 8.5 8.2 8.9 9 8.2 5.5 6.2 7.6 0 7.8 7.4

85 25217107082 Nguyễn Minh Anh Tuấn 7.8 8.4 6.6 8.4 5.2 7.5 7 8.7 5 8.7 7.4 7 7.6 8.1 8.1 8 6.7 X 8.2 9.3 8.9 8.8 7.8 6.4 6 7.4 7.6 8.8 7

86 25203309071 Ngô Thị Ánh Tuyết 7.8 6.8 7.7 5.1 6 4.9 7 7.7 4.6 7.9 5.9 7.1 7.4 5 5.7 8.6 7.6 7.5 8.1 7.4 8.9 7.8 6.5 4.6 4.9 4.7 0 9.7 6.8

87 25203315291 Nguyễn Thị Tuyết 6 8.4 7.1 7.8 5.7 7 7.3 5.5 6.3 8 7.2 7 6.6 8.1 7.2 8 6.9 9 7.9 8.8 9.4 9 8.5 6.7 7.6 6.8 7.5 9.2 8.5

88 25203114142 Lê Thị Thanh 7.6 7.8 8.4 7.2 4.1 6.1 9.1 8.3 6.1 8 6.4 7 7.6 4.7 7.1 8.9 7.4 7.5 9.2 8.6 8.9 8.3 8.6 5.1 5.1 4.8 6.6 6.1

89 25203303430 Phạm
Nguyễn 

Thanh
Thanh 5.7 7.9 7.2 8.5 7.5 6.6 8.7 8.5 4.8 8.5 5.6 5.4 7.6 7.2 4.1 8 7.4 7 7.3 7.7 9.1 9.6 7.4 4.6 6.7 6.2 5.1 4.7 5.3

90 25203317226 Nguyễn Thị Phúc Thanh 5.6 8.5 8 8.4 7.7 8 8.3 7.7 4.8 8.2 6 7.4 7.7 7.1 4.6 7.9 7.1 6.3 8.6 7.7 8.9 9.6 6.2 5.4 6.8 7.6 5.3 7.2 5.7

91 25203302132 Nông Thị Phương Thảo 7.9 8.2 7.7 6.4 5.8 5.3 6.7 7.4 X 9 7.4 6.8 8.2 7.8 8.1 7.2 8.5 8.1 8.5 9.3 7.8 8.7 8.8 7.7 5.4 6 5 5.5 7.4 6.6

92 25203316880 Nguyễn Thị Phương Thảo 7.9 8.7 7.2 7.1 7.9 8.9 9.2 9 6.7
P 

(P/F
6.6 7.9 8 7.1 8 6.8 6.1 8.3 7.1 7.5 5.5 8.8 7.8 5.3 5.9 5.3 5.8 6.9 6

93 25207107418 Phạm Thị Thanh Thảo 8 8 7.5 7.9 6.7 6.5 8.5 6.1 5 6.8 6.5 6.5 6.4 7.3 7.1 X 6.5 7.3 8.2 9.1 9 9.3 8.2 4.9 6.1 7 6.6 8.9 6.4

94 25203314302 Lê Thị Thắm 5.8 7.4 8.4 5.7 6 5.6 7.8 8.4 6.5 9.1 7.2 5.6 7.7 8.2 7.1 8.5 7.3 8.4 7.1 9.3 8.8 9.5 8.6 5.8 4.3 4.9 4.9 X 4.5

95 25213314332 Nguyễn
Phạm 

Nguyên
Thắng 5.3 7.4 6.8 7.8 6.5 7.5 7.6 8.3 7.7 6.9 4.5 6.8 6.6 7.4 9.9 X 6.1 8.5 7 8.3 9.4 8.9 6 5.2 4.8 6.4 6.9 5.1 5.1

96 25203302262 Bùi Anh Thi 8.2 8.5 6.7 6.2 6.9 7.4 8.4 7.7 5.9 6.8 6.3 8.6 7.9 6.6 7.7 X 7.5 8 8.2 8.3 9 9 7.4 6.4 7.7 7 7 7.3 6.4

97 25203301128 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 4.1 7.5 7.4 6.7 6.7 8.2 8.5 7.7 4.6 8.8 8.1 8.1 8 5.2 8.3 X 8.7 9.6 6.3 8 8.2 9.4 7 7.2 5.1 5 6.1 X 6.2

98 25203301993 Trần Thị Thanh Thúy 7.8 9.4 7 7.7 6.4 7.7 7.9 7.4 6.8 7.4 7.7 6.9 5.4 9.2 8.9 5 7.9 9.2 9.5 8.4 8.8 8 7.1 7.4 7.3 7.8 9.5 7.1

99 25203303777 Mai
Dương 

Quỳnh
Thư 5.6 7.1 6.8 6.3 6.2 7.4 7.5 8 5.6 X

P 

(P/F
6.4 5.9 5.8 5.7 8.3 8.3 6.5 7.8 5.8 8.6 9.1 8.3 7.2 6.9 6.9 6.4 6.5 6.8 6.2

100 25203305355 Nguyễn Thị Hoài
Thươn

g
8.3 8.7 9.2 8.4 7.4 9.3 8.5 9.3 5.9 9.3 8.7 8.4 7.8 7.7 9.9 9.1 5.8 8.4 9.2 8 9.6 9.6 8.9 6 8.6 7.3 6.5 8.8 6.8

101 25203316508 Lê Thị Hoài
Thươn

g
8.2 7.5 8.1 9.2 4.7 4.9 7.8 7.5 8 7.5 6 8 7.7 7.6 6.2 8.9 5.9 7.3 8.6 8.9 9 9.2 8.1 6.3 7.3 7.3 5.3 5.6 5.5

102 25203317090 Nguyễn Phạm Thu Trang 6.2 7.7 8.3 8 7.8 8.2 7.9 7.1 5.3
P 

(P/F
6.9 6 8.2 7.4 7.3 9.1 7.1 8.4 9.1 9.5 8.8 9.6 8.8 5.4 7.3 5.7 6.9 8.1 7.2

103 25203317136 Bùi Thu Trang 8.2 9.4 8.5 7.9 5.2 8.4 9.8 7.3 7.7 8.8 7.6 7.8 9 8.4 9.3 9.1 8.7 9 9.7 9.1 8.9 9.1 8.9 6.7 8.8 6.7 8.1 9.3 7.6
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

59 25203313129 Nguyễn Bảo Ngọc

60 25203300723 Trần Như Nguyệt

61 25203316220 Nguyễn Hoài Nhân

62 25213301888 Lê Thành Nhân

63 25203302929 Huỳnh Yến Nhi

64 25203309150 Võ Thị Hồng Nhi

65 25203302158 Võ Thị Nhung

66 25203300704 Trần
Nguyên 

Hồng
Nhung

67 25203304426 Lê Thị Cẩm Nhung

68 25202505969 Võ Bích Như

69 25203302863 Võ Quỳnh Như

70 25203317600 Trần Thị Quỳnh Như

71 25203316385 Hoàng Thị Vũ Oanh

72 25213304393 Bùi Hoàng Phú

73 25203303069 Lê Bích Phương

74 25203313807 Nguyễn Thị Hồng Quý

75 25203302867 Đỗ Thị Cẩm Quyên

76 25203303992 Lê Thị Như Quỳnh

77 25203317390 Bùi Thu Quỳnh

78 25203307376 Nguyễn Ngọc Bảo Sương

79 25203314086 Trần Thị Thanh Tâm

80 25203316502 Trần Thị Đức Tâm

81 25203304716 Huỳnh Thị Cẩm Tiên

82 25203304155 Hoàng Thị Hồng Tiền

83 25203308046 Lê Mỹ Tiền

84 25203307361 Võ Thị Cẩm Tú

85 25217107082 Nguyễn Minh Anh Tuấn

86 25203309071 Ngô Thị Ánh Tuyết

87 25203315291 Nguyễn Thị Tuyết

88 25203114142 Lê Thị Thanh

89 25203303430 Phạm
Nguyễn 

Thanh
Thanh

90 25203317226 Nguyễn Thị Phúc Thanh

91 25203302132 Nông Thị Phương Thảo

92 25203316880 Nguyễn Thị Phương Thảo

93 25207107418 Phạm Thị Thanh Thảo

94 25203314302 Lê Thị Thắm

95 25213314332 Nguyễn
Phạm 

Nguyên
Thắng

96 25203302262 Bùi Anh Thi

97 25203301128 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

98 25203301993 Trần Thị Thanh Thúy

99 25203303777 Mai
Dương 

Quỳnh
Thư

100 25203305355 Nguyễn Thị Hoài
Thươn

g
101 25203316508 Lê Thị Hoài

Thươn

g
102 25203317090 Nguyễn Phạm Thu Trang

103 25203317136 Bùi Thu Trang

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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4.7 5.7 5.9 7.1 7 7.2 7.2 6.7 9.1 8.2 6.4 6.9 7.9 8 8.2 9.1 7.6 8.5 8.7 4.7 6.7 8.3 8.1 9.5 8.6 5.9 5 5.9 5.8 6.2 5.3 4.8 128 0 2 0 2 130 130 7.1 2.9 1.5%VỚT ĐK THI

7.9 8.2 7.5 6.4 6.8 8.4 5.7 7.6 8.2 7.7 7 5.8 7.5 8.2 7.6 8.5 8.2 9.1 9.2 8.1 7.5 6.4 9 9.1 8.8 7.3 6.9 7.7 7.5 6.9 7.5 7.3 128 0 0 2 2 130 130 7.5 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

9.2 7.5 8.1 8.6 8.3 9.8 7.4 6.4 7.6 8 7.4 6.9 7.4 6.6 8.3 7.8 7.3 7.9 8.4 7.5 7.8 7.3 8.5 9.1 8.5 6.8 6.9 7.4 7.5 6.3 X 7.2 128 0 0 2 2 130 130 7.7 3.3 1.5%VỚT ĐK THI

8.5 8 8.7 9.1 8.7 8.4 9 8.2 8.9 8.4 8.9 7.4 9.5 8.1 8.5 9.3 8.6 8.5 8.6 7.4 7.4 7.3 7.8 8.2 8.6 7.5 8 7.8 7.6 8.1 X 8.8 125 0 0 2 2 130 127 8.2 3.6 1.6%VỚT ĐK THI

8 5.6 7.6 8 7.1 7.7 7.1 6.8 7.7 7.2 7.1 7.8 6.8 7.5 7.5 7.1 7.2 7.8 8.3 6 8.9 7.4 8.4 8.8 8.4 5.6 8.3 7.3 6.8 7.2 8 6.2 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

7 5.4 6.3 8.1 8.2 8 8.1 8 8.6 8 6.9 7.7 9 8 7.9 9.1 8.9 9.4 9.3 6.7 8.6 8.8 8.5 8.9 8.7 7.1 8.6 6.2 8.3 9.3 8.6 7.7 128 0 0 2 2 130 130 8 3.5 1.5%VỚT ĐK THI

4.3 4.5 7.2 7.5 7.5 8.4 8.1 6.5 8.1 7.1 5.7 7.9 6.8 6.7 5.3 8.3 6.6 7.3 7.6 5.3 6.1 8 9.3 9.1 8 5.9 5.3 0 5.2 0 5.5 4.3 124 0 6 0 6 130 130 6.5 2.7 4.6%VỚT ĐK THI

8.8 7.4 8.9 7.9 8.7 9.8 8.1 8 7.6 8.1 7.8 8.3 8.1 8 8.1 9 9.3 9.3 9.1 9.2 8.1 7.2 8.6 9.1 8.4 6.4 8.8 9.2 X 9.3 8.5 8.1 124 0 0 3 3 130 127 8.3 3.6 2.4%VỚT ĐK THI

6.4 5.9 7.3 8.2 8.6 7.5 8.6 7.2 7.9 7.5 7.9 7.9 7.2 7.2 6.8 8.6 7.7 7.5 8.1 7 7 8.4 9 9.5 8.5 5.1 6.3 7.8 5.3 6.1 X 6.5 128 0 0 2 2 130 130 7.3 3.1 1.5%VỚT ĐK THI

6.1 5 7.4 6 5.9 6.3 6.3 5.6 5.5 5.9 5.8 6.3 7.6 6.5 6.3 6.7 8.2 8.3 7.1 7 7.1 7.1 8.7 7.1 8.4 4.4 8.1 0 5.6 X 7 4.8 124 0 3 3 6 130 130 6.6 2.7 4.6%VỚT ĐK THI

6.2 4.3 5.9 7.8 7.3 7.4 7.7 6.4 6.3 8 6.1 8.3 7.2 7.4 7.6 8.3 7.3 8.1 8.1 6.3 7.9 5.3 8.5 8.2 9.1 5.2 5 6.1 5.2 6.7 5.3 X 123 0 0 4 4 130 127 6.8 2.8 3.1%VỚT ĐK THI

6.4 5.9 6.7 6.9 6.1 7 5.2 6.3 4.8 6.5 7.4 6.9 5.9 6.9 7.4 5.8 5.9 7.5 8.3 5.3 4.7 5.3 8.1 7.3 7.3 0 7.8 5.9 7.3 4 7.5 X 124 0 2 4 6 130 130 6.2 2.4 4.6%VỚT ĐK THI

7.6 7.3 9 8 8.6 8 8.7 7 6.8 6.7 6.8 7.7 8 7.4 6.8 7.6 7.7 8.3 8.6 5.7 9.2 7.7 6.3 8.7 8.7 4.5 6.5 7.9 0 5.9 6.5 5.2 127 0 3 0 3 130 130 7.3 3.1 2.3%VỚT ĐK THI

6.7 7.4 8.6 9.1 9.1 9.5 9.3 9.5 8.8 8.5 9.7 8.2 9.1 8.5 8.7 8.4 8.8 8 9.2 6.9 8.3 7.5 7.5 8.2 7.9 6.8 8.1 7.3 7.3 6.8 X 8 128 0 0 2 2 130 130 8.1 3.5 1.5%VỚT ĐK THI

8 5.1 8.2 8.2 8.3 9.6 6.9 6.5 6.4 6.6 7.5 8.4 6.9 6.5 7.6 8.9 6.3 8.2 6.5 8.2 8.8 5.4 7.7 9.1 8.7 5.6 5 4.8 5.6 7.2 5.2 5.9 128 0 0 2 2 130 130 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

7.5 5.8 7.7 8.2 9 6.4 8 7.8 5.7 6.6 6.8 6.9 6.9 6.3 6 8.5 5.9 7.4 8.8 4.7 7.6 7.6 7.9 8.2 8.3 6 7.1 X 7.1 6.4 7 6.6 127 0 0 3 3 130 130 7.1 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

7.7 5.9 4.8 7.8 7.8 6.9 8 7.6 7.8 6.5 5.7 6.7 6.3 6.1 6.1 7.7 8.9 7 6.7 7.1 6.6 7.7 6.4 8.8 8.7 5.3 5.6 5.6 5.5 7.5 8 5.9 128 0 0 2 2 130 130 7.1 3 1.5%VỚT ĐK THI

7.3 4.3 8.2 7.9 8.7 8.8 6.5 6.2 7.2 6.4 5.8 7 6.5 6 5.1 7.6 6.8 6 8 5.7 5.6 7.7 8.7 9.1 6.6 4.7 4.8 5.7 4.6 X 6.7 4.4 125 0 0 5 5 130 130 6.5 2.6 3.8%VỚT ĐK THI

6.3 5.4 8 8.1 6.2 9.1 7.9 7.1 8.2 6 7 8.2 8.5 7.1 5.9 8.3 8 8.1 8.2 7.8 8 7.2 9.1 8.7 8.5 5.7 6.2 8.9 6.4 8.6 7.9 6.7 128 0 0 2 2 130 130 7.4 3.1 1.5%VỚT ĐK THI

8.6 6.4 7.2 7.6 8.7 8 7.3 7.4 7.6 7.3 8.3 8.1 8.2 6.6 6.4 8 8 7.6 7.1 8.1 4.7 7.6 8.6 9.1 7 5.1 8.3 8 7.8 6.9 5.3 127 3 0 0 3 130 130 7.3 3.1 2.3%VỚT ĐK THI

X 6.1 6.4 7.3 8.5 7 7.1 6.1 6.8 5.9 5.9 7.2 4.6 5.9 7.4 8 7.6 8.2 8.7 7.9 4.3 8 8.9 8.6 9.1 5.2 6 4.6 6.2 5.5 7 6.4 124 0 0 6 6 130 130 6.7 2.7 4.6%VỚT ĐK THI

6.8 5.2 7.3 7.4 7.5 7.4 7.5 5.6 4.3 7.3 6.9 4.1 6.1 5.9 6.8 7.8 7.3 6.9 7.6 7.5 5.3 4.6 7.4 8.7 7.8 0 7.7 5.1 0 5.1 4.6 4.9 125 0 5 0 5 130 130 6.8 2.8 3.8%VỚT ĐK THI

8.4 7.2 8 7.2 7 8.6 6.9 7.4 8.2 7.8 7.6 7.2 7.7 7.6 8.5 9.2 8.7 9.1 8.4 7.5 9.6 8 7.6 7.3 8.9 4.8 6.7 7.2 5.3 8.5 6.1 5.5 128 0 0 2 2 130 130 7.4 3.1 1.5%VỚT ĐK THI

8.3 7.8 8.4 8 8.6 10 7.3 8.2 9.4 8.8 9.5 9.2 8.7 8 9 9.7 8.8 8.9 9 9 9.1 6.3 9.7 8.2 8.8 7.5 8.8 8.9 8.4 9.5 X 9.1 123 0 0 4 4 130 127 8.4 3.7 3.1%VỚT ĐK THI

7.8 6.6 7.8 6.3 6.5 7.9 5.3 8.8 7.4 7.8 7.1 6.9 6.4 9 8 9.2 8.4 9.1 9.1 6.6 9 6.8 9 8.2 8.6 6.5 5.3 7.6 5.6 X 6.5 X 125 0 0 5 5 130 130 7.2 3 3.8%VỚT ĐK THI

6.2 5.1 8.1 7.6 7.3 9.1 7 5.4 7.8 7.7 6.1 5.6 7.3 5.7 6.1 9.1 7.1 8.2 7.3 5.6 6.6 7.1 8.1 7.3 9.1 5.8 5.4 7 6.3 6.8 6.4 5.3 127 0 3 0 3 130 130 7 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

6.2 8.3 8 6.8 6.9 9 7.7 8 8.8 8.7 9 8.8 9.4 8.3 8.2 8.6 9.2 8 8.8 7.9 8.4 8.2 7.4 7.3 9 7.3 7.1 4.5 7.6 7.6 6.7 8 128 0 0 2 2 130 130 7.6 3.3 1.5%VỚT ĐK THI

8.7 4.2 6.5 7.7 6.7 6.7 6.8 5.9 6.2 5.8 6.1 6.1 5.1 6.3 4.2 6.6 5.3 5.7 8.1 6.5 4.3 4.8 8.7 7.3 8.2 4.2 5.4 X 5.2 6.7 4.7 5.1 124 0 3 3 6 130 130 6 2.3 4.6%VỚT ĐK THI

8.1 6.2 5.8 8.5 6.7 7 6.6 6.9 7.6 7.6 7.5 8.6 8.5 7.4 6.9 8.3 7.1 8.8 8.6 7.9 8.9 7.6 9.2 8.2 8.5 6.3 7.9 7.6 6.8 8.8 X 7.8 128 0 0 2 2 130 130 7.4 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

5.5 4.3 6.6 8.9 8.3 8.4 8.8 6.8 6.6 7 8.3 7.1 5.8 7.5 6.9 8.7 8.1 8 8.1 7.4 5.7 7.5 8.4 8.2 7.4 4.2 6.3 5.5 4.8 7.7 5.9 X 127 1 0 2 3 130 130 6.9 2.8 2.3%VỚT ĐK THI

5 5.2 6.3 5.9 6.2 4.9 6.4 4.4 6.3 4.3 4.8 7.5 5.6 5.5 7.2 7.9 7.4 7.5 7 8.2 5.3 7.5 8.9 8.7 9.1 4.3 5.5 X 4.8 4.1 5.8 4.5 127 0 0 3 3 130 130 6.2 2.4 2.3%VỚT ĐK THI

6.9 6.4 5.8 6.9 6.5 6.1 6.3 5.7 7.3 6.6 5.7 7.6 7.5 7 7.1 8.2 7.1 7.8 8.2 8.2 6.4 7.2 8.7 8.9 9.5 4.6 5.5 X 5.3 5.7 6.5 4.6 127 0 0 3 3 130 130 6.7 2.7 2.3%VỚT ĐK THI

6.2 4.8 5.5 7.2 7.6 6.8 7.7 6.8 6.6 7.9 7.9 8.3 6.7 6.3 7.5 7.8 5.8 7.5 8.6 6.9 6.1 8.8 8.5 9.1 8.1 6.2 5.7 5.7 5.5 7.7 6.6 5 130 0 0 2 2 132 132 6.9 2.8 1.5%VỚT ĐK THI

X 4.4 7.3 5.8 8.1 7.9 8.4 8.3 5.2 8.5 5.1 6.9 6.6 6.6 5.7 7.1 7.8 6.5 8.3 6.1 7 8.4 9.2 9.1 9.4 4.8 5.9 7.4 5.8 7.1 6.7 5.4 125 0 0 2 2 130 127 6.9 2.8 1.6%VỚT ĐK THI

5.2 5.5 6 7 6.8 7 7.3 6.6 7.9 5.5 5.7 6.1 7 5.5 6.9 7.7 8 6.8 8.4 6.1 6.3 7.2 8.7 7 8.9 6 7 5.8 6.7 6.1 5.5 6.5 128 0 0 2 2 130 130 6.7 2.7 1.5%VỚT ĐK THI

5.5 4.3 7 8.2 8.5 5.9 7.7 5.8 7.1 6.6 6.1 6.1 6.2 5.2 5.3 7.5 6.5 6.9 7.4 6.1 5.7 7.1 8.5 8.6 8.3 4.4 4.7 X 5.4 5.9 5.9 4.9 126 0 0 4 4 130 130 6.4 2.5 3.1%VỚT ĐK THI

4.7 6.1 4.3 5.7 6.2 5.5 6.9 5.1 4.1 5.5 4.5 6.6 6.4 5.1 5.8 8.1 6.1 6.9 7.8 6.7 4.6 8.1 7 7.8 8.5 X 7.3 4.6 6.3 6.1 7.2 4.2 126 0 0 4 4 130 130 6.2 2.4 3.1%VỚT ĐK THI

6.5 6.6 7 8.2 8.1 7.8 6.5 5.8 6.8 7.3 6.8 7.4 7.2 8.1 7.2 8.7 8.5 8.6 9.1 8.9 5.9 7.5 9 8.9 8.4 6.6 6.5 5.1 5.1 7.3 6.9 5.4 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

6.6 6.8 7.7 8 7 8.1 6.3 6.9 6.6 8.9 6.7 8.4 8.5 6.5 8.8 8.8 8.7 7.9 8.2 6 7 7.1 9.4 6.4 6.4 5 8.4 7.1 7.2 6.4 6 6.1 127 0 0 3 3 130 130 7.1 3 2.3%VỚT ĐK THI

8.4 6 6.8 7 6.2 8.1 6.9 6.7 5.8 8.2 7.3 7.1 7 8.3 7.6 7.6 7.3 7.5 8.1 6.4 5.4 5.1 7.6 7.3 9.5 5.7 6.2 6.2 6 5.8 5.7 5.1 128 2 0 0 2 130 130 7 2.9 1.5%VỚT ĐK THI

6.5 6.7 4.8 7.3 5.8 6.7 6.1 7 6.2 6.3 7.1 6.7 6.4 5.8 5.9 7.6 6.4 7.9 7 7.4 6.5 8.2 8.6 7.3 6.5 5.4 7.5 6.1 7.2 5.4 6.4 X 125 0 0 4 4 132 129 6.5 2.6 3.1%VỚT ĐK THI

X 5.8 6.7 8.6 9.2 8.1 8.4 6.8 7.6 7 7 8.1 4.1 6.4 8.6 9 8.3 8.4 9.2 8.6 6 8.4 9.1 9.6 9.7 5.8 7.4 6 5.6 6.7 6.7 6.7 128 0 0 2 2 130 130 7.6 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

5.7 4.4 5.5 6 6.6 5.4 7 4.7 4.2 4.2 4.9 4.9 7.5 6.2 5 7.1 6.9 6.2 7.3 6.2 7 4.3 8.1 7.3 7.8 4.6 6.5 5 5.9 4.5 4.8 X 128 0 0 2 2 130 130 6.3 2.5 1.5%VỚT ĐK THI

X 6.5 6.3 7.8 8 8.1 7.5 6 7.4 5.7 6 7.4 6.9 7.6 7.8 8.7 7.4 8.2 8.7 8 6.7 8.2 9 8.7 9.4 4.8 6.9 7.2 6.8 6 7.7 5.4 125 0 0 2 2 130 127 7.2 3 1.6%VỚT ĐK THI

8 7.1 9.4 7.9 9.4 8.3 8.3 8.1 9 8.3 9.6 7.7 8.1 8 7.3 9.2 8.1 9.5 8.1 8.5 5.8 6.6 9.4 9.1 8.9 5.9 7.9 X 7.2 8.3 8.6 8.2 127 0 0 3 3 130 130 8 3.5 2.3%VỚT ĐK THI
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104 25203300169 Nguyễn Thị Thùy Trâm 8.6 9.4 8 7.3 8 9.5 9.2 8.9 8.1
P 

(P/F
8.3 7.4 8.3 6.8 7.9 8.4 6.7 9 9.1 8.9 8.2 9.6 8.7 9.4 8.9 9 8.9 9.5 8.5

105 25203307254 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 8.4 8.3 7.7 8.8 6.9 7.2 8.6 8.6 6.2 8.6 6.7 7.2 6 7.9 9.4 8.6 6.8 8.8 9.4 9.2 9.3 9.3 8.5 5 6.5 5 5.2 6.8 5.4

106 25203301786 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 7.9 8.8 7.4 9.6 7.9 9.3 9 5.7 X 8.4 8.5 9.3 8.2 7.8 8.1 8.3 6.8 8.8 8.9 7.7 8.9 8.2 8.6 6.2 7 7.7 6.3 8.2 5.2

107 25203316014 Huỳnh Thị Ngọc Trinh 8.2 8.2 8.3 8.8 7.1 6.4 7.6 7.4 5.6 9.4 9.2 4.9 7.6 7.5 8.6 6.7 7.6 8.1 8.5 9 9.3 8.6 7.9 7.3 4.3 4.2 7.9 7.5 7.2

108 25203303680 Nguyễn Thị Thanh Trúc 8.5 7.4 8.3 6 5.5 7.2 7.3 7.4 5.6 6.8 7.2 8.6 8.1 8.7 8.5 8 8.2 8.3 7.8 9.5 8.9 8.4 6.7 6.4 6.8 7.1 6.2 6.2 4.9

109 25203316645 Phạm
Hoàng 

Thảo
Uyên 8.3 8.7 8.3 8.5 6.9 7.5 8.8 8.7 4.6

P 

(P/F
7 7.8 8.7 8.2 7.6 8.1 6.6 8.6 8.5 7.4 9.2 9.6 8.9 9.1 8.7 7.3 7.2 8.4 8.1

110 25203316776 Huỳnh
Nguyễn 

Quỳnh
Uyên 8.5 9.1 5.4 5.9 5.2 7.3 7.8 8.4 4.9 8 7.1 8.1 8 6.5 8.8 7.7 8.3 8.4 9.1 7.6 8.4 8.2 9 6 6.4 5.2 6.3 X 7.8

111 25202101294 Mai Thị Tường Vân 8.3 8.7 8.7 8 4.7 7.3 8.6 7.2 6.6 7.5 7 8 7.1 7.9 8.4 7.9 7.2 8.5 9.2 8.7 8.9 8.6 8 6.1 5.8 5.4 6.4 9.3 8.1

112 25202103490 Huỳnh Thị Thùy Vân 8.1 8.3 7 5.9 6.4 6.4 7.9 5.4 X 7.6 9.1 8.7 7.8 6 9 8.1 7.9 7.8 9.2 7.6 7.8 9.8 7.7 7.5 6 5.9 7.5 9.2 7.8

113 25203305185 Ngô Thị Thu Vân 8.1 9.5 7.5 6.4 8.1 7.7 7.3 8.5 7 8.9 7.4 6.8 8.4 7.5 7.3 8.4 9.4 8.5 8.8 8.3 9.3 9.5 8.9 7 7.2 6.6 6.7 9.7 7.1

114 25203301269 Mai Thị Tường Vi 8.8 8.2 5.8 6.9 7.5 8.1 8.4 7.6 6.9 8.2 8.3 8 8.3 8.1 8.8 9.7 9 6.7 9 8.2 8.5 9.3 7.4 7.4 7.3 6.4 6.9 9.3 8.1

115 25203302169 Đinh Thị Thúy Vi 8 9.2 6.5 5.5 9.3 8.7 8.8 6.5 X 8.1 7.9 8.4 8.1 7.7 8.9 8.2 9.4 8.8 7.9 9.1 8.9 9.5 9.4 5.8 7.1 6.4 7.5 9.7 7.9

116 25213317685 Hồ Kỳ Vĩ 8.1 9.2 8 8.6 10 8.6 8.3 7.3 7.7 X 9.1 8.1 7.7 7.7 8 8.8 8.8 8.7 9.8 8.8 7.8 8.9 9 8.8 9.3 9 9.4 9.4 9.6 8.3

117 25213307962 Phạm Châu Hưng Vũ 7.4 7.5 6.6 5.8 7.4 6.7 7.7 7.1 4.1
P 

(P/F
7.5 8.3 7.8 6.8 8.3 7.6 7.8 7.7 7.3 8.1 8.4 9.8 8.3 5.3 5.4 6.1 6.9 7.9 6.3

118 25203302064 Bùi Thị Tường Vy 5.9 7.4 7.5 6.8 7.9 7.3 8.5 7.7 5.4
P 

(P/F
7.6 8 7.3 8.8 7 7.4 8.3 8.7 6.2 7.8 8.1 7.9 6.9 5.4 4.7 6.2 6.6 5.9 5.3

119 25203302119 Trần Thị Nhật Vy 6.2 8 7.4 7.5 6.5 7.1 8.4 7.2 5.1 8.7 7.4 7.3 8.1 7 7.9 6.9 8.4 8.1 5.9 8.9 9 8.7 7.7 8.7 6.5 9.8 8.6 9 8.7

120 25203310262 Nguyễn Thị Thanh Xuân 8.7 7.3 7.6 4.7 5.7 8.5 8.1 6.3 5.8 7.5 6.7 6.4 6.5 7.1 7.5 6.9 6.5 7.4 7.1 7.7 9.3 9 7.1 5.2 X 4 4.1 8.1 5.1

121 25203302400 Lê Thị Hương 6.1 9.7 7.5 6.7 8.4 8.2 6.7 5.4 X 5.9 7.7 7.9 7.9 7.6 6.1 8.7 6.6 8.6 8.8 8.4 7.9 8.8 9.3 8.3 7.1 7.9 8.5 9.4 8.4

122 25213308751 Ngô Minh Sự 8.3 7.7 6.9 8.9 7.8 8.1 8.3 7.6 5.2 5.9 7.4 6.3 6.5 7.2 6.8 8.3 6.4 6.9 8.8 9 9.1 9 8.5 5.8 X 5.7 5.6 6.3 5.5

123 25203316577 Bùi Thị Quỳnh Trang 8.1 7.4 7.3 8.8 5.6 7.7 9 8.5 6.5 8.1 7.6 5.7 7.4 8.2 6 8.1 8.5 7.8 8.8 8.5 7.2 8 8.8 7.7 6 6.3 5.3 X 7.6

4 25203302012 Nguyễn
Hoàng 

Minh
An 5.6 8.1 7.3 5.8 5.2 8.2 8.1 8.4 4.1 8.6 7 6.6 8.1 5.6 8.7 7.8 8 7.9 7.9 7.7 8.2 8.8 6.2 5.2 8.1 6.8 X 4.9

5 25203200722 Hoàng Mai Anh 7.6 7 8.1 9 8.2 8.8 X 8.5 8.2 8.3 7.8 8.5 7.6 6.8 6.5 9.5 8.4 8.5 6.2 9.3 7.4 8.1 8.4 8.4 7.1 X X X

6 25203309103 Phạm Thị Hồng Anh 8.2 8.8 6.2 7.3 7.3 6 8.4 8.3 4.8 8.8 7.6 6.5 8.3 9.3 7.4 9.1 6.4 9.6 8.7 8.5 8.8 8.6 8.4 7.4 5.1 7.1 4.7 X 4.8

7 25203317689 Cao Thị Quỳnh Anh 6.2 7.9 8.4 8.8 8.1 7.9 6.9 6.2 5.1 6.7 6.8 5.1 7.4 6.7 8 7.4 6.5 7.7 8.5 8 9.3 9 6.4 4.4 X 6.6 0 7.3

8 25203300454 Phạm
Nguyễn 

Hồng
Ánh 5.7 8.5 4.9 5.3 5.2 8.8 8.5 7.1 5.6 7.9 6.2 5 8.1 7.4 4.7 6.9 6.3 8.9 6.3 8.5 7.8 9.3 7 7.1 5.5 5.6 4.1 5.5 X

9 25203302351 Đoàn Thị Ngọc Ánh 6.1 8.5 6.7 4.1 6 7.1 6.2 7 4.6 7.2 7.7 6.2 7 8.9 8.4 7.7 8.2 6.6 8.9 7.9 5.8 8.4 5.3 5.4 X 7.1 7 X 0

10 25213317690 Nguyễn Khắc Chí Bảo 5.4 8 X 8.1 X 8.5 0 8.9 6.9 8.3 9.3 7.8 8.3 7.2 X X 9.4 8.9 7.8 X

11 25203310833 Mông Thị Băng 8.2 8.5 7.9 8.3 7.1 8.2 9.7 6.7 6 8.7 6.7 7.5 8.6 9.3 7.7 8.2 7.5 9.1 8.9 8.3 9.5 9.8 9.3 6.7 5.6 7.9 6.2 X 5.3

12 25203305696 Phạm Hà Minh Châu 8.3 7.4 7.8 7.2 7.6 8.2 6.4 6.4 X
P 

(P/F
7 6.5 5.3 8.3 6.2 8.3 5.5 9.4 7.4 8 7.8 7.6 6.4 4.7 5.2 8.1 0

13 25203302822 Bùi Thị Linh Chi 7.1 9 8.1 6 4.8 6.6 8 5.9 4.5 8.5 7.4 7.4 7.5 5.8 6.5 7.7 8.7 7.4 9.3 8.2 8.5 8.5 8.9 6.8 4.8 7.6 0 8 5.8

14 25203305665 Huỳnh Thị Kiều Diễm 5.5 7.2 7.8 8.4 7.2 7.3 8.4 8 4.1 9.3 8 7.4 6.2 8 5.6 8.4 6.4 6.5 8.9 9.3 9.4 8.7 7.7 4.6 X 6.2 6.6 5.5

15 25203305261 Nguyễn Hương Dung 6.4 8.3 6.5 7.3 7.4 8.7 7.2 7.1 6.7 5 6.7 8.3 8.2 8.5 7.6 9.5 9.2 7.4 8.5 7.1 6.9 5.4 7.4 4.9 6 X 4.1

16 25203308731 Trần
Nguyễn 

Thanh
Dung 8.1 7 7.6 8.8 6.3 8.2 7.7 4.5 6.5 6.9 7.3 6.3 6.4 8.6 4.4 8.1 6.3 8.7 7 7.6 5.6 8.2 5.8 4.8 X 7.4 4.8

17 25203208298 Trần Thị Mỹ Duyên 5.7 7.5 6.7 8 7 6.7 7 5.5 X 7.6 7.2 5.1 7.4 7.7 6.6 9 7.4 8.9 6.6 7.4 8.7 9.2 8.4 7.3 X 7 4.9 4.2

18 25203305754 Đặng Thị Trúc Duyên 6.4 7.5 7.9 4.4 4.3 6.8 6.9 6.7 5.1 5.8 5.9 8.1 7 6.3 5.9 8.3 9 6.4 9.3 8.9 8.4 6.1 7.3 4.8 5.6 7.9 0 7.8 6.6

19 25203301149 Lê Thị Thu Giang 6.1 5.8 7.2 5.7 5.7 6.3 8 7 4.5 6.2 5.3 6.9 7.3 4.9 7.7 7.7 7.6 9.1 7.7 9.1 7.3 7.6 6.9 6.5 4.3 5.2 6.9 6.4 X

20 25203316930 Nguyễn Thị Giang 8.3 8.8 6.2 7.2 5.9 6.5 6.9 4.5 4.1 8 7 4.8 7.2 6.1 6.7 8.9 7.6 9.4 7.8 9 8.4 8.6 7.9 5.4 4.9 4.7 4.8 X 4.5

21 25203302380 Lê Thị Hồng Hạnh 8.1 8.1 7.3 6.3 7.7 6.9 9.7 7.9 7.6 7.7 6.3 5.9 7.8 7 9.1 8.3 6.4 7.9 9.6 9.1 7 8.4 7.5 8 4.2 5.8 4.7 8.6 4.5

22 25203316846 Nguyễn Thị Hằng 8.2 8.9 8.2 6.9 6.8 7.4 5.2 7.5 7.3 8.7 8.5 7.2 7.6 7.4 8.8 7.6 6 8.7 9.2 7.9 8.1 8.6 9.3 8.5 5.2 5.8 5.9 8.5 6.2

23 25203307493 Nguyễn Thị Bảo Hân 4.9 7.2 6.6 6.1 5.5 6.6 7.2 8.3 7.1 7.2 6.9 5.3 8.1 4.8 7.8 8.7 7.1 X 9.3 8.4 7 9.8 6 4.5 5.8 5.7 5.4 9 4.1

24 25203308499 Trương Thị Thu Hiền 8.3 6.5 7.2 8.9 6.9 7 6.1 6.4 4.3 7.5 7.2 5.3 6.3 9.1 7.9 X 6 8.5 X 8.9 9.1 8.9 7 4.6 5.3 8 0 5 4.4

25 25207203124 Nguyễn Thị Thúy Hiền 8.2 7 8 8.4 6.4 7.4 7.2 7.1 X 6 7.2 7 5.1 7.1 8.6 7.4 7.6 8.6 6.9 6.9 8.4 8.2 6.4 4.4 6 5.4 5.8 7.9 X

26 25213311781 Trương Đặng Hiếu 7.6 7.9 7 9.1 6.8 7.7 X 7.4 6.6 6.5 7.2 7.8 6.3 4.2 7.1 7.6 5 9 7.7 6.4 6.7 8.6 5.8 7.4 5.3 4.6 6.2

27 25213302310 Nguyễn Huy Hoàng 0 0 X 0 6.6 9.4 6 X
P 

(P/F
5.4 X 4.1 7.7 8.8 X 8.3 6.3 X 7.6 0 5 7.7 6.3 4.4 4.5 4.3
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

104 25203300169 Nguyễn Thị Thùy Trâm

105 25203307254 Huỳnh Thị Ngọc Trâm

106 25203301786 Nguyễn Thị Tuyết Trinh

107 25203316014 Huỳnh Thị Ngọc Trinh

108 25203303680 Nguyễn Thị Thanh Trúc

109 25203316645 Phạm
Hoàng 

Thảo
Uyên

110 25203316776 Huỳnh
Nguyễn 

Quỳnh
Uyên

111 25202101294 Mai Thị Tường Vân

112 25202103490 Huỳnh Thị Thùy Vân

113 25203305185 Ngô Thị Thu Vân

114 25203301269 Mai Thị Tường Vi

115 25203302169 Đinh Thị Thúy Vi

116 25213317685 Hồ Kỳ Vĩ

117 25213307962 Phạm Châu Hưng Vũ

118 25203302064 Bùi Thị Tường Vy

119 25203302119 Trần Thị Nhật Vy

120 25203310262 Nguyễn Thị Thanh Xuân

121 25203302400 Lê Thị Hương

122 25213308751 Ngô Minh Sự

123 25203316577 Bùi Thị Quỳnh Trang

4 25203302012 Nguyễn
Hoàng 

Minh
An

5 25203200722 Hoàng Mai Anh

6 25203309103 Phạm Thị Hồng Anh

7 25203317689 Cao Thị Quỳnh Anh

8 25203300454 Phạm
Nguyễn 

Hồng
Ánh

9 25203302351 Đoàn Thị Ngọc Ánh

10 25213317690 Nguyễn Khắc Chí Bảo

11 25203310833 Mông Thị Băng

12 25203305696 Phạm Hà Minh Châu

13 25203302822 Bùi Thị Linh Chi

14 25203305665 Huỳnh Thị Kiều Diễm

15 25203305261 Nguyễn Hương Dung

16 25203308731 Trần
Nguyễn 

Thanh
Dung

17 25203208298 Trần Thị Mỹ Duyên

18 25203305754 Đặng Thị Trúc Duyên

19 25203301149 Lê Thị Thu Giang

20 25203316930 Nguyễn Thị Giang

21 25203302380 Lê Thị Hồng Hạnh

22 25203316846 Nguyễn Thị Hằng

23 25203307493 Nguyễn Thị Bảo Hân

24 25203308499 Trương Thị Thu Hiền

25 25207203124 Nguyễn Thị Thúy Hiền

26 25213311781 Trương Đặng Hiếu

27 25213302310 Nguyễn Huy Hoàng
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BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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7.7 8.9 9.1 9.2 9.4 9.6 9.5 8.3 9.1 7.9 9.3 9.3 9.6 8.6 8.8 9.7 8.6 9.7 9.7 8.4 8.8 7.1 8.3 10 9.3 6.7 8.6 8.9 8.2 9.2 X 8 125 0 0 2 2 130 127 8.5 3.7 1.6%VỚT ĐK THI

6 7.6 5.8 8.1 7.6 7.5 7.3 7.1 7.4 8 7.4 8 7.3 6.9 6.4 9 8.2 8.1 8.8 5.9 7.4 7 8.6 8.7 7.7 4.1 8.2 5.5 5.2 7 X 4.6 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

6.4 6.6 8.3 8.4 7.7 9.6 9.1 7.6 7.1 7 8.8 6.7 6.4 7.9 7.5 8.8 8.3 7.3 8.1 5.8 6.5 7.3 8.1 8.9 8.5 7.4 6.8 6.6 6.6 7.4 7.3 7.1 128 0 0 2 2 130 130 7.6 3.2 1.5%VỚT ĐK THI

9 5.4 8.1 7.4 9.3 9.1 9.2 7.2 7.4 7.8 8.5 7.4 7.9 7.3 6.8 8.6 7.7 8.1 9.1 X 5.1 5.6 9 8.8 7.7 5.3 5.7 8.2 9.2 8.2 8.1 125 3 0 2 5 130 130 7.3 3.1 3.8%VỚT ĐK THI

6.1 5.4 7.4 6.9 6.2 6.8 6.7 6.5 5.8 7.7 7.3 7.8 7 7.2 4.6 8.3 7.7 6.6 8.2 5.5 5.1 5.7 7 6.4 9.1 5.3 7 X 5.5 6.2 5.2 5.7 127 0 0 3 3 130 130 6.8 2.8 2.3%VỚT ĐK THI

7.8 6.7 10 8.7 9.8 9.1 9.5 9.1 8.1 8.8 9.4 9.3 9.5 7.5 7.7 9.1 9.1 8 8.8 8.6 7.7 8.1 8.8 9.3 8.4 6.2 9.2 6.9 7.1 7.8 X 7.2 125 0 0 2 2 130 127 8 3.5 1.6%VỚT ĐK THI

7.6 5.1 8 7.7 7.2 9.2 7.2 6.2 4.8 7 6.9 8.5 5.5 7.2 6.7 8.8 7.5 7.3 8 5.5 7.3 5.7 8.8 7.3 9.4 X 6.8 7.6 7.1 9.2 5.7 5.3 127 0 0 3 3 130 130 7.1 2.9 2.3%VỚT ĐK THI

9.4 5.7 6.7 8.8 8 8.1 7.8 5.8 6.2 8.2 6.8 6.9 8.3 7.2 7.3 8.9 6.6 7.3 8.4 6 6.2 5.3 8.1 8.2 8.2 5.8 5.9 7 7.3 6.4 X 6.6 128 0 0 2 2 130 130 7.2 3 1.5%VỚT ĐK THI

8.5 7 7.5 8.3 8.4 8.4 9.2 7.4 7.3 8.2 8 6.7 7.2 7.6 6.2 9.1 8.2 8.1 8.8 8.6 7.7 5.8 8 7.3 8.5 X 7.9 8.6 8.2 8.9 9.2 7.9 126 0 0 4 4 130 130 7.6 3.3 3.1%VỚT ĐK THI

8.2 6.7 9.2 8.7 8.4 8.8 8.7 6.4 8.4 7.9 7 7.9 9 6.6 8.2 9.3 8.1 7.5 6.2 6.5 6.8 6.3 7.9 9.2 8.8 7 6.7 X 7.4 6.9 8.3 7.9 127 0 0 3 3 130 130 7.6 3.2 2.3%VỚT ĐK THI

8.5 6.6 7.9 7.3 8.4 9.2 7.8 7.6 8.2 9 7.1 6.1 7.2 6.4 7 8.9 7 6.9 8.3 7.5 6.4 7.2 8.4 8.8 8.6 7.1 7.5 6.8 7.9 X X 8.2 125 0 0 5 5 130 130 7.4 3.2 3.8%VỚT ĐK THI

7.8 6.9 7.8 8.6 8.1 8.6 7.4 6.3 7.7 6.9 8.3 6.6 7 6.6 6.8 8.9 6.9 8.7 8.8 7.7 8.4 7.9 8.9 7.3 8.5 6.9 7.1 7.5 7.5 9.4 8.5 7.1 128 0 0 2 2 130 130 7.7 3.3 1.5%VỚT ĐK THI

8.9 7.8 9.3 8.6 7.5 9.1 8.7 8.7 9.1 9.2 8.9 9 9.5 9.4 8.9 9.5 9.5 9.5 9.4 8.2 9.3 8.9 8.8 9.6 9 8.7 8.4 9 8.7 8.9 8.3 8.6 130 0 0 2 2 132 132 8.6 3.8 1.5%VỚT ĐK THI

5.7 4.4 7.3 7.7 7.4 7.9 8.3 7.2 6.9 7.9 6.8 7.6 6.1 5.5 6.4 7.7 6.9 6.9 6.6 6.4 5 5.4 9.2 8.2 8.1 X 8 6.1 5 6.2 6.2 5.3 125 0 0 2 2 130 127 6.8 2.7 1.6%VỚT ĐK THI

5.1 4.3 8 7.6 6.5 8.2 5.7 6.2 7.6 6.6 7.1 9 7.5 7.9 6.2 7 6.9 7 7.8 6 4.8 5.1 8.9 7.3 8 X 8.5 7.3 6 6.5 5.2 5 125 0 0 2 2 130 127 6.8 2.8 1.6%VỚT ĐK THI

7.4 8.2 9 8.9 8.8 8.7 8.3 9.3 9.2 8.1 9 9.7 8 8.9 8.4 9.8 9.6 8.9 9.4 8.2 8.2 7.3 8.9 8.2 7.8 8 7.8 7 8.9 7.7 9 129 1 0 0 1 130 130 8.1 3.5 0.8%VỚT ĐK THI

6.1 4.8 5.4 6.4 5.4 5.7 6.8 5 7.1 6.5 4.3 7.2 6.4 6.9 5.5 8.5 6.4 7.3 8 5.8 5.8 4.7 8.2 8.2 9.3 4 6.6 6.3 6.4 6.1 6.2 X 126 0 0 4 4 130 130 6.3 2.4 3.1%VỚT ĐK THI

7.4 8.3 9.1 8.7 8.5 9.4 9.8 9.8 9.7 8.9 8.8 9.5 8.7 8.1 9.4 9 9.4 9.1 9.3 8.7 9.1 7.9 8 9.1 6.9 8.9 8.3 8.6 9.1 8.7 9.1 127 3 0 2 5 132 132 8 3.5 3.8%VỚT ĐK THI

7.5 8 6 6.8 5.9 7.4 5.3 7.3 8.2 6.2 7.5 5.5 5.6 5.3 6.3 7.7 7.7 8 8.3 5.5 7.5 5.4 8.9 8.1 7.7 5.4 6.6 6.6 X 5.8 7 4.9 125 0 0 5 5 130 130 6.7 2.7 3.8%VỚT ĐK THI

7.7 7.7 9.5 6.4 9 7.9 8.6 7.4 7.6 8.6 8 8.4 6 8.3 6.8 8 8.1 8.2 8.6 5.3 6.1 7.9 8.3 8.4 8.7 X 5.3 7.5 7.3 8.1 X 5.8 125 0 0 5 5 130 130 7.3 3.1 3.8%VỚT ĐK THI

6.4 5.1 7.3 7.2 6 7.8 5.4 5.5 7.2 4.2 6.1 7.1 4.8 6.4 7 5.3 6.8 8 7.9 4.9 7.7 7.3 8.2 8.2 7.6 X 7 4.5 6.7 4 X 6.9 123 2 0 5 7 130 130 6.4 2.6 5.4% KHÔNG ĐỦ

X 8.8 9.3 8.2 8.8 8.9 9.4 7.6 6.6 9.8 8.9 7.4 8.4 7.6 X X 7.5 X 7 X 8.1 9.1 8.5 X X 85 19 0 25 44 129 129 5.3 2.3 34.1% KHÔNG ĐỦ

X X 7.7 7.3 6 7.1 7 5.6 5.2 5.1 5 7.9 7.9 6.8 7.7 5.7 7.3 7.7 7.9 7.5 4.5 7 7.6 8.2 9.5 X 6 X X 4.8 X 4.3 114 0 0 16 16 130 130 6.2 2.5 12.3% KHÔNG ĐỦ

5 5.1 5.2 6.7 7.7 6.5 6.5 5.4 6 5.6 6.1 6.1 5.1 6.4 4.9 7 6.4 7.4 7.4 5.8 5.4 5 8.8 9 7.9 5.3 5.5 X X 5.8 4.5 X 115 2 3 10 15 130 130 5.8 2.2 11.5% KHÔNG ĐỦ

X 6.1 6 5.5 7.6 5.6 6.7 6.4 7 6.5 5.9 X 5.6 4.7 7.1 4.7 0 X 4.7 5.5 7.4 9.1 7.6 0 X 5 X 98 13 5 14 32 130 130 4.8 1.9 24.6% KHÔNG ĐỦ

X X 7.2 6.2 6.1 6.5 5.1 7.4 5.8 7.2 6.1 6.3 6.3 5.9 6.8 6.4 6.1 5.9 8.8 X 6.6 9 8.9 8.8 8.6 4.2 X X X 0 103 5 4 18 27 130 130 5.4 2.1 20.8% KHÔNG ĐỦ

9.6 9.6 8.8 9.8 9.3 X 9.4 X 9.6 10 X X 9.1 48 62 2 17 81 129 129 3.2 1.4 62.8% KHÔNG ĐỦ

7.6 5.8 8.7 6.7 8.6 8.4 7.6 7.3 6.3 8.1 7.5 7.3 5.5 7.3 7.7 8 8.1 7.6 7.8 6.3 6.9 6.2 9 9 8.5 X 5.8 6.9 X 6 X 5.8 122 0 0 8 8 130 130 7 3 6.2% KHÔNG ĐỦ

X 7.5 6 7.4 5.9 7.5 6.1 5.9 7.2 6.6 0 5 7 5.9 8.1 6.1 6.6 X 5.9 9.7 8 8.9 4.3 4.6 0 0 94 17 9 6 32 129 126 5.1 2 25.4% KHÔNG ĐỦ

4.5 6 8.1 6.8 7.3 8.8 7.1 6.3 4.9 4.9 5.8 7 7.2 7.1 6.3 7 6.6 6 6.7 4.6 6.3 6.7 7.6 8.9 8.2 0 4.8 0 6.6 0 0 0 115 0 15 0 15 130 130 6.1 2.5 11.5% KHÔNG ĐỦ

5.6 X 5.8 5.3 7.1 6.3 7 4.6 5.9 8 4.3 8.3 6.8 6.1 6.4 X 7.3 6.3 6.2 X 5.8 X 8.7 8.7 7.6 5.8 5.4 4.7 0 109 8 2 11 21 130 130 5.7 2.3 16.2% KHÔNG ĐỦ

6.9 6.7 7.9 6.9 6.4 5.9 4.7 6.6 9.3 7.8 7 8.3 8.8 6 7.9 7.6 7.3 7 8.8 6.4 8.8 8.4 8.5 9.8 8.7 X 7 5.3 6.4 8.5 X 5.9 121 4 0 5 9 130 130 6.7 2.7 6.9% KHÔNG ĐỦ

X 5 6.8 4.1 5.3 5.3 7.3 4.7 6.3 6.2 7.6 4.2 6.5 7.3 6.6 5 0 8.2 X 5.3 4.9 7.6 8.2 7.3 X X 5.5 4.2 101 13 3 12 28 129 129 5 2 21.7% KHÔNG ĐỦ

4.3 5.6 6.8 6 8.3 7 8.3 6.5 4.7 6.6 6.2 7 6.6 0 6.6 7.1 6.3 6.9 8 5.3 X 7.7 8.2 6.5 4.5 4.8 106 16 2 6 24 130 130 5.5 2.2 18.5% KHÔNG ĐỦ

5 5.6 6 5.7 5.9 5.5 6.3 5.6 7 4.2 7.5 7 7.7 6 5.1 8.6 5.8 6.7 7.6 7.3 7.6 6.7 7.5 9.6 7.8 4.7 6.5 X 4.8 X 4 5 121 0 3 6 9 130 130 6.1 2.4 6.9% KHÔNG ĐỦ

7.3 4.5 7.6 5.4 7.1 8.6 5.2 5.5 5.9 5.7 6.2 5 5.1 5.4 5.5 6.8 5.8 4.8 7.1 4.2 4.5 5.4 8.4 8.2 8.6 4.1 X X 4 X 114 6 0 10 16 130 130 5.5 2.1 12.3% KHÔNG ĐỦ

5.1 5 5.6 6.4 6.1 5.1 6.4 5.9 6.4 5.3 5.5 8.2 5 5.5 5.7 5.9 5.2 6.5 6.1 X 5.8 5.4 7.7 9.1 7.4 6.3 5.5 5.2 7 120 7 0 3 10 130 130 5.8 2.2 7.7% KHÔNG ĐỦ

5.4 5.6 8.3 6.8 7.5 8.7 5.5 5.5 5.2 6.5 5.2 7 8.5 6.9 6.2 7.9 7.7 7.6 8.8 6.6 7.1 7.5 9.3 8.9 7.4 4.5 7.1 4.3 X X X 5.2 122 0 0 8 8 130 130 6.5 2.7 6.2% KHÔNG ĐỦ

6.6 X 9.2 7.7 8.2 8.3 8 7.5 6 6.4 6.5 7.6 6.1 5.4 7.1 8.4 7 6.6 7.4 5.9 5.9 7.2 7.9 8.2 8.7 X 5.2 5.3 6.4 X 7.6 5.6 122 0 0 8 8 130 130 6.8 2.8 6.2% KHÔNG ĐỦ

X 4.2 7.3 5.9 6.3 8.4 6.9 4 5.6 5.9 4.5 4.2 7.1 5.8 5.7 7.8 6.1 5.8 8.1 6.6 4.4 4.6 7.8 9 7.7 X 5.1 5.1 X 6.6 7 5.4 121 0 0 9 9 130 130 5.9 2.2 6.9% KHÔNG ĐỦ

4.7 5 4.3 5 6.3 6.1 7 4.9 6 5.4 4.3 5.6 7 6.7 7.6 8.2 8.4 8 7.7 4.5 7.2 6.5 6.8 8.6 8.5 4.8 0 0 4.8 110 7 9 4 20 130 130 5.5 2.2 15.4% KHÔNG ĐỦ

X 5.1 4.5 6.7 5.2 5.7 6.2 5.3 5.3 7 5.6 4.9 6.1 6.7 5.9 7 6.3 5.5 7.5 5.9 5.1 6.2 8.3 8.2 8.7 4.6 5.4 X 4.1 X 7.1 5.4 118 0 0 12 12 130 130 5.8 2.2 9.2% KHÔNG ĐỦ

7.1 5.4 7.9 8.1 5.7 7 8.5 6.7 6.8 5.9 9 8.5 6.6 7.7 7.7 7.9 7.9 7.7 7.7 5.7 5.8 6.8 8.2 8 8.2 4.8 6.7 7.1 X 6.1 5.7 118 7 0 5 12 130 130 6.3 2.6 9.2% KHÔNG ĐỦ

6.4 5.3 4.5 6 8.9 5.8 5.6 6 7.2 X 6.9 5.6 4.3 X 6.9 5.9 0 X 6.9 0 4.5 0 0 69 27 16 16 59 131 128 3.3 1.3 46.1% KHÔNG ĐỦ

DIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 6-2023



BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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28 25213304735 Võ Quang Huy 6.1 7.4 7.6 7.2 4 6.3 8.6 8.5 8.5 7.5 9.4 8 8.8 7.9 5.7 6.9 8.6 7.2 9.1 8.7 7.5 7.4 8.5 8.3 4.7 8.2 4.8 4 7.7 4.8

29 25217105430 Nguyễn Ngọc Huy 5.5 6.9 6.6 8.2 8.4 7.2 7 7.1 7.6 7.1 6 5.3 8.5 7.2 6.5 7.8 8.1 7.3 8.3 7.6 8.6 8.9 7.8 5.2 0 4.7 0 5.3 5.6

30 25213312295 Huỳnh Tuấn Kiệt 6.2 7.2 7.4 7.9 6.9 7.8 0 6.1 4.6 X 7.6 8.2 7.5 7.2 6.2 7.8 X 6.7 8 X 4.5 7 X 0

31 25203307253 Võ Thị Thùy Lan 8.1 8.3 7.3 8.8 7.5 7.6 8.2 9.2 7.3 7.2 6.8 6.9 7.6 7.6 9.3 8.9 7.1 9 9.4 9.3 9.3 9.2 8.4 6.4 5.9 6.8 X 5.7

32 25213305686 Tôn Đức Phước Lâm 7.9 8.5 7.7 8.4 7 7.8 7.6
P 

(P/F
7 6.8 6.6 8.3 8.6 8.2 8.1 8.4 6.1 7.2 8.7 8.5 8.9 8.4 7.9 X 9.4 8.8

33 25203309123 Nguyễn Thị Kim Lệ 6.3 8.6 5.7 7.1 8.7 7.1 8.2 0
P 

(P/F
7.8 6.9 8 7.4 7.6 8.6 8.2 8.4 0 8.2 8.5 8.5 8.4 5.5 4.5 7.5 4.4 8.8 5.7

34 24203208055 Nguyễn Thị Mỹ Liên 6.3 6.9 5.9 9.2 7 7.7 8.7 9.5 6.5 7.2 8.4 7.1 8.2 9.4 8.4 8.7 7.7 7.1 9.2 7.9 7.6 9 8.3 8.8 X 8.1 8.6 7.9

35 25213308006 Võ Khánh Linh 8 8.9 7.4 7.9 9.3 8.1 9 8.9 7.8 7.4 7.1 7.6 8.3 7.8 8.6 8.3 5.3 8.6 X 7.3 8.5 9.2 8.9 8.1 7.1 6.9 7.4 7.6 8.5

36 25203302814 Nguyễn Thị Ly 5.5 7.2 7.6 6.4 5.5 7.3 7.2 7.7 4.1 8.6 7 8.2 5.9 8.5 6.9 7.7 9 9.1 8.6 7.9 8.5 7.7 7.2 6.9 X 6.5 5.9 7.1 6.9

37 25203316404 Bùi Thị Thanh Mai 7.9 8.1 7.1 8.5 6.4 8.4 9.4 8.7 4.5 7.9 6.6 6.6 7.3 7.4 6.1 8.4 9.4 8.8 8.6 8.2 8 8.8 7.9 7.7 8.9 5.8 5.8 7.3

38 25203312764 Đào Thị Hải Minh 5.9 8.4 7.8 9.1 6.8 5.4 8.1 6 5.1 7.2 5.3 8 7.3 7.7 9.5 8.5 7.8 9.9 9.1 8 9.2 9.1 8 5.5 4.9 4 4.5 X 7

39 25213308413 Đinh Phan Quang Minh 6.1 8 7.5 9.1 5.1 7.1 8 8.2 5.7 8.7 7.7 6.5 7.3 8.6 8.6 5.4 5.1 5.6 8.9 9 8.8 9.5 7.9 8 4.1 4.4 0 6.5 5.7

40 25203107615 Dương Tiểu My 8.2 8.1 8.4 8.2 6.2 6.9 6.1 7.5 0 8.2 7.2 6.9 7.9 8.4 7.7 5.4 8.7 8.9 5.7 8.4 9.8 9.2 8.4 6.4 6.7 4.7 4.8 7.5

41 25203305197 Nguyễn Trà My 6 8.2 7.5 7.9 4.2 6 6.2 6.1 4.9 8 6 7.6 7.2 6 8.5 8.4 7.9 9 8.8 6.7 8.7 9.2 7.1 4.6 X 5 0 7

42 25203305934 Phạm Thị Khánh Na 8.2 7.9 8.4 7.8 5.7 7.5 6.9 6.4 5.4
P 

(P/F
7.2 8.3 7.9 9.1 7.5 0 8.9 6.4 8 6 8.5 9.2 9.2 8.3 4.5 X 6.5 4.6 4.6 5

43 25203300125 Tôn Nữ Hoàng Ni 6.6 8.1 7.9 6.8 4.8 8.1 8.1 7.6 4.3 7.5 7.7 7.5 6.3 4.9 6.5 8 6.7 8.3 9.1 8.8 7.1 8.6 9 4.2 7.2 7.9 5.8 X 5.2

44 25203300726 Trần Thảo Ngân 8.7 9.1 7 8.7 7 5.1 8.7 8.3
P 

(P/F
9.4 7.1 8.6 9.4 8 7.2 8.9 7.2 8.4 9.2 8.7 9.1 8.4 8 7.3 7.6 6.2 8.8 6.2

45 25203303405 Lê Thị Thảo Ngân 8.4 8.5 6.4 9.9 8.5 7.2 9.6 9.2 8.5
P 

(P/F
7.7 6.1 8.3 6.4 5.1 6.3 6.1 7.9 6.5 7.1 8.5 9.1 8.4 6.5 6.7 5 4.6 X 6

46 25203313073 Vũ Thị Kim Ngân 7.9 7.8 8.7 9.6 8.1 7.7 8.7 9.1 6.2 7.5 8.2 7.8 6.3 8.8 6.1 8.2 7.5 9.1 8.9 7.5 9.4 9.1 7.6 7.7 7.2 6.8 X 8.6

47 25203307850 Nguyễn Trịnh Mỹ Nghi 7.6 8.9 7.9 8.1 7.6 7.5 6 5.3 X 7.3 8.1 6 8.2 7.1 7.2 6.7 7.9 7.3 8.8 8.1 8.9 8.9 8.6 6.9 X 4.3 5.1 7.6 7.7

48 25203315900 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7.8 8.1 7.7 5.1 7.1 6.8 8.6 8.7 7.9
P 

(P/F
6.1 4.9 8.3 4.7 6.7 8.4 8.1 8.6 9 7.5 7.2 7.9 7.4 4.5 4.6 4.6 6 6.4 X

49 25207105494 Võ Lê Hà Ngọc 5.7 7.8 7.5 8.1 6.2 8.8 7.1 6.5 4.7 8.8 7.2 8.5 8.1 8.1 8.3 8.3 7.2 9.3 8.1 7.5 8.8 7.5 7.7 5.6 X 6 0 6.1

50 25203307640 Nguyễn Hà Phương Nguyên 7.9 8.4 8.6 8.8 5.1 7.1 7.6 8.1 4.8 8.9 7.9 7.6 8.5 7.6 8.4 7.4 7.2 8.5 9.1 8.3 9.5 9.7 7.3 4.6 7.3 5.9 4.7 X

51 2220716901 Huỳnh Ánh Nguyệt 8.6 8.7 9.3 6.1 8.3 6.1 8.3 6 6.7 7.5 8.7 8 6.8 9.2 6.9 7.7 8.7 8.1 6.7 9.2 9.2 9 9.3 9 7.7 7.3 7.5 7.7 X X

52 25202700538 Lê Thị Thùy Nhi 8 7.1 7.9 8.1 8.5 8.5 9.1 7.8 8.1 6.5 6.8 8.1 9.2 7.3 6.5 9.1 6.1 6.5 6.8 8.1 9.4 9 8 8.7 X 8.7 8.3

53 25203301691 Nguyễn Thị Yến Nhi 7.7 8 4 7 X 0 X 7.2 7.2 5.6 6.9 8.3 6 7.7 9.3 8.5 8.9 8.9 8.4 8.5 6.2 X

54 25203303250 Võ Huỳnh Thu Nhi 7.6 7.5 6.9 6 7 8 6.5 5.7 5.2 7.4 6.7 8.9 8.1 6.6 7.6 8.2 9.1 6.2 8.6 5.5 5.3 0 4.3 0 5.3

55 25203308834 Nguyễn Trần Bảo Nhi 8 8.1 8.3 7.9 4.4 8.2 8.4 7.9 6.3 8.2 6.7 8 8.1 8 8.8 5.4 6.7 9.7 7.4 8.6 9.1 8.6 8.1 5.2 5.5 4.4 0 4.9

56 25203310181 Đinh Ngọc Thảo Nhi 4.2 8.6 7.1 6 6.4 6.5 9.1 8.2 5.7
P 

(P/F
8.2 8.7 8.1 8.8 5.1 8 8.1 7.9 6.9 9 8.1 9.5 5.8 4.9 X 5.3 4.2 0

57 25203315809 Nguyễn Yến Nhi 6.1 8.5 6.7 6.8 7.7 9.3 9.6 8.9 7.7 9 7.4 6.4 7.9 4.8 8 4 6.8 8.6 5.7 9.3 6 8.4 8.3 4.9 X 8.2 0 0

58 25203317680 Nguyễn Thị Lê Nhi 8.3 7.6 6.2 6.7 6.3 6.9 7.3 4.4 6.2 8.2 4.8 4.7 4.7 6.5 6.7 5.4 5.5 4.9 7.9 6.8 8.6 8.6 6.8 X

59 25213310202 Trần Minh Nhi 6.3 7.9 7.3 8.8 6.3 7.8 8.9 8.1 6.6 7.3 5.8 7.3 7.6 8 9.9 6.1 8.5 5.3 7.7 9.4 8.9 4.7 7 X 8.2 0 X 5.2

60 25203309985 Hoàng Thị Mỹ Nhung 8.7 6.9 8 6.1 4.6 6.7 8.6 6.5 X 6.9 7.5 5.4 7 7.7 8 8.6 7.9 7.7 8.1 9.3 9 8.5 7.5 5.8 X 6.3 6.1 X 8.7

61 25203113532 Lê Thị Kiều Oanh 8.1 7.7 8.4 8.5 8.1 8.2 9.2 7.9 7.2 8.2 9 8.7 8.7 8.3 8.5 8.2 8.1 8 9 8.6 9.4 8.8 8.7 6.2 6.4 4.7 6 5 X

62 25203308368 Trần Thị Kiều Oanh 8.3 7.2 7.6 6.2 6.9 7.9 8.2 4.5 8.2 8.4 8.7 8 7 8.3 6.7 8.7 8.9 8.9 8.2 6.2 6.4 5.6 5.5 5.8

63 25203316841 Trần Thị Ngọc Oanh 7.8 8.3 9 9.2 6.5 6.8 8.8 8.9 7.9 9 6 8.5 6.7 8.4 9.1 8.4 6.4 9.3 9.1 9.3 9.1 9 7.7 4.5 6.7 7.5 5.2 8.8 6.4

64 25213303359 Cao Hồng Phong 7.5 8.1 6.6 6.4 7.1 7.2 7.9 8 5.1 8 7.6 8.1 7.8 7.2 5.9 8.4 8.7 9.1 7.3 8.5 8.1 9.4 7 4.4 5.6 6.7 4.3 5.9

65 25203309894 Tạ Bảo Phúc 7.6 8.2 7.7 6.3 7 5.9 8.3 6.9 7 7 7.2 8.4 8.2 5 6.6 7.1 6.7 8.4 9.1 8.7 8 7.9 8.8 6.4 X 6.1 4.6 9.1 4.9

66 25203302555 Nguyễn Thị Minh Phương 7.9 8.7 7.6 4.9 8.6 X 8.5 X 5.3 5.5 7.3 8.5 8.2 6.9 8 6.8 7.1 8.4 8.9 8.6 7.2 4 5.2 7.1 4.9

67 25203302869 Đặng Thị Kim Phương 8.1 7.7 4.3 7.3 6.7 6 7.4 8.5 8.5 6.4 6.2 7.7 7.7 8.2 8.7 6 8.4 8.1 9.2 9.3 6.3 8.7 9.2 7.7 5.4 7.8 7.6 4.7 X 5.1

68 25203310270 Nguyễn Anh Phượng 8.1 7.1 7.4 9.6 9.4 8.8 X 7.8 7.2 6.2 8.2 6.7 6.3 8.7 7.7 7.8 6.9 7.2 8.2 8.1 9 6.7 4.3

69 25213317512 Nguyễn Bùi Quảng 4 7.1 4.1 8.3 7.3 4.5 7.9 7.9 6.5 7.9 8.1 6.6 7.1 4.8 8.4 8 6.6 8.7 8.1 7.5 7 8.4 6.5 5 6.7 4.2 5.6 X

70 25213305656 Ngô Trường Quý 8.4 9.2 7.4 8.3 7.5
P 

(P/F
6.2 7 8 9.1 8.4 0 8.6 6.1 5.9 6.4 7.2 8.9 8.9 8.9 6.5 7.8 7.5 5.5 X 6.9

71 25203100590 Cao Thị Kim Quyên 4.5 7.8 7.4 5.8 6.6 7.4 8 7.1 8 6.1 7.1 8.2 6.8 7.1 6.5 7.9 8.8 7.2 7 8.8 8.1 6.3 7.3

72 25203313815 Lê Thị Lệ Quyên 4.9 9 5.9 6.5 7.3 8.1 8.1 7.2 4.1 8.8 4.6 7.9 6.5 5.2 8.7 8.4 6.7 9.3 7.6 7.5 7.1 8.9 8.2 7.9 4 X 4.2
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

28 25213304735 Võ Quang Huy

29 25217105430 Nguyễn Ngọc Huy

30 25213312295 Huỳnh Tuấn Kiệt

31 25203307253 Võ Thị Thùy Lan

32 25213305686 Tôn Đức Phước Lâm

33 25203309123 Nguyễn Thị Kim Lệ

34 24203208055 Nguyễn Thị Mỹ Liên

35 25213308006 Võ Khánh Linh

36 25203302814 Nguyễn Thị Ly

37 25203316404 Bùi Thị Thanh Mai

38 25203312764 Đào Thị Hải Minh

39 25213308413 Đinh Phan Quang Minh

40 25203107615 Dương Tiểu My

41 25203305197 Nguyễn Trà My

42 25203305934 Phạm Thị Khánh Na

43 25203300125 Tôn Nữ Hoàng Ni

44 25203300726 Trần Thảo Ngân

45 25203303405 Lê Thị Thảo Ngân

46 25203313073 Vũ Thị Kim Ngân

47 25203307850 Nguyễn Trịnh Mỹ Nghi

48 25203315900 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

49 25207105494 Võ Lê Hà Ngọc

50 25203307640 Nguyễn Hà Phương Nguyên

51 2220716901 Huỳnh Ánh Nguyệt

52 25202700538 Lê Thị Thùy Nhi

53 25203301691 Nguyễn Thị Yến Nhi

54 25203303250 Võ Huỳnh Thu Nhi

55 25203308834 Nguyễn Trần Bảo Nhi

56 25203310181 Đinh Ngọc Thảo Nhi

57 25203315809 Nguyễn Yến Nhi

58 25203317680 Nguyễn Thị Lê Nhi

59 25213310202 Trần Minh Nhi

60 25203309985 Hoàng Thị Mỹ Nhung

61 25203113532 Lê Thị Kiều Oanh

62 25203308368 Trần Thị Kiều Oanh

63 25203316841 Trần Thị Ngọc Oanh

64 25213303359 Cao Hồng Phong

65 25203309894 Tạ Bảo Phúc

66 25203302555 Nguyễn Thị Minh Phương

67 25203302869 Đặng Thị Kim Phương

68 25203310270 Nguyễn Anh Phượng

69 25213317512 Nguyễn Bùi Quảng

70 25213305656 Ngô Trường Quý

71 25203100590 Cao Thị Kim Quyên

72 25203313815 Lê Thị Lệ Quyên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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4.7 5.4 8.5 7.2 6.3 8.9 5.5 6.8 7.9 4.7 5.5 8 6.8 7.8 5.3 8.1 8.9 8.3 8.9 8.5 8.8 4.9 9.2 8.9 8.7 X 8.2 X 4.8 5.9 X X 123 0 0 9 9 132 132 6.7 2.8 6.8% KHÔNG ĐỦ

4.9 5.7 7.5 5.8 5.8 6.6 6.2 5.3 5 4.3 8.1 0 6.6 7.8 6.9 8.4 7.9 0 0 6.4 8.6 8.6 8.2 4.9 0 100 16 14 0 30 130 130 5.2 2.1 23.1% KHÔNG ĐỦ

7.1 7.4 6.8 4.9 7.7 7.6 7.4 5.5 0 X X 4.2 4.8 0 X X 0 4.7 X 62 39 10 18 67 129 129 3.2 1.3 51.9% KHÔNG ĐỦ

7.4 8.1 6 8.4 8.7 7.8 9 7.9 8.1 8.9 7.3 9 8.1 7.1 9.2 9.1 9 8.3 9 8.9 8.2 8.5 7.2 9.6 6 8.2 X X X 6.8 X 114 3 0 12 15 129 129 7.1 3 11.6% KHÔNG ĐỦ

8.6 7.4 6.9 7.8 8.1 7 9.6 7.6 9 8.1 7.7 9 5.1 8.5 6 8.5 8.3 8.5 8.8 6.7 7.3 7.4 6.8 8.2 8.9 6.4 7.2 7.1 6.7 7.8 8.1 7.8 118 6 0 2 8 129 126 7.3 3.1 6.3% KHÔNG ĐỦ

6.5 X 7.9 7.7 8.6 9.9 8.8 6.7 8.2 7.3 8.7 7.8 7.9 6.9 8.1 8.8 7.4 7.8 7.6 4.7 6.2 6.8 8.1 9.1 0 X X 4 X X X 6.4 104 2 5 16 23 130 127 6 2.5 18.1% KHÔNG ĐỦ

X X 6.8 8.6 7.6 8.9 8.8 8.8 9 8.2 9.2 7.4 8.6 7.4 6.9 X 8.9 8.2 9.5 8.3 8.1 X 9.6 8.2 8.6 X X 7.2 104 9 0 17 26 130 130 6.5 2.8 20.0% KHÔNG ĐỦ

6.7 6.9 8.9 9.1 8.1 9.1 8.7 9.5 8.1 8.1 9 8.6 7.9 9.3 7.4 8.5 7 8.8 8.7 X 8.4 5.8 8.3 9.3 7.8 6 X 8.5 8.1 8.9 8.1 120 3 0 7 10 130 130 7.4 3.2 7.7% KHÔNG ĐỦ

7.2 6.3 4.3 5.2 5.1 5.5 6 5.5 6.3 6.6 6.7 7.2 6.4 7.5 7.5 7.5 8.9 7.1 8.6 6.8 5.8 5.7 8.9 8 7.7 7.5 X 5.6 X 8.3 6.7 120 2 0 8 10 130 130 6.4 2.6 7.7% KHÔNG ĐỦ

6.9 6.4 8.3 7.8 8.3 8.6 8.5 7 7.8 7.2 8.2 8.2 8.2 7.2 X 7.4 8.5 8.5 8.4 8.7 X 7.7 9.1 8.2 8.1 6 7.5 6.4 6.1 6.8 7.3 122 4 0 4 8 130 130 7.1 3 6.2% KHÔNG ĐỦ

6.8 5 6.8 7.8 8.7 7.9 8.1 5.8 7 7.4 6.7 5.1 6.6 4.8 6.9 8.9 8.1 7.6 7.4 4.9 8.3 7.6 8.7 8.2 7 X 4.6 5.1 0 X 4.8 119 2 3 6 11 130 130 6.4 2.6 8.5% KHÔNG ĐỦ

6.1 4.9 4.2 8.2 5.6 7 5.6 6.1 5.6 7.6 6.4 4 6.3 5.8 7.3 7.9 7.9 7.7 7.7 5.9 6.6 5.9 7.8 10 8.8 5.7 0 0 4.1 4.6 115 6 9 0 15 130 130 6 2.4 11.5% KHÔNG ĐỦ

5 4.8 8.4 6.7 9 7.2 8.3 7.3 7.7 7.4 7.6 7.2 5.1 5.8 6.2 7.1 7.1 7.5 7.1 5.4 5.7 7 7.6 8.7 8.7 X 4.1 0 X 6.5 0 0 114 2 9 5 16 130 130 6.2 2.5 12.3% KHÔNG ĐỦ

4.6 4.1 4.6 7.4 6 5.7 6.9 6.2 5.7 5 6.4 5.2 4.2 5.6 6.1 6.2 5.6 7 5.8 4.9 4.7 5.2 6.8 7.3 0 0 4.2 X 4.1 X 0 110 4 8 8 20 130 130 5.3 2 15.4% KHÔNG ĐỦ

7.1 0 4.9 6.7 7.3 6.1 7.4 4.6 5.9 7.4 4.9 5.1 X 6.1 6.9 6.7 6.2 7.6 4.4 5.1 4.5 8.4 8.7 4.8 0 4.1 4 0 0 0 106 3 14 4 21 130 127 5.5 2.2 16.5% KHÔNG ĐỦ

7.1 5.7 8.7 7.5 6.4 8.7 6.8 5.7 8.1 5.9 6.4 8.5 7.3 6.2 7.6 7.3 6.7 7.4 6.7 6.8 6 8.9 8.4 8.2 8.7 X 6.1 4.3 X 6 X X 120 0 0 10 10 130 130 6.4 2.6 7.7% KHÔNG ĐỦ

8.6 5.6 8.7 9 9.5 9.9 8.7 7.8 7.4 7.5 8 8.4 7.9 6.8 6.3 9 7.5 7.8 8 7.2 6.4 7 9 9.1 9.2 X 7.9 7.9 6.4 6 6.9 120 5 0 2 7 130 127 7.4 3.2 5.5% KHÔNG ĐỦ

6.5 5.4 5.8 8.3 9.2 8 7.9 7.4 6.3 7.2 5.2 6.1 6.9 5.7 6.5 7.7 6.7 8.6 8.6 5.8 5.7 4.7 9.4 9.1 7.9 6 6.2 6.1 X X 5.9 118 3 0 6 9 130 127 6.5 2.6 7.1% KHÔNG ĐỦ

X 7.8 9 7.2 7.6 8.8 7.2 8.8 8.4 7.4 8.2 8.4 8.8 8.1 8.6 8.9 8.9 8.5 9.9 7.5 8.8 9.4 8.8 9.1 8.7 7.7 8.2 X X X X 111 4 0 14 18 129 129 7 3.1 14.0% KHÔNG ĐỦ

6.5 5.4 6.3 7.7 8.9 6.2 6.2 7.2 6.8 7.8 6.4 6.7 7.2 6.3 4.6 7.3 6 6.8 8.6 6.2 6.4 4.1 8.7 8.9 7.3 X 6.7 7.2 0 7 6 5.5 121 0 3 6 9 130 130 6.5 2.6 6.9% KHÔNG ĐỦ

8.1 4.1 8.2 6.3 7.7 8.2 5 5.1 5.7 5.4 5.1 6 4.2 6.3 6.2 6.3 5.8 7.1 8 5.2 5.3 6 8.6 8.1 8.4 4.1 X X 4.8 X 111 6 0 10 16 130 127 5.7 2.3 12.6% KHÔNG ĐỦ

4.7 6.4 5.6 7.2 7.9 5.8 6.8 5.2 5 5.3 7.4 5.6 6.1 6.3 6 5.9 6.2 7.2 7.2 7.1 X 6.6 7.3 9.1 7.7 4.9 4.3 X 0 4.2 5.2 113 4 6 7 17 130 130 5.9 2.3 13.1% KHÔNG ĐỦ

4.7 X 7.6 6.5 7 7 8.1 6.2 7.6 7 5.6 7.9 7.2 6.9 7.1 5.6 6.5 6 7.4 7.7 6.4 X 8.4 9.1 8.4 6 5 4.7 6.6 4.9 118 5 0 7 12 130 130 6.4 2.6 9.2% KHÔNG ĐỦ

X 8 9.3 9.5 9.4 9.5 10 9.2 9.2 8.5 9.8 9.5 9.3 7.8 8.5 8.3 8.9 9.2 9 6.9 8 9.1 9.4 9.1 9.3 X 8.1 8.9 8.8 9.1 X X 122 0 0 11 11 133 133 7.7 3.3 8.3% KHÔNG ĐỦ

X X 8.1 9 7.4 8.8 9 8.9 8.7 8 8.9 9 8.5 8.4 8.5 X 9.5 8.6 9.8 X X X 9.8 8.7 X 93 19 0 18 37 130 130 5.9 2.6 28.5% KHÔNG ĐỦ

4.6 4.5 5.6 5.4 6.5 5.8 7.7 4.4 5 5.7 X 6.1 6.8 X 4.7 X X X X 67 42 2 18 62 129 129 3.4 1.4 48.1% KHÔNG ĐỦ

4.2 5.4 7.5 7.6 8 7.7 6.1 5.1 5.3 5.7 5.9 7.2 5.1 4.4 6.2 6.6 6.4 5.5 7.2 5.5 6.1 4.9 9.1 8.7 8.9 0 0 0 X X 100 13 13 4 30 130 130 5 1.9 23.1% KHÔNG ĐỦ

5.1 5.8 5 6.4 7.4 7.1 7.5 6.2 6 6.2 5.4 6.1 6.1 5.3 4.7 8.1 6.3 7.8 7.2 X X 7.5 9 8.2 8.6 4.4 4.6 4.2 6.6 X 114 7 3 6 16 130 130 6 2.4 12.3% KHÔNG ĐỦ

X X 7.8 6 6.7 8.5 5 6.4 4.5 4.9 5.7 5.8 6 7.2 4.8 8.3 6.9 6.2 7.7 6.1 5.6 6.1 9.2 9.1 8.7 6.7 X 102 14 2 9 25 130 127 5.5 2.2 19.7% KHÔNG ĐỦ

X X 7.5 5.4 8 8.6 5.5 7.2 7.1 6.1 6.1 4.7 4.9 0 6.9 X 5.1 7.4 7.8 5.8 X 8.3 9.3 8.4 91 21 7 11 39 130 130 5 2 30.0% KHÔNG ĐỦ

X 5.1 5.9 5.1 6.8 X X 4.5 X 0 X 8.2 9.5 4.5 62 52 2 13 67 129 129 3 1.2 51.9% KHÔNG ĐỦ

X X 5.2 5.6 4.7 6.4 5.2 5 7.9 5.2 6.6 6 6.4 4.5 6.3 5.9 7.8 7.1 5.6 5 7.1 7.6 8.7 7.2 0 4.1 X X X X 101 6 4 19 29 130 130 5.2 2.1 22.3% KHÔNG ĐỦ

7.7 8.5 6.4 7.7 8 7.2 7.7 7.2 8.9 5.3 6.4 6 4.8 6.4 4.6 8.1 6.4 4.2 6.3 6.7 6.3 4.2 7.5 8.2 7.4 5.8 X 7.6 9.5 8.7 9.2 120 2 0 8 10 130 130 6.6 2.7 7.7% KHÔNG ĐỦ

5.4 6.5 6.1 7.3 6.3 7.3 6.8 5.8 7.7 6.1 6.2 7.3 7.2 7 5.5 8.4 6.2 7.5 6.4 X 6.2 7.5 6.9 8.2 7 5.9 6 5.9 5.8 6 X 121 3 0 6 9 130 130 6.7 2.8 6.9% KHÔNG ĐỦ

X X 5 5.8 5.4 5.8 6 5.7 7.5 5.6 5.6 4.7 X 5.2 5.6 8 5.8 6.7 X X 6 8.4 9.1 8.9 5.9 X 0 6.3 5.3 95 18 3 14 35 130 130 4.9 2 26.9% KHÔNG ĐỦ

5.5 5.7 4.5 8.2 6.2 6.7 7 5.4 5.4 7 6.2 7.7 5.7 5.3 6 6.9 8.2 8.6 8.8 5.5 9.6 8.3 6.5 7.3 9.4 4.9 5.4 7.5 X X X 4.8 122 0 0 8 8 130 130 6.8 2.8 6.2% KHÔNG ĐỦ

7.4 4.1 7.4 5.3 6.1 8 5.9 6.4 7.2 4.7 4.9 7.6 5.5 6.4 6.9 7.3 6.3 7.5 7.9 6.4 X 4.7 8.3 9.1 7.5 X 5.4 X X X 4.5 113 4 0 13 17 130 130 5.9 2.4 13.1% KHÔNG ĐỦ

6.9 6.7 7.2 8.4 7.7 9.2 8 6.6 6.8 6.7 6.2 6.3 7.5 5.9 6.2 7.8 6.8 6.8 8.9 6.4 6.1 7.2 8.5 8.7 7.3 4.4 5.4 5.9 X X 4.8 5.5 122 0 0 8 8 130 130 6.5 2.7 6.2% KHÔNG ĐỦ

4 4.5 7.5 6 7.9 8.6 7.7 7.3 7.2 4.6 X 5.8 8.6 7.2 X 7.9 6.8 7.8 9.2 6.2 7.1 8.9 8.5 7.6 X 4.9 0 4.9 99 17 3 11 31 130 130 5.3 2.2 23.8% KHÔNG ĐỦ

5.3 6.2 7.3 5.7 6.6 7.4 5.7 5.8 4.8 5.8 6.7 7 X 8.2 5.9 8.4 7.3 7.1 4.8 8.3 6.2 9.7 7.4 4.9 4.9 6.7 X 4.2 118 8 0 5 13 131 131 6.1 2.5 9.9% KHÔNG ĐỦ

9.1 8 7 9.2 7.9 5.8 4.3 8.1 5.9 7.6 7 6.2 X 8.5 4.7 6.6 9.1 8.1 82 43 0 4 47 129 129 4.7 1.9 36.4% KHÔNG ĐỦ

4.8 X 7.8 4.8 6.3 9 6.6 5.5 6.9 5 5.6 4.7 5.5 6.7 4.1 X 6.3 6.3 5 5.4 4.5 X 8.1 9 7.5 7.3 4.3 X 108 10 0 12 22 130 130 5.3 2.1 16.9% KHÔNG ĐỦ

5.3 5.8 6.5 6.7 5.8 8.1 7 6.5 4.7 7 4.7 8.4 8.8 6.2 8.2 8 5.5 7.7 7.3 6.3 9 8 7.5 8.9 8.9 X 7.2 6.3 6.7 7.7 X 4.6 114 6 2 5 13 130 127 6.4 2.6 10.2% KHÔNG ĐỦ

0 0 8 7.3 6 7.1 8 6.8 6.7 7 4.2 8.6 7.2 5.8 5.9 8.9 6.6 6.4 6.3 6.2 0 0 8.3 9.6 0 90 27 12 0 39 129 129 4.9 2 30.2% KHÔNG ĐỦ

4.1 4.2 4.1 7.9 5.5 5.5 4.9 5.6 5.3 7 4.8 4.7 7.5 5.3 6.6 8 6 5.9 8.4 6.3 5.7 6.8 6.8 8.2 8.6 X 6.3 0 5.2 0 112 7 5 5 17 129 129 5.6 2.2 13.2% KHÔNG ĐỦ
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73 25203316092 Trần Thị Thu Quyên 7.9 9.3 6.9 5.6 6.2 6.8 6.5 8.5 6.1 7.3 7.7 8.5 8.3 4.4 8.5 8 8.7 8 9.3 8.6 4.9 9.3 5.5 5.9 4.7 6.3 5 9.4 4.5

74 25203317286 Phạm Thị Kiều Quyên 6.4 7.7 6.8 5.8 6.4 7.3 6.8 6.1 0 8.6 8 5.9 5.5 4.6 4.7 7.7 7 9 7.6 8.3 8 8.7 7.3 4.8 6.6 5.8 0 0

75 25203317187 Nguyễn Như Quỳnh 6.8 8.1 6.4 8.2 6.7 7.4 9.4 8.1 7 8.9 6.4 7.8 6.7 6.1 7.8 8.8 5.9 6.2 8.7 8.7 8 8.7 8 5.3 8.2 7 5.9 X 7.4

76 25213305195 Nguyễn Trường Sơn 5.9 9.2 7.1 6.2 7.1 8.5 6.6 7.5 0
P 

(P/F
7.9 5.1 6.6 4.6 5 6.7 6.6 8.5 7.7 5.6 8.2 8.7 7.3 4.4 6.5 5.9 0 0

77 25213313996 Nguyễn Văn Sơn 6.1 7.6 6.8 7.9 5.6 8.4 8.1 8.2 4.2 8.2 7 8.1 6.7 7.2 7.5 8.1 6.1 8.3 6 7.4 7.8 9.1 7.2 4.4 5.8 5.9 7.3 X

78 25202807010 Hồ Thị Thu Sương 8.3 7 8.6 7 7.1 7 6.4 5.7 7.5 7.2 0 6.5 8.1 5.9 7.7 7.3 7.4 7.9 8.7 9.4 9.3 7.9 4.1

79 25203305880 Lâm Thị Cẩm Tài 8.5 7.9 7.3 7.8 5.6 6.3 7.3 7.6 7.6 8.7 6.2 6 5.8 7.3 8.8 7.5 6.7 9 7.1 9.6 8.8 8.1 7.2 6.4 6.4 8.1 5.8 X 7.1

80 25203302905 Dương Thị Tâm 6.1 9.1 7.3 7 6.8 4.9 6.5 6.1 5.4 5.9 7.2 7.9 6.2 5.6 5.4 8.8 8.2 7.6 9.2 8 9.4 9 7 4.4 4.3 7.3 0 7.1 5.9

81 25203301072 Võ Thị Cẩm Tiên 8.4 9.1 8.2 9.3 6.7 8.6 5.2 5.6 6.2 8.7 7 7.8 6.7 7.8 9.3 8.5 7 9.8 9.6 7.4 9 8.9 9 5.9 6.6 6.7 6.1 X 5.5

82 25203302544 Trần Thủy Tiên 5.4 7.3 5.5 6.4 4.3 6.2 5.5 5.9 0 7.9 7 6.6 6 7.9 4.1 4.3 6.2 9.3 8.6 6.9 7.6 8.4 7.7 6.2 0

83 25203310550 Nguyễn Thị Hà Tiên 5.9 0 9 5 8.3 6.7 8.6 6.4 6.8 6.3 5.7 7.9 7.2 6.6 8.1 7.9 6.9 8.8 8.1 9.1 8.1 7.7 5.4 X X X

84 25203304986 Lê Thị Tình 5.7 6.8 6.1 5.3 4 5.5 6.8 5.7 4.7 6.9 5.6 5.7 6.4 4.9 6.5 7.8 4.5 5 5.3 5.4 7.6 6.9 5.3 6.1 6 4 4

85 25203310051 Phan Thị Ánh Tuyết 7.7 8.9 8.2 6.6 6.9 8.3 6.3 6 5.9 7.7 5 6.5 7.1 5.3 8.1 X 9.4 5.7 9.1 8.2 9.1 8.8 6.8 5.7 7.2 6.6 0 9.1 7.7

86 25203302362 Phạm Thị Phương Thảo 4.9 9.7 8.7 6.2 8 8.5 7.2 0 X 7.8 7.1 8 8.7 7.7 6.7 9.1 6.7 8.6 8.6 8.6 7.9 9.2 9.6 8.9 6.7 7.5 7.6 9.8 8

87 24203206723 Phạm Thị Thu Thảo 8.6 8 7.3 7.1 4.7 7.1 8.5 6.9 7.7 6 5.5 7.4 8.4 5.5 5.7 8.7 8.5 6.5 7.8 8.8 9.4 8.1 8.9 7.3 X X X

88 24203215948 Trần Thị Thu Thảo 7 8.3 6.1 6.7 6.5 6.8 7.7 6.3 X 6.8 7.9 8.7 7.1 8.8 7.8 7.7 8.7 6.1 X 8 7.5 7.8 7.1 6.2 X 5.2 4.3 7.1 5.6

89 25203307483 Dương Thị Phương Thảo 5.5 7.6 6 6.6 8 6.7 7.7 7.7 5.2 7 6.9 6 7.4 8 7.7 9 7.3 7.5 9.1 8.3 7.6 9 5.3 6.2 5.4 X 5.1

90 25203309265 Hoàng Thị Phương Thảo 7.2 7.8 7.6 7.3 5.8 6 7.5 7 0
P 

(P/F
7.2 7.7 8.1 4.2 5.8 X 8.1 6.8 7.4 9.2 8.6 9 8.7 6.6 4 7.3 5.3 8.2 5.1

91 25203317370 Trần Thị Thu Thảo 5.5 7.4 7.1 7.3 7.3 0 8.6 4.1 5.1 8.5 8.7 5.9 6.4 7.9 8.5 8.5 8.7 8 8.2 8.7 4.9 5.4 4.1 0

92 25207116104 Phạm Thị Phương Thảo 8.4 8.4 6.1 8 6.1 5.6 8.1 8.1 5.9
P 

(P/F
6.4 6.4 6.1 7.8 4.6 7.9 6.9 7.6 6.7 9.3 9.4 8.8 7.8 6.8 4.9 6.3 4.3 4.5

93 25208608596 Hà Bích Thảo 8.6 8.1 6.7 6.5 5.5 8.9 7.4 6.9 7.7 7.4 7.8 4.5 8.8 9.2 5.5 8.6 7.2 8.5 9.4 7.2 8.3 8.7 7.2 7.5 X 5.4

94 24214315337 Võ Hoàn Thiện X 7.9 8.1 6.9 6.4 8.9 7.4 6.1 5 6.5 5.1 5.8 7.4 5.2 4.7 8.4 7.9 7.5 6.4 7.5 7.9 8.3 7.9 6.4 5.6 6.6 6.2

95 25203302537 Dương Thị Mỹ Tho 8.4 7.5 5.3 5.2 4.6 7.4 7 5.8 4.6 7.9 4.9 7.2 8.2 4.7 7.6 8.2 4.4 9 8.8 9.2 9.1 8 6.8 4.5 4.6 4.1 6.3 X X

96 25203309818 Lê Thị Thu 6 5.9 6.8 0 9 8.2 6.2 8.8 8.8 4.5 0 5.8 9.1 7.1 8.8 7 0 6.3 0

97 25203303125 Lê Thị Ngọc Thúy 8.1 8.1 8.4 6.8 4.8 7.3 8.7 6.3 8.3 7.8 6.5 8.5 8 8.7 7.6 5.9 9.3 6.5 8.8 8.4 8.5 7.3 6.8 6 6.3 5.7 6.4 5.2

98 25203316477 Võ Thị Thanh Thúy 8.3 7.6 8.7 7 6.9 5.4 7.9 8.1 7.9 8.6 8.4 7.3 7.3 7.5 8.3 7.8 7.6 7.7 8.7 7.9 9.1 9.6 7.4 6.8 5.9 4.5 4.5 9.5 6.4

99 25203308924 Nguyễn Thị Minh Thuyền 7.9 7.2 8 5.2 5.1 7.2 9.5 8.2 7.3 7.1 5.3 7.2 8.1 7.5 7.9 7.9 8.5 6.6 8 8.9 8.5 8.8 7 X 5.8 5.8 X 6.6

100 25203307734 Phạm Minh Thư 8.2 9.5 7.1 6.9 8.5 8.1 9 7.3 7.6 7.7 8 8.2 7.9 9.5 7.5 8 7.4 9 8.9 7.4 7.2 9.6 8.6 7.7 7.5 7.9 7.7 9.6 8.5

101 25203305100 Nguyễn Phan Anh Thư 4.2 7.8 7.2 5.9 7.7 6.7 7 7.4 5.7 7.1 6 7.1 7 5.8 7.5 8.8 4.4 9.2 8.4 8.8 5.3 8 6.4 4.1 X 4.3 0 4.4

102 25203309422 Nguyễn Thị Anh Thư 8.6 6.9 6.9 7.4 5 7.3 6.8 6 4.6 6.8 6.9 6.9 7.3 5 7.6 7.9 6.4 X 8.9 6.6 8 8.3 7.5 4.3 0 7.6 4.6

103 25203314597 Nguyễn
Công Nữ 

Minh
Thư 8.3 7.9 8 7.9 6.8 6.6 6 6.2 6.8 7.5 6.5 6.6 8.7 6.8 8.6 7.2 8.6 6.5 6.5 9 9.2 7.4 4.5 X 5.1 5.5 8.4 6.6

104 25203303614 Nguyễn Thị Khánh
Thươn

g
5.9 8 8.6 6.8 4.9 7.6 6.1 5.1 5.3 8.6 8.3 5.9 7.5 7.1 8.6 4.8 6.3 7.2 9.1 8.1 9.3 9.6 8.6 4.6 5.8 4.5 5.4 7.6 6.4

105 25203314643 Mai Hoài
Thươn

g
8.8 8.7 8.6 9.7 9.2 8.4 9.6 9 6.7

P 

(P/F
7 9.1 8.7 8.6 8.6 8.4 6.7 7.5 9.2 9.4 9.4 8.5 6.8 6.9 6.6 7.7 5.4 X 6.1

106 25203308021 Lưu Thị Kiều Trang 8.6 7.4 5.9 7 5.8 6.5 5.7 6.8 4 4.9 4.1 5.7 8.1 5.5 5.1 8.1 7.7 7.8 6.6 8.4 8.6 8.1 7.5 5.3 4.9 5.5 0 0

107 25203314822 Lã Thị Huyền Trang 7.3 8.4 8.4 9.1 7.4 7.7 9 8.2 7.2 8.3 7.2 6.3 6.6 7.8 4.8 8.8 6.1 6 4.7 9.1 7.4 9.1 8.4 5.1 X 4.8 6.9 0

108 25203309101 Lê Bảo Trân 7.5 8.4 8.3 7.1 6.8 7.9 8.5 9 7.8 8.3 7.5 6.9 7.8 8.1 8.6 X 8 8.9 8.4 8.5 6.9 8.6 8.5 8.6 7.2 6.2 7.5 9.5 7.9

109 25203303796 Đào Tuyết Trinh 4 7.7 5.9 8.7 6.4 7.2 6.8 5.4 5.2 7.2 8.9 7.4 7.5 7.6 8.6 6.7 9.1 9.1 7.5 6.3 4.5 X X

110 25203317570 Nguyễn Thị Trinh 8.4 8 6.4 7.1 6.4 6.9 6.7 4.6 X 7.5 5.1 5.6 6.5 7.3 6.1 8 7.1 8.4 5.7 7.9 8.7 9.1 5.5 4.7 X 7.4 4.3 4.4

111 25203100703 Nguyễn Phương Uyên 5.3 8.7 8.5 7.2 7.2
P 

(P/F
8.9 6.4 7.2 7.2 5.5 5.5 8.2 8.5 8.7 7.1 8.4 9.8 8.2 5.4 X 5.2 6.3 4.9

112 25203309365 Lê Thị Cẩm Vân 7.6 8.1 7.8 7.2 6.3 4.7 6.5 7.2 4.6 7.5 4.8 8.1 7.5 4.7 5 6.8 7 6.4 8.7 7.1 8.5 8.9 6.5 4.5 5.2 5.3 4.5 7.2 5.4

113 25207105829 Nguyễn Lê Khánh Vân 7.4 7.9 7.3 8 7.9 6.9 7.1 8.8 7 7 8.6 4.6 8.6 5 0 7.5 5.3 7.7 6.1 8.2 7.6 7.3 8.2 8.9 8.5 X X X

114 25203301763 Huỳnh Thị Hải Vi 7.9 7.5 6.5 7.7 6.6 6.7 5.9 7.6 5.1 7.2 6.8 7.7 7.7 8.1 8.4 8.9 5.6 8.3 8.9 6.1 7.4 8.2 8 6.6 4.4 4.4 4.7 6.7 6.5

115 25203309957 Trần Phương Vi 8.6 7.8 5.2 4.5 4 7.4 7.4 6.7 5.9 5.8 8.7 5.2 6.2 4.9 6.7 5.2 5.5 8 6.8 8.6 8.4 7.9 8.2 6.5 6.1 4.2 4.6 X 5

116 25203301107 Lê Thị Mai Vy 8.1 8.9 8.3 8.1 6.6 7.5 8 6.5 4.4 8.9 7.7 8.1 8.1 7.6 8.1 8.4 6.6 9.4 9.2 9.4 9.4 8.7 8.7 5.4 6.4 4.9 7.2 6.5 5.9

117 25203301176 Nguyễn Thảo Vy 8.1 8 8.2 7.2 7.8 6.8 7.7 6.6 5 8.6 8.2 7.1 7.1 7.3 8.6 7.5 7.8 6.7 7.6 7.4 8.4 9.8 7.8 7.8 5.9 7.8 5.9 9.6 6.8
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73 25203316092 Trần Thị Thu Quyên

74 25203317286 Phạm Thị Kiều Quyên

75 25203317187 Nguyễn Như Quỳnh

76 25213305195 Nguyễn Trường Sơn

77 25213313996 Nguyễn Văn Sơn

78 25202807010 Hồ Thị Thu Sương

79 25203305880 Lâm Thị Cẩm Tài

80 25203302905 Dương Thị Tâm

81 25203301072 Võ Thị Cẩm Tiên

82 25203302544 Trần Thủy Tiên

83 25203310550 Nguyễn Thị Hà Tiên

84 25203304986 Lê Thị Tình

85 25203310051 Phan Thị Ánh Tuyết

86 25203302362 Phạm Thị Phương Thảo

87 24203206723 Phạm Thị Thu Thảo

88 24203215948 Trần Thị Thu Thảo

89 25203307483 Dương Thị Phương Thảo

90 25203309265 Hoàng Thị Phương Thảo

91 25203317370 Trần Thị Thu Thảo

92 25207116104 Phạm Thị Phương Thảo

93 25208608596 Hà Bích Thảo

94 24214315337 Võ Hoàn Thiện

95 25203302537 Dương Thị Mỹ Tho

96 25203309818 Lê Thị Thu

97 25203303125 Lê Thị Ngọc Thúy

98 25203316477 Võ Thị Thanh Thúy

99 25203308924 Nguyễn Thị Minh Thuyền

100 25203307734 Phạm Minh Thư

101 25203305100 Nguyễn Phan Anh Thư

102 25203309422 Nguyễn Thị Anh Thư

103 25203314597 Nguyễn
Công Nữ 

Minh
Thư

104 25203303614 Nguyễn Thị Khánh
Thươn

g
105 25203314643 Mai Hoài

Thươn

g
106 25203308021 Lưu Thị Kiều Trang

107 25203314822 Lã Thị Huyền Trang

108 25203309101 Lê Bảo Trân

109 25203303796 Đào Tuyết Trinh

110 25203317570 Nguyễn Thị Trinh

111 25203100703 Nguyễn Phương Uyên

112 25203309365 Lê Thị Cẩm Vân

113 25207105829 Nguyễn Lê Khánh Vân

114 25203301763 Huỳnh Thị Hải Vi

115 25203309957 Trần Phương Vi

116 25203301107 Lê Thị Mai Vy

117 25203301176 Nguyễn Thảo Vy

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA
KHÓA : K25NTQ (2019-2023) - CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG
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X 5 6.8 5.2 6.4 7.9 5.9 5 5.5 5.4 6.1 5.2 5.9 6.2 5.5 8 6.9 4.2 8.1 6.5 4.2 5.4 9.3 8.2 7.3 X 4.9 7.8 X 6.3 8.1 5.6 123 0 0 7 7 130 130 6.3 2.5 5.4% KHÔNG ĐỦ

0 0 7.8 6.2 6.1 7.5 4.8 5.5 5.2 7.8 7 5.8 6.1 5.8 6.3 7.7 6.5 5.5 0 6.9 5.2 4.2 7.6 0 6.5 6.2 4.1 0 0 102 8 20 0 28 130 130 5.1 2 21.5% KHÔNG ĐỦ

7.2 6.3 6.8 7.2 7.8 6.1 6.8 6.1 7.5 7.8 6.7 8 7.9 8.1 7.7 8.2 7.6 7.8 8.8 7.5 9.5 0 8.2 7.3 8 X 7.8 6.8 6.8 X X 6.6 120 0 2 8 10 130 130 6.8 2.8 7.7% KHÔNG ĐỦ

4.6 4.8 7.1 6.4 5.2 6.1 6.8 5.8 6 5.6 7.5 5.7 4.8 6 0 6.4 6.1 8.6 0 6.1 0 7 5.1 93 22 12 0 34 130 127 4.7 1.8 26.8% KHÔNG ĐỦ

5.2 4.8 4.6 6.3 5.1 5.1 6.7 6.4 7 7.4 5.6 5.5 7.4 5.6 5.8 8.3 8.2 8.1 7.4 7.1 5.5 7.4 9 8.8 7.6 X 6 0 4.2 X X 5.7 117 2 3 8 13 130 130 6 2.4 10.0% KHÔNG ĐỦ

5.7 7.1 5.7 5.8 6.4 5.7 5.4 4.9 4.6 6.5 5 0 5.5 X X 8 9.1 0 73 45 6 5 56 129 129 3.8 1.5 43.4% KHÔNG ĐỦ

6.5 4.6 4.7 6.3 4.8 6.3 7.3 5 6.7 7.1 4.7 7.7 5.1 6.7 5.3 8 7.1 6.2 6 7.1 4.4 6.3 7.4 9.2 X 7.3 0 7 4.5 X 5.3 121 1 3 5 9 130 130 6.2 2.5 6.9% KHÔNG ĐỦ

5.3 4 5.6 7 5 6.3 6.5 5.8 5.6 4.3 4.2 5.4 6.7 4.7 5.2 7.7 4.5 6.2 X 4.6 4.6 7.7 8.7 8.9 9.4 6.2 5.4 5.7 4.8 5.1 4.5 122 3 3 2 8 130 130 5.8 2.2 6.2% KHÔNG ĐỦ

6.3 6.8 8.1 7.8 6.9 7.2 7.5 6.3 7.3 7.5 5.4 6.5 5.6 7.9 4.4 7.4 7.8 7.3 7.3 7.6 6.8 7.5 8.1 8.5 7.7 X 8 5.7 7.2 X X 8.6 122 0 0 8 8 130 130 6.9 2.9 6.2% KHÔNG ĐỦ

0 5.4 6.9 7.5 5.9 8.1 X 5.5 5.7 5.5 6.6 X 0 5.9 5.4 0 6.1 9.4 8.3 0 75 37 12 5 54 129 129 3.8 1.5 41.9% KHÔNG ĐỦ

5.3 6.8 4.4 5 6.2 8.5 X 7.3 6 7.8 7.8 6.8 6.6 5.7 6 8 9.2 4.3 6.3 8 8.1 9.5 X 5.5 4.4 5.1 X 95 21 2 12 35 130 130 5 2 26.9% KHÔNG ĐỦ

4.4 X 5.6 4 5.9 5.3 5.5 4.5 5.4 6 7.7 8.5 X 5.1 X X 6.6 6.9 X 5 X X 5.2 8.9 8.5 X 4.3 97 15 0 18 33 130 130 4.3 1.5 25.4% KHÔNG ĐỦ

7.3 6.8 7.3 7.3 7.1 8.8 6.5 6.4 6 6.3 5.7 7.4 6.6 7.3 6.4 8.4 6.5 8.1 7 6 6 6.8 7.8 8.1 7.4 X 6.7 5.1 X 4.4 7.3 7.3 120 0 3 7 10 130 130 6.4 2.6 7.7% KHÔNG ĐỦ

7.4 9.1 9.4 8.8 9.1 9.7 9.1 9.6 9.7 8.7 8.7 9 8.6 8.1 8.9 8.7 9.2 7.9 8.6 8.5 7.9 7.2 8.6 9.1 6.5 8.6 7.9 8.6 9.6 8.8 8.6 125 3 2 2 7 132 132 7.9 3.5 5.3% KHÔNG ĐỦ

X 6.7 5.3 9.1 9.4 9 5.6 7 6.6 7.7 5.8 7.1 7.6 6.9 X X 7.7 7.8 X X 9 9.1 9.5 5.8 X 5.2 91 17 0 21 38 129 129 5.1 2.1 29.5% KHÔNG ĐỦ

X 6.3 4.7 7 7 7 7.1 7.4 8.1 5.6 7.7 7.9 5.6 6.5 4.6 7.5 5.6 4.6 7.7 7.3 9.1 4.4 6.7 8.8 8.8 5.2 8.5 X 4.5 X 7.5 5 116 0 0 14 14 130 130 6.1 2.5 10.8% KHÔNG ĐỦ

5.1 4.2 5.8 7.3 4.9 5.9 6.6 5.6 6.5 4.7 6.6 6.6 6.4 5.4 7.9 7.8 8 6.8 7.9 6.1 X 6.4 7.5 8.2 8.2 4.1 5 X 0 5.9 6.4 113 6 3 7 16 129 129 5.8 2.3 12.4% KHÔNG ĐỦ

5.1 X 8.1 7 6.9 8.9 5.6 5.7 5.5 6.1 6.2 6.4 6.6 7.3 6.5 6.6 6.1 6.2 6.7 4.4 5.7 5.2 7.9 9.1 9 X 7.3 7 0 X 6 110 3 5 9 17 130 127 5.8 2.3 13.4% KHÔNG ĐỦ

X 4.9 7.4 8 5.6 7.4 6.5 4.2 5.7 5 6.9 7 0 4.5 5.3 5.9 0 0 X 7.2 8.7 9 8 82 31 12 5 48 130 130 4.2 1.7 36.9% KHÔNG ĐỦ

X X X 4.8 5.5 5.6 6.7 4.4 7.9 5.1 5.5 4.8 5 6.3 4.7 X 6.5 9 X 5 5.2 X 9 8.6 7.7 5.2 4 5.3 0 104 8 2 13 23 130 127 5.2 2 18.1% KHÔNG ĐỦ

X X 7 6.7 4.9 7.8 4.1 6.5 7.3 5.9 X 5.2 X 5.7 X X 7.9 4.2 X X X 8.2 X 81 25 0 23 48 129 129 4.4 1.8 37.2% KHÔNG ĐỦ

X 7.5 8.7 8.5 8.2 5.9 7.5 6.9 7.7 7 5.6 X 5.8 X X 7.5 5.2 X X 7.1 8.9 8.1 4.3 7.6 94 22 0 14 36 130 130 4.9 2 27.7% KHÔNG ĐỦ

X 5.5 7.3 6.7 6.3 8 6.4 4.8 5.5 6.6 6.2 8.1 X 6.5 6.3 6.5 4.4 4.9 X 5.4 6.4 7.1 6.8 7.8 X X X X 101 10 0 19 29 130 130 5 1.9 22.3% KHÔNG ĐỦ

0 4.1 6.2 0 6.1 0 5.9 X 0 8.6 0 43 67 17 2 86 129 129 2.3 0.9 66.7% KHÔNG ĐỦ

X 7 5 6.8 6.4 6.4 7 6.7 6.6 7.3 6.3 6.1 7.3 4.9 8 8.3 8.2 7.8 8.1 7.5 5.1 5.8 6.9 7.3 8.9 X 5.2 4.4 X X 4.3 116 5 0 9 14 130 130 6.2 2.5 10.8% KHÔNG ĐỦ

7.6 5.9 7.7 5.7 8.9 8 8.3 6.8 7.3 8.4 7 7.6 7.1 7.4 4.8 8.3 7.9 7.5 6.8 6.2 5.3 7.2 8 7.3 8.6 X 7.4 5.7 X X X 5.3 120 0 0 10 10 130 130 6.7 2.8 7.7% KHÔNG ĐỦ

X 7.1 4.1 8.3 6.1 5.7 7 5.9 6.5 7.8 6.3 7.4 6.3 7 7.4 8.4 5.3 7 8.2 7 5.7 5.7 7.5 9.1 X 5.5 X 4.5 8.5 5 5.3 117 3 0 10 13 130 130 6.2 2.5 10.0% KHÔNG ĐỦ

7 8.7 8.6 7.6 8.5 9 8.1 9.2 8.5 9.3 8.8 8.3 8.3 7.9 8.7 9.7 8.1 9.2 9.7 8.1 8.1 6.7 8.2 9.7 9 8.3 6.2 9.1 0 9.1 0 0 123 0 7 0 7 130 130 7.8 3.4 5.4% KHÔNG ĐỦ

5.2 8.7 4.5 6.2 9.1 4.4 6.4 6.8 6.4 5.9 8.5 8.1 6.3 4.7 8.3 4.5 0 7.2 7.3 X 8.2 8.5 8.2 8 X 5.1 4 4.5 5 109 9 6 6 21 130 130 5.4 2.1 16.2% KHÔNG ĐỦ

5.3 4.2 6.5 7.6 5.3 8.8 4.9 4.7 5.6 5.4 4.3 7.1 5.6 5.8 5.1 5.5 6.4 7.2 X 5.5 0 6.7 8 7.1 7 5.1 0 104 15 7 4 26 130 130 5 1.9 20.0% KHÔNG ĐỦ

8.1 6.2 6 8.2 6.5 6.4 7.2 6.9 7.9 6.2 7.1 6.2 6.1 7.8 6.4 7.6 7.3 6.2 7.9 5.4 5.3 4.5 8.9 7.9 8.3 X 7.4 X X X 111 8 0 11 19 130 130 5.9 2.4 14.6% KHÔNG ĐỦ

6.4 4 6.2 6.9 7.8 7 8.1 5.2 5.7 7.4 7.8 7.1 7 5.3 7.7 7.5 6 7 4.8 5.5 7.7 6.3 8.6 8.2 6.1 5.3 5.7 X X 5.8 0 119 3 2 6 11 130 130 6.1 2.4 8.5% KHÔNG ĐỦ

X 5.8 7.9 7.2 6.1 6.8 6.6 6.8 7.6 7.1 6.3 6.6 7.7 7.9 7.6 5.6 8.2 8.2 7.8 4.7 5.9 8 9.1 9.1 9 X 5.5 6.2 4.8 X X 4.4 117 0 0 10 10 130 127 6.8 2.8 7.9% KHÔNG ĐỦ

5.4 X 6.5 5.5 6.1 7.5 4.7 5.3 4.7 5 4.5 6.5 5.7 5.2 5.3 6.4 4.8 4.9 5.2 X 4 X 7.3 9.1 7.2 X X 99 13 5 13 31 130 130 4.6 1.7 23.8% KHÔNG ĐỦ

5.3 5.4 6.9 7.5 6 7.3 4.9 7.9 5 6 7.5 7.7 5.9 6.1 5.8 7.3 6.8 7.2 X 8 7 8.3 9.6 8.3 5.1 4.3 0 0 108 11 7 4 22 130 130 5.7 2.3 16.9% KHÔNG ĐỦ

7.1 8.1 9.3 8.4 7.7 9.1 8 8.5 8.1 6.6 9.4 9.4 7.5 8.7 8.1 9 7.5 7.4 8.7 8.8 8.8 6.9 8.8 8.5 7.5 7.4 X 7.8 X 9.2 7.8 6.7 122 0 0 8 8 130 130 7.6 3.3 6.2% KHÔNG ĐỦ

4.2 5.5 8 6.1 5.7 5.2 5.6 4.8 8.1 4.5 4.3 5.2 4.3 4.9 4 6.6 8.1 5.8 7.1 5.4 5.6 6 8 7.2 0 X 5.7 X X X X 98 14 1 16 31 129 129 4.8 1.8 24.0% KHÔNG ĐỦ

X 5.3 6.9 5 8.3 6.7 7.3 5.2 5.6 7.2 5.8 5.4 6 4 7.1 6.2 7.5 5.7 5.5 4.7 X 4.1 7.2 8.2 6.9 0 0 4.4 105 11 6 8 25 130 130 5.1 1.9 19.2% KHÔNG ĐỦ

7 X 8 8 7.4 7.7 8 7.1 7.9 5.9 8.8 8.3 7.5 7.1 6.9 5.9 6.8 5.6 6.6 X 5.7 8.1 8.5 8.1 X 0 X 92 20 3 12 35 130 127 5.2 2.2 27.6% KHÔNG ĐỦ

X 4 6.3 6 5.1 4.4 5.7 7.1 6.2 6.8 6.2 7.6 5.6 4.2 8.9 4.9 4.8 8.1 5.3 5.3 4.1 8.8 9.3 7.8 5.6 5.7 X 6.6 X 6.9 5 119 2 0 9 11 130 130 5.7 2.2 8.5% KHÔNG ĐỦ

X 6 8.8 8.8 8.1 8.1 8.7 X 6.7 4.5 7.3 X 8.9 6.9 X X X X X 7.8 8.9 8.3 X 77 25 2 27 54 131 131 4.4 1.9 41.2% KHÔNG ĐỦ

6.4 5.9 4.7 7.4 5.3 5.9 6.5 5.9 6.9 6.6 6 5.6 7 5 6.6 7 7.3 5.7 8.9 5.3 6 6.4 6.3 8.2 8.3 0 5.6 X 0 6.1 6.5 0 120 0 7 3 10 130 130 6.1 2.4 7.7% KHÔNG ĐỦ

6.7 5.8 6.2 6.3 7.8 4.7 6.6 4 4 4.4 4.7 7.2 6 6 5.1 6.8 5.9 7.2 7.9 6 5.4 6.4 6.4 8.2 X 5.2 7.6 X X X 4.8 118 1 0 11 12 130 130 5.6 2.1 9.2% KHÔNG ĐỦ

4.6 5 4.3 8.8 7.5 7 7.3 5.9 6.5 8.2 6 7 8.1 7.6 6.8 8.1 7 7.2 8.5 7.9 6.9 6.6 8.7 8.7 8.8 X 5.1 4.7 4 X X 4.5 123 0 0 7 7 130 130 6.7 2.8 5.4% KHÔNG ĐỦ

7.6 7.1 8.3 8.3 8.6 7.7 8.7 7.7 7.2 7.3 8.3 7 5.8 6.5 6 8.4 7.9 8.5 9.4 6.6 6.1 6.6 7.1 8.2 9.5 X 6.3 8.1 X 6.4 X 6.6 123 0 0 7 7 130 130 7.1 3 5.4% KHÔNG ĐỦ
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118 25203305743 Trương Thị Tường Vy 7.3 0 8.8 5.1 0 0 6.1 4.3 4.3 6.8 7.6 6.7 4 X 5.5 8.1 7.3 9.2 6.2 0

119 25203316816 Võ Thị Thảo Vy 5.8 5.4 7.4 8.3 6.1 8.8 7.5 6.5 6.1 7.3 6.9 7.4 6.8 8 7.3 8.9 8.3 8 8.6 8.1 6.4 4.6 7.2 5.8 5.9 4.9

120 25203309344 Nguyễn Thị Thanh Xuân 8 7.9 6.9 6.2 7.2 6.9 9.1 6.5 5.6 8.4 6.7 5.6 8.3 9.1 5.6 6.8 7.7 6.7 8 8.6 8.3 9 7.9 5 4.8 6.4 6.5 X X

121 25201217605 Lê Thị Yến 8.1 7.8 8.5 9 6.8 X 6.2 7.6 7.5 7.7 8.5 8.2 7.5 7 9.2 6.4 7.7 7.9 8.7 8.9 7.3 X 6.5

122 25203308578 Lê Trần Như Yến 5.9 8.4 8.2 7.6 7.9 8.8 9 7.6 5.1
P 

(P/F
6.5 8.1 8.1 8.3 9 8 6.7 8.8 6.3 8.1 8.8 9.2 7.5 6.8 5.5 7.2 7.4 9.6 7.9

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 

LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

THÔNG TIN SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

118 25203305743 Trương Thị Tường Vy

119 25203316816 Võ Thị Thảo Vy

120 25203309344 Nguyễn Thị Thanh Xuân

121 25201217605 Lê Thị Yến

122 25203308578 Lê Trần Như Yến

LẬP BẢNG
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Chưa 

 Học

Đã 

Học

Đang 

 Học

2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2

Tổng số Tín chỉ 

chưa hoàn tất. 

(không tính tín 

chỉ Tốt Nghiệp)
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IẾ
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N
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1

ĐẠI CƯƠNG NGÀNH
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P
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N
Ó
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2

TỰ CHỌN 2

CHỌN 2 TRONG 3
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N
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O
A

TỰ CHỌN 3

CHỌN 1 TRONG 4

Tổng 

 số 

Tín 

chỉ 

chưa 

hoàn 

tất

Tổng 

số 

Tín 

chỉ 

đã 

hoàn 

tất

Đ
Ọ
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CHUYÊN NGÀNH

TỰ CHỌN 6

CHỌN 3 TRONG 6
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 (
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N
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G
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Tổng 

số 

Tín 

chỉ 

Tối 

thiểu 

theo 

chươn

g 

trình

Tổng 

số tín 

chỉ 

cần 

hoàn 

thành

Trung 

 bình 

chung 

 tích 

lũy 

thang 

10

Trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

thang 

4

Tỉ lệ % 

tín chỉ 

nợ

Kết quả xét
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L
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Á
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L
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Ô
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Ữ
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Ố
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N
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)

B
IÊ

N
 D

ỊC
H

 (
T

IẾ
N

G
 

T
R

U
N

G
)

4 5.6 6.7 0 4.3 4.1 7.9 4.6 6 4.8 0 9.3 8.8 0 52 61 15 2 78 130 130 2.4 0.9 60.0% KHÔNG ĐỦ

4.8 8.1 6.8 6.6 8.4 6.1 6.8 7.9 6.2 4.9 7.6 7.1 8.1 7.9 7.4 7.5 4.3 5.1 4.2 7 8.5 7.3 0 8.5 5.5 0 6.5 0 108 15 7 0 22 130 130 5.7 2.3 16.9% KHÔNG ĐỦ

4.4 4.9 8.6 6.7 6.5 8.4 7 4.9 5.7 5.9 5.8 7.2 6.4 4.6 5.4 7.3 7.2 5 X 4.3 6.6 7.6 8.6 8.2 7.5 4.3 5.1 X X 112 9 0 9 18 130 130 5.7 2.3 13.8% KHÔNG ĐỦ

X X 7.7 7.7 8.1 7.7 5.7 6.7 7.1 7.4 8.2 8.1 6.2 8.4 X X 7.4 7.1 9 X X 7.7 8.2 X 80 29 0 20 49 129 129 4.7 2 38.0% KHÔNG ĐỦ

X 8.3 8.1 7.7 8.9 7.7 9 7.6 7.9 7.6 7.2 8.2 8.2 5.9 7.2 8.9 6.8 7.7 8.6 8.1 5.7 5.7 8.1 8.2 9.3 X 8.1 7 X X X 6.3 115 0 0 12 12 130 127 6.9 3 9.4% KHÔNG ĐỦ

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm  

KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG


